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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 4 NĂM 2024 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Vũ Dương Thuý Ngà. Một số mô hình phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam / B.s.: Vũ 
Dương Thuý Ngà (ch.b.), Nguyễn Mỹ Linh, Nguyễn Phương Thuỳ. - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2023. - 256 tr. : ảnh ; 21 cm. - 144000đ. - 100b   s561549 

 2. Vũ Dương Thuý Ngà. Một số mô hình phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam / B.s.: Vũ 
Dương Thuý Ngà (ch.b.), Nguyễn Mỹ Linh, Nguyễn Phương Thuỳ. - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2023. - 256 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn   s561548 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 3. Bài tập Ngôn ngữ lập trình C / B.s.: Nguyễn Hạnh Phúc (ch.b.), Nguyễn Duy Trường 
Giang, Nguyễn Cảnh Toàn... - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2023. - 112 tr. : bảng ; 24 cm. - 
92000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 112   s562267 

 4. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. - In lần thứ 46. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. 
- 2000b 
 T.1. - 2023. - 158 tr. : ảnh   s562949 

 5. Boardman, Adam Allsuch. Hồ sơ về UFO bằng tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Adam Allsuch Boardman ; Phạm Đỗ Minh Quân dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 124 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: An illustrated history of UFOs   s562723 

 6. Đặng Minh Quân. English for information technology = Bài giảng Tiếng Anh chuyên 
ngành Công nghệ thông tin / Đặng Minh Quân b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Kinh tế 
Quốc dân, 2023. - 163 p. : tab. ; 24 cm. - 99000đ. - 300 copies 
 At head of title: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế 
số. - Bibliogr.: p. 267   s561872 

 7. Đỗ Đức Giáo. Toán rời rạc ứng dụng trong tin học / Đỗ Đức Giáo. - Tái bản lần thứ 7. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 407 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 135000đ. - 400b 
 Phụ lục: tr. 401-406. - Thư mục: tr. 407   s562248 

 8. Giáo trình Thu nhập và tiền xử lý dữ liệu / Nguyễn Gia Tuấn Anh (ch.b.), Nguyễn Văn 
Kiệt, Đỗ Trọng Hợp, Lưu Thanh Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 123 tr. ; 24 cm. - 50000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ Thông 
tin. - Thư mục cuối mỗi chương   s562743 

 9. Giáo trình Tin học ứng dụng = Applied informatics / B.s.: Trương Thành Công (ch.b.), 
Trương Đình Hải Thuỵ, Trần Trọng Hiếu... - H. : Tài chính, 2023. - 542 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 113000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục: tr. 542   
s562450 

 10. Job? - Chuyên gia trí tuệ nhân tạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Gil 
Moon Sub ; Tranh: Dongseo Comics Resesearch Institute ; Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 1. 
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- H. : Kim Đồng, 2023. - 141 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Lựa chọn cho tương lai). - 68000đ. - 
2000b 

 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 AI 전문가가 돌거야!. - Phụ lục cuối chính văn   s562701 

 11. Khoa học cơ bản: Vai trò và định hướng phát triển trong đào tạo và nghiên cứu khoa 
học / Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Quang Hưng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 309 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn; Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s562750 

 12. Lê Thanh Trọng. Tài liệu Hướng dẫn thực hành lập trình Java / B.s.: Lê Thanh Trọng. 
Mai Trọng Khang, Vũ Tuấn Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 260 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 130000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ thông 
tin. - Thư mục: tr. 259   s562755 

 13. Ngô Di Lân. Canh bạc AI - ChatGPT và tương lai loài người / Ngô Di Lân. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 215 tr. : bảng ; 20 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 209-212   s562613 

 14. Nguyễn Ngọc Hà. Lý luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Ngọc Hà. - H. : Khoa học 
xã hội, 2023. - 282 tr. ; 24 cm. - 180000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 281-282   s561583 

 15. Nguyễn Thị Như Vân. Giáo trình Phương pháp dự báo / Nguyễn Thị Như Vân, Ngô 
Ánh Tuyết. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 
150b 
 Thư mục: tr. 139   s562796 

 16. Proceedings Eastern international university scientific research conference 2022 
(EIUSRC 2022) / Doan Thi Anh Ngoc, Ngoc Bich Tram Nguyen, Vinh Quang Le... - Ho Chi 
Minh City : VNU-HCM Press, 2023. - 236 p. : ill. ; 29 cm. - 200 copies 
 Bibliogr, at the end or paper   s561962 

 17. Quản Thành Thơ. Mạng nơ-ron nhân tạo: Từ hồi quy đến học sâu / Quản Thành Thơ. 
- Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 217 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 51000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Phụ 
lục: tr. 206-212. - Thư mục: tr. 213-217   s562771 

 18. Saujani, Reshma. Con gái học cách lập trình = Girls who code : Không khó khi có bí 
quyết trong tay! : 12+ / Reshma Saujani ; Minh hoạ: Andrea Tsurumi ; Thân Nguyễn Bảo Dung 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 207 tr. : bảng, tranh vẽ ; 20 cm. - 90000đ. - 1500b   
s562599 

 19. Sự Thật Man. Gốc thực hành : Tri thức sẽ vô dụng nếu thiếu thực hành / Sự Thật Man. 
- Tái bản lần 5. - H. : Lao động, 2023. - 215 tr. : bảng ; 14 cm. - 299000đ. - 2000b   s563027 

 20. Thái Huy Tân. Tài liệu hướng dẫn thực hành Truyền dữ liệu / B.s.: Thái Huy Tân, 
Nguyễn Huỳnh Quốc Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
124 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 90000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ thông 
tin. - Thư mục: tr. 123   s562769 
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 21. Tin học 7 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Phạm Duy Phượng Chi, Quách Tất Hoàn, Hồ Thị 
Hồng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 12000đ. - 50000b   s562163 

 22. Tin học 8 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Hồ Thị Hồng, Quách Tất Hoàn... - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 104 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 69000b   
s562164 

 23. Tin học 8 : Sách giáo viên / Quách Tất Kiên (ch.b.), Hồ Thị Hồng, Quách Tất Hoàn... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 160 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
27000đ. - 9500b   s562165 

 24. Trần Đăng Hưng. Giáo trình Lập trình Python / Trần Đăng Hưng (ch.b.), Đặng Thành 
Trung, Nguyễn Thị Thanh Huyền. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 383 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 115000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 362-379. - Thư mục: tr. 383   s563332 

 25. Trần Giang Son. Object-oriented programming in Java : Textbook / Trần Giang Son, 
Nghiem Thi Phuong. - H. : Science and Technology, 2023. - 216 p. : ill. ; 24 cm. - 80000đ. - 
300 copies 
 Bibliogr.: p. 215-216   s561867 

 26. Trinh Bao Ngoc. Object-oriented system analysis and design with UML / Trinh Bao 
Ngoc, Dinh Thi Minh Nguyet. - H. : Science and Technology, 2023. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - 20 
copies   s561892 

 27. Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý 
tưởng đến phát hiện khoa học / Nguyễn Hữu Minh (ch.b.), Phan Thị Mai Hương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Vũ Mạnh Lợi. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 438 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 166000đ. 
- 400b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. - Thư mục: tr. 428-438   s561579 

 28. Võ Thanh Thuỷ. Cấu trúc máy tính và lập trình hợp ngữ / Võ Thanh Thuỷ, Vũ Đức 
Quảng, Ngô Thị Hồng Nga. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 119 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 96000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 119   s563433 

TRIẾT HỌC 

 29. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 6 / Nguyễn Văn 
Tùng ch.b. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : bảng, tranh màu ; 24 
cm. - 19000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562394 

 30. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 7 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Chi. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : 
bảng, tranh màu ; 24 cm. - 19000đ. - 3500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562395 

 31. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 8 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Hoa, Đoàn Thị Thuý Hạnh, Bùi Thanh Thuỷ. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : bảng, tranh màu ; 24 cm. - 19000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562396 
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 32. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 11 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Hoa, Đoàn Thị Thuý Hạnh, Hồ Thị Hồng Vân. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 19000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562397 

 33. Bạch Huyết. Thiên thời địa lợi nhân hoà : Thiên thời không bằng địa lợi - Địa lợi 
không bằng nhân hoà / Bạch Huyết ; Dịch: Nguyễn An, Nguyễn Văn Mậu. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 963 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 1500b   s563268 

 34. Bài tập Giáo dục công dân 8 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 10000đ. - 10000b   s562334 

 35. Barron, David R. Nghệ thuật thuyết phục bậc thầy : Sử dụng sức mạnh giao tiếp để 
thành công trong cuộc sống, tình cảm và công việc / David R. Barron, Danek S. Kaus ; Nguyễn 
Ngoan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 189 tr. ; 20 cm. - 75000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Power persuasion   s561698 

 36. Bendory, Sabrina Alexis. Tâm lý học tình yêu : Bí kíp loại bỏ mối quan hệ độc hại / 
Sabrina Alexis Bendory ; Linh Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 313 tr. ; 21 cm. - 
120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: You're overthinking it - Find lifelong love by being your true self   
s561720 

 37. Boardman, Adam Allsuch. Hồ sơ về Ma bằng tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Adam Allsuch Boardman  ; Nguyễn Thục Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 119 tr. : tranh vẽ 
; 24 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: An illustrated history of Ghosts   s562724 

 38. Bridge, Rachel. Bạn vốn đã phi thường / Rachel Bridge ; Nhật Linh dịch. - Thanh Hoá 
: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 254 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 118000đ. - 2000b   s563342 

 39. Brosnan, Paddy. Sống chánh niệm tâm bình yên : Hạnh phúc do thấu hiểu, tĩnh lặng 
từ bình tâm / Paddy Brosnan ; Như Vy dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 239 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- 118000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This works   s563206 

 40. Casey, Karen. Khi ta thay đổi thế giới sẽ đổi thay = Change your mind and your life 
will follow / Karen Casey ; Hồng Anh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 223 tr. : ảnh ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b   s562573 

 41. Cẩm nang Kỹ năng - Giải quyết khó khăn : Kiến thức và kỹ năng sống cho trẻ em. - 
H. : Kim Đồng, 2023. - 57 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Nhi đồng - Kỹ năng sống; T.12). - 35000đ. 
- 2000b   s562705 

 42. Chào ngày mới, chúc bình an. - H. : Thế giới, 2023. - 192 tr. : hình vẽ ; 18 cm. - (Tủ 
sách Chữa lành). - 88000đ. - 2500b   s563087 

 43. Cordeiro, Wayne. Thái độ quyết định thành công = Attitudes that attract success / 
Wayne Cordeiro ; Dịch: Kim Vân, Nhã Viện. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 143 tr. : ảnh ; 21 cm. - 58000đ. - 3000b   s562571 

 44. Cruz, Camilo. Ngày xưa có một con bò... : Câu chuyện ngụ ngôn sẽ tạo bước đột phá 
cho cuộc sống của chúng ta / Camilo Cruz ; Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch. - In lần thứ 33. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 147 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 70000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Once upon a cow : Eliminating excuses and setting for nothing but 
success   s562676 
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 45. Dagdeviren, Ozan. Nhìn đời bằng con mắt tư duy phản biện = The other way : 
Happiness through critical thinking / Ozan Dagdeviren ; Nguyễn Xuân Thảo dịch. - Thanh Hoá 
: Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 150 tr. : ảnh ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s561593 

 46. Daugherty, Alane K. Biến căng thẳng thành sức mạnh : Hiểu rõ cơ thể để cân bằng 
cảm xúc và sống an nhiên / Alane K. Daugherty ; Nguyễn Hiền dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2024. - 278 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 115000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Unstressed   s563336 

 47. Duckworth, Angela. Vững tâm bền chí ắt thành công : Sức mạnh của đam mê và kiên 
trì / Angela Duckworth ; Nguyễn Thị Thục Anh dịch. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - H. : 
Công Thương, 2023. - 317 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 159000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Grit   s563379 

 48. Đặng Hoàng An. Làm lành với nỗi buồn / Đặng Hoàng An, Nguyễn Thị Đào Lưu. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 198 tr. ; 20 cm. - 66000đ. - 1500b   s561708 

 49. Edwards, Allison. Đồng hành cùng con quản lý cảm xúc : Khi một đứa trẻ bị cảm xúc 
thao túng, việc thảo luận về sự việc lẫn hậu quả đều vô ích / Allison Edwards ; Trọng Nghĩa 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 131 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 48000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Flooded: A brain-based guide to help children regulate emotions. - 
Phụ lục: tr. 124   s561709 

 50. Giáo dục công dân 8 / Huỳnh Văn Sơn (tổng ch.b.), Bùi Hồng Quân (ch.b.), Đào Lê 
Hoà An... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
10000đ. - 88000b   s562156 

 51. Hà Yên. Lịch sự / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Hoài Phương. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 82 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 32000đ. - 3000b   
s562954 

 52. Hà Yên. Mạnh mẽ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Võ Thị Hoài Phương. - In lần thứ 16. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 81 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 
32000đ. - 5000b   s562952 

 53. Hà Yên. Tự tin / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Hoài Phương. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 82 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 32000đ. - 5000b   
s562953 

 54. Hà Yên. Ước mơ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Võ Thị Hoài Phương. - In lần thứ 15. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 78 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 32000đ. - 
3000b   s562956 

 55. Hà Yên. Yêu thương / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Võ Thị Hoài Phương. - In lần thứ 16. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 82 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 
32000đ. - 3000b   s562955 

 56. Hardy, Darren. Hiệu ứng cộng dồn = The compound effect : Sức mạnh của những điều 
nhỏ nhặt lớn lao / Darren Hardy ; Châu Sa dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 250 tr. ; 21 
cm. - 118000đ. - 2500b   s561697 

 57. Hawkins, David R. Bản đồ về ý thức : Giải mã trường năng lượng, khai phá sức mạnh 
phi thường trong con người bạn / David R. Hawkins ; Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
347 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 198000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The map of consciousness explained : A proven energy scale to 
actualize your ultimate potential. - Phụ lục: tr. 317-335   s563271 
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 58. Hicks, Esther. Tiền và luật hấp dẫn = Money and the law of attraction : Thu hút sự 
sung túc, khoẻ mạnh và hạnh phúc / Esther Hicks, Jerry Hicks ; Dịch: Trần Thiên Xuân Hiền, 
Lại Minh Trang. - H. : Hồng Đức, 2024. - 310 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b   s563205 

 59. Hill, Napoleon. Chìa khoá tư duy tích cực = Keys to positive thinking / Napoleon Hill, 
Michael J. Ritt ; Minh Uyên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 215 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 2000b   s562572 

 60. Hiroyuki. 1% nỗ lực = 1%の努力 / Hiroyuki ; Lê Trần Thư Trúc dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 203 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nishimura Hiroyuki   s562614 

 61. Hiroyuki Nemoto. Tha thứ cho chính mình / Hiroyuki Nemoto ; Tiên Nguyễn dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2024. - 231 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: いつも自分のせいにする罪悪感がすーっと消えてなくなる本   
s563180 

 62. Hoàng Nga. Yêu thương bản thân, chinh phục cuộc đời / Hoàng Nga. - H. : Lao động, 
2023. - 222 tr. ; 19 cm. - 159000đ. - 1000b   s563019 

 63. Hoàng Trọng Chinh. Góp nhặt nhân sinh : 100 câu chuyện hay giúp bạn sống an vui 
và hạnh phúc hơn / Hoàng Trọng Chinh b.s. - Huế : Nxb. Thuận Hoá. - 21 cm. - 99000đ. - 
1000b 
 T.1. - 2024. - 243 tr.   s563301 

 64. Hoffman, Edward. Tâm lý học tích cực : Phát triển bản thân, cân bằng năng lượng và 
sống tỉnh thức mỗi ngày để hạnh phúc trọn vẹn / Edward Hoffman, William C. Compton ; 
1980Books dịch. - H. : Lao động, 2023. - 295 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Positive psychology : A workbook for personal growth and well-
being   s563020 

 65. Holwerda, Douglas. Living from the inside out / Douglas Holwerda. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam. - 23 cm. - 350000đ. - 500 copies 
 Part 1: From self-awareness to self-acceptance. - 2023. - 181 p. : ill.   s561882 

 66. Hoshiba Yumiko. Đi làm là niềm vui = 楽しくなければ仕事じゃない : Thay quan 
điểm, đổi tương lai / Hoshiba Yumiko ; Phượng Trương dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 230 tr. 
: hình vẽ ; 21 cm. - 108000đ. - 2000b   s563213 

 67. Hồ Chí Minh. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân / Hồ Chí 
Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 143 tr. ; 15 cm. - 30000đ. 
- 1030b   s563034 

 68. Hwang Jun Chull. Tâm lý học nơi công sở : Đơn thuốc dành cho nhân viên văn phòng 
kiệt sức / Hwang Jun Chull ; Sun Tzô dịch. - H. : Văn học, 2023. - 244 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 
94000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 직장으로 간 심리학자   s562985 

 69. Isern, Susanna. Máy đo cảm xúc thần kỳ - Giải mã cảm xúc tăng cường EQ : Dành 
cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Susanna Isern ; Minh hoạ: Monsnica Caretero ; Linh Chi dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 95 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: El emocionómetro del inspector drilo   s563397 

 70. James, Karl. Nói thẳng chẳng sợ mất lòng = Say it and solve it : Cách nói và giải quyết 
vấn đề hiệu quả / Karl James ; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 287 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b   s563343 
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 71. Johnson, Spencer. Ai lấy miếng pho mát của tôi ? = Who moved my cheese? / Spencer 
Johnson ; Dịch: Nguyễn Văn Phước, Phương Anh. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng  
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 127 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 5000b   s561605 

 72. Jung, Carl. Khoa học tâm thức : Khám phá nơi ẩn dấu linh hồn người hiện đại / Carl 
Jung ; Hồng Nghi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 415 tr. ; 20 cm. - 145000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Modern man in search of a soul   s561683 

 73. Khải Giang. Tính cách và tài vận tuổi Hợi / Khải Giang. - H. : Hồng Đức, 2022. - 143 
tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 48000đ. - 1000b   s563139 

 74. Kris. Kỷ luật tự thân : 5 hệ thống phá bỏ sự vô tổ chức, làm chủ cuộc sống / Kris ; 
Hương Nghi dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 371 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 188000đ. - 1000b   
s563270 

 75. Là Trang. Mỗi ngày gửi cậu một cái ôm / Là Trang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
255 tr. ; 15 cm. - 129000đ. - 1000b   s563071 

 76. Lê Dương Thể Hạnh. Hạnh phúc trong tầm tay / Lê Dương Thể Hạnh. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 209 tr. : ảnh ; 21 cm. - 150000đ. - 1500b   s561680 

 77. Lịch sử tâm lý học = History of psychology / Sarah Jayne Blakemore, Joseph M. 
Boden, Christopher D. Green... ; Vương Mộc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 321 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23 cm. - (Tâm lý học toàn thư). - 170000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 306-317   s562610 

 78. Luôn là chính mình / First News tổng hợp, thực hiện. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng  hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 167 tr. ; 21 cm.. - (Hạt giống tâm hồn; T.15). - 
76000đ. - 2000b   s561603 

 79. Lư Văn Kiện. Đọc suy nghĩ, thấu tâm can / Lư Văn Kiện ; Đỗ Mai Dung dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 249 tr. ; 21 cm. - 156000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 看人的本事   s563231 

 80. Lý Thế Cường. Sự thông minh trong hài hước : Nói tinh tế, dễ vào tim / Lý Thế Cường 
; Hà Dung dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 247 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 有趣可抵岁月漫长   s563236 

 81. Mai Tử. Đừng chỉ đẹp mà không hiểu chuyện / Mai Tử ; Đặng Ngọc Ánh dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 276 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Quí cô). - 89000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 聪明女人的说话技巧与外世智慧   s561687 

 82. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Viết, vẽ minh hoạ: Andrew 
Matthews ; Dịch: Dũng Tiến, Thuý Nga. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 75000đ. - 
2000b 
 T.1: Chìa khoá hạnh phúc = Being happy. - 2024. - 165 tr. : tranh vẽ   s562682 

 83. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Viết, vẽ minh hoạ: Andrew 
Matthews ; Dịch: Dũng Tiến, Thuý Nga. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 
cm. - 75000đ. - 2000b 
 T.3: Trái tim sáng suốt = Follow your heart. - 2024. - 164 tr. : tranh vẽ   s562683 

 84. McColl, Peggy. Không ai đến cứu bạn đâu! : Hãy kiên nhẫn & tin tưởng vào hành 
trình của chính bạn / Peggy McColl ; Lưu Văn Hy dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. 
- 151 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s561588 
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 85. Minh Thương. Ngưng đố kỵ để tiến xa hơn / Minh Thương, Minh Ngọc. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 199 tr. ; 20 cm. - 66000đ. - 1500b   s561706 

 86. Ngô Cam Lâm. Hãy để tuổi thanh xuân trở thành lần ra đời thứ hai : Đừng ỷ lại nữa, 
bạn đã lớn rồi / Ngô Cam Lâm ; Bảo Thu dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 166 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 98000đ. - 2000b   s563211 

 87. Nguyễn Hạnh. Lỗi lầm và tha thứ : 12+ / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên ; 
Minh hoạ: Kim Ngân. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 114 tr. : tranh vẽ ; 
19 cm. - (500 câu chuyện đạo đức). - 40000đ. - 2000b   s562900 

 88. Nguyễn Hạnh. Sự lương thiện : 12+ / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên ; Minh 
hoạ: Kim Ngân. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 113 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- (500 câu chuyện đạo đức). - 40000đ. - 2000b   s562902 

 89. Nguyễn Hạnh. Tâm hồn giàu có : 12+ / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên ; Minh 
hoạ: Kim Ngân. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 114 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- (500 câu chuyện đạo đức). - 40000đ. - 2000b   s562903 

 90. Nguyễn Hạnh. Tình chị em : 12+ / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên. - In lần 
thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 98 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (500 câu chuyện đạo 
đức). - 40000đ. - 3000b   s562904 

 91. Nguyễn Hạnh. Tình mẫu tử : 12+ / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên. - In lần 
thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 99 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (500 câu chuyện đạo 
đức). - 40000đ. - 3000b   s562905 

 92. Nguyễn Hạnh. Tình thầy trò : 12+ / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên. - In lần 
thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 101 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (500 câu chuyện đạo 
đức). - 40000đ. - 2000b   s562901 

 93. Nguyễn Hiến Lê. Mặc Tử và Biệt Mặc / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
487 tr. ; 21 cm. - (Bách gia tranh minh). - 192000đ. - 1000b   s563241 

 94. Nguyễn Hữu Liêm. Lịch sử đã đến hồi chung cuộc? : Khảo cứu tư tưởng Hegel, 
Kojève, Fukuyama và viễn kiến mới cho triết học lịch sử : Sách tham khảo / Nguyễn Hữu Liêm 
; Nguyễn Sỹ Nguyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 326 tr. ; 24 cm. - 399000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Re-visioning the end of history   s563269 

 95. Nguyễn Thị Minh Hương. Ý chí luận của Arthur Schopenhauer trong dòng chảy triết 
học phương Tây hiện đại / Nguyễn Thị Minh Hương (ch.b.), Lê Đức Sơn. - Tái bản lần thứ 1. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 153 tr. : ảnh ; 24 cm. - 38000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư 
mục: tr. 131-138. - Phụ lục: tr. 139-153   s562774 

 96. Những câu chuyện về lòng biết ơn / Suzanne Boyce, Max Coots, Lonni Collins Pratt... 
; Dịch: Bích Nga... - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 72 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - 25000đ. - 3000b   s562944 

 97. Những câu chuyện về lòng nhân ái / Judith S. Johnese, Jennifer Love Hewitt, Susan 
Daniels Adams... ; Bích Nga tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 69 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 2000b   s562945 

 98. Những câu chuyện về lòng thương người / Joan Bramsch, Rabbi Harold Kushner, Meg 
Hill... ; Bích Nga tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 
66 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. - 2000b   s562943 
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 99. Những câu chuyện về lòng trung thực / L. Tônxtôi, N. Đôbrôliubôp, M. Calinin... ; 
Mai Hương dịch. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 65 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - 25000đ. - 2000b   s562942 

 100. Những câu chuyện về tinh thần trách nhiệm / Lương Hùng tuyển chọn, biên dịch. - 
In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 77 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. - 2000b   
s562941 

 101. Những câu chuyện về tình bạn / Jane A. G. Kise, Sara A. Dubose, Molly Noble Bull... 
; Dịch: Lại Tú Quỳnh... - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 71 tr. : tranh vẽ 
; 19 cm. - 25000đ. - 2000b   s562946 

 102. Những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống hằng ngày : Sách đào tạo kỹ năng sống / Lê 
Huy Khoa Kanata dịch, s.t. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng  hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 262 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s561606 

 103. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / B.s.: Ngô Bá Toại, Nguyễn 
Đức Bình, Trịnh Duy Kim... - Xuất bản lần thứ 7. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 15 cm. - 
107000đ. - 730b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo 
 T.1. - 2023. - 422 tr.   s563032 

 104. Nussbaum, Cordula. Triết lý LMAA - Cảm ơn, nhưng không phải hôm nay! : 66 mẹo 
giúp phá vỡ rào cản, đập tan khuôn mẫu, dũng cảm và sống trí tuệ = 66 mini-plädoyer für mehr 
mut, leichtigkeit und gelassenheit / Cordula Nussbaum ; Nguyễn Thị Thùy Trang dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 255 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 158000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: No thanks, not today   s563209 

 105. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 môn Giáo dục 
công dân / Dương Thị Thuý Nga (ch.b.), Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà... - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 92 tr. : bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 3000b   s562499 

 106. Phạm Thị Thuý Vĩnh. Tìm hạnh phúc trong ta, xây hạnh phúc quanh ta / Phạm Thị 
Thuý Vĩnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 142 tr. ; 21 cm. - 
12000b   s562767 

 107. Phan Văn Trường. Một đời như kẻ tìm đường / Phan Văn Trường. - In lần thứ 14. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 414 tr. ; 23 cm. - 175000đ. - 2000b   s562618 

 108. Phù thuỷ Tarot. Tình yêu và những thông điệp từ Tarot / Phù thuỷ Tarot. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 220 tr. ; 21 cm. - 56000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Bảo Ngọc   s562710 

 109. Priebe, Heidi. Ngày một người rời xa một người / Heidi Priebe ; Lettie dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 195 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This is me letting you go   s561672 

 110. Sandel, Michael. Tiền không mua được gì? = What money can't buy? / Michael 
Sandel ; Nguyễn Diệu Hằng dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 339 tr. 
; 20 cm. - (Cánh cửa mở rộng). - 125000đ. - 3000b   s562652 

 111. Sellmann, James D. Thời và Trị trong Lã thị Xuân Thu / James D. Sellmann ; Lê 
Minh Tân dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 308 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Nguyên lý lãnh đạo). 
- 270000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 274-293. - Thư mục: tr. 294-308   s561757 

 112. Shapira, Haim. Hạnh phúc và những điều nhỏ bé quan trọng khác / Haim Shapira ; 
Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 265 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 5000b 
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 Thư mục: tr. 264-266   s561731 

 113. Sharma, Robin. Ai sẽ khóc khi bạn lìa xa = Who will cry when you die / Robin 
Sharma ; Dịch: Minh Khương... - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 243 tr. ; 
21 cm. - 90000đ. - 2000b   s562651 

 114. Sharma, Robin. Điều vĩ đại đời thường = The greatness guide / Robin Sharma ; Phạm 
Anh Tuấn dịch. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 272 tr. ; 20 cm. - 92000đ. 
- 2000b   s562647 

 115. Sharma, Robin S. Đời ngắn đừng ngủ dài = The greatness guide, book 2 / Robin 
Sharma ; Phạm Anh Tuấn dịch. - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 223 tr. ; 
21 cm. - 85000đ. - 5000b   s562594 

 116. Sharma, Robin S. Khám phá vận mệnh : 7 bước đánh thức bản thân / Robin Sharma 
; Quế Anh dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 315 tr. ; 21 cm. - 145000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Discover your destiny with the monk who sold his ferrari   s562649 

 117. Stein, Diane. Nương tựa vào ánh sáng : Bảo vệ tâm linh với Nghiệp Quả Tinh Quân 
và Nữ thần / Diane Stein ; Minh Tâm Group dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 302 tr. ; 21 
cm. - 180000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Reliance on the light : Psychic protection with the Lords of Karma 
and the Goddess   s561827 

 118. Tâm Thảo. Chiêm tinh ứng dụng trong y học : Cuộc hành trình vạn dặm của linh hồn 
/ Tâm Thảo. - H. : Hồng Đức, 2024. - 343 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 
280000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo. - Thư mục: tr. 342-343   s563272 

 119. Teo Aik Cher. Tại sao lại chần chừ? / Teo Aik Cher ; Cao Xuân Việt Khương dịch. 
- Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 174 tr. : bảng, tranh 
vẽ ; 17 cm. - 64000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why procrastinate? : A teenger's guide to overcoming procrastination   
s563003 

 120. Teo Aik Cher. Tại sao phải hành động? = Why take action? / Teo Aik Cher ; Dịch: 
Việt Khoa, Việt Khương. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 165 tr. : bảng, tranh vẽ ; 17 cm. - 64000đ. - 3000b   s563004 

 121. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Óc sáng suốt : Phương pháp tự rèn luyện cho mình một 
khối óc sáng suốt để có thể tự lập và định đoạt lấy cuộc sống của mình / Thu Giang Nguyễn 
Duy Cần. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 183 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 
5000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần   s562947 

 122. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thuật xử thế của người xưa / Thu Giang Nguyễn Duy 
Cần. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 134 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 106-134   s562948 

 123. Tiêu Tương Ngân. Trí tuệ cảm xúc cao : Cách giao tiếp giúp bạn chinh phục lòng 
người / Tiêu Tương Ngân ; Thiên Vi dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 253 tr. ; 21 cm. - 145000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 高情商表达 
   s563220 
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 124. Trần Đình Hoành. Sống một cuộc đời ý nghĩa : 99 điều tích cực để sống hạnh phúc 
và thành công / Trần Đình Hoành. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 333 tr. ;  cm21. - 130000đ. 
- 1500b   s561704 

 125. Trần Kế Nho. Tiểu song u ký : Triết lý nhân sinh trong xử thế Tam đại kỳ thư / Trần 
Kế Nho ; Dịch, bình chú: Lê Tiến Thành. - H. : Hồng Đức, 2024. - 302 tr. ; 21 cm. - 148000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 小窗幽記   s563240 

 126. Trần Thị Thanh Trà. Tâm lý học đại cương / Trần Thị Thanh Trà. - Tái bản lần thứ 
9. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 158 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 68000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã 
hội - Đông Nam Á. - Thư mục: tr. 156-158   s562772 

 127. Trần Viết Hoàn. Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời / Trần Viết Hoàn. 
- Xuất bản lần thứ 7 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 379 tr. ; 21 
cm. - 198000đ. - 700b   s561554 

 128. Truyện kể về những tấm gương đạo đức / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 227 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 4   s563288 

 129. Trương Quốc Ký. Quyền lực hướng thiện : Tôi đọc Tôn Tử binh pháp trong thời hiện 
đại / Trương Quốc Ký ; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 519 tr. ; 24 cm. - 268000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 全力向善   s563266 

 130. Tư duy và hiểu biết = Thinking and knowing / Gordon D. A. Brown, Ian Hocking, 
Jonathan K. Foster... ; Nguyễn Vũ Minh Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 291 
tr. : hình vẽ, ảnh ; 23 cm. - (Tâm lý học toàn thư). - 165000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 278-288   s562616 

 131. Từ Quang Á. Talmud - Tinh hoa trí tuệ Do Thái / Từ Quang Á ; Biên dịch: Tiến 
Thành, Kiến Văn. - H. : Hồng Đức, 2023. - 279 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 塔木德大智慧全集   s563223 

 132. Võ Văn Ba. Quyết địa tinh thư: Trạch nhật : Tổng hợp tinh hoa địa lý phong thuỷ 
trân tàng bí bản : Chọn ngày giờ theo nguyên lý cổ Đông Phương / Võ Văn Ba. - Tái bản có 
sửa chữa và bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2023. - 479 tr. ; 24 cm. - 280000đ. - 500b   s563294 

 133. Vũ Đức Huynh. Phong thuỷ hoá giải : Sách tham khảo / Vũ Đức Huynh. - Thanh Hoá 
: Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 399 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 392-393   s562473 

 134. Vương Tiểu Khuyên. Để trở thành người thú vị : Bí mật của sức thu hút trước đám 
đông / Vương Tiểu Khuyên ; Lê Tiến Thành dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 278 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 115000đ. - 2000b   s563339 

 135. Vương Vĩnh Bân. Vi lô dạ thoại : Triết lý nhân sinh trong xử thế Tam đại kỳ thư / 
Vương Vĩnh Bân ; Lời bình: Thân Nam ; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 383 tr. 
; 21 cm. - 188000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 圍爐夜話   s563239 

 136. Yoshi Yoshitani. Tarot of the divine : Sách hướng dẫn / Yoshi Yoshitani ; Vân Anh 
dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 131 tr. ; 13 cm. - 300000đ. - 2000b   s563083 
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 137. Ý thức quốc gia - dân tộc ở các tộc người vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Bình, Vương Xuân Tình (ch.b.), Lý Hành Sơn... - H. : 
Khoa học xã hội, 2023. - 291 tr. : bảng ; 24 cm. - 112000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học. - Thư mục: tr. 
265-284. - Phụ lục: tr. 285-291   s561582 

TÔN GIÁO 

 138. Ajahn Chah. Tâm tĩnh lặng = A still forest pool / Ajahn Chah ; Minh Vy dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 281 tr. : ảnh ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b   s563289 

 139. Brackman, Levi. Túi khôn kinh doanh của người Do Thái = Jewish wisdom for 
business success : Bài học từ kinh Torah và những câu chuyện cổ khác / Levi Brackman, Sam 
Jaffe ; Nguyễn Hiền dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 318 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 312-318   s563224 

 140. Các bài đọc giờ Kinh sách / Dịch: Trịnh Văn Thậm... - H. : Tôn giáo. - 18 cm. - 
250000đ. - 5000b 
 Q.1: Mùa Vọng - Mùa Giáng sinh - Mùa Thường niên (Tuần I - IX) - Mùa Chay - Mùa 
Phục sinh. - 2023. - 1390 tr.   s562977 

 141. Câu chuyện Phật giáo / Ban Biên tập Tịnh Độ Tông b.s. ; Nhuận Mãn Qua dịch ; 
Thích Nhuận Đạt h.đ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 432 tr. ; 21 cm. - 1500b   s563265 

 142. Câu chuyện về Chúa Jêsus = Ca tuyện mừa chẩu Dê-xu : Song ngữ Tày - Việt : 
Truyện tranh / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2024. - 83 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
1000b   s562553 

 143. Câu chuyện về Chúa Jêsus = Lạng chiện mừa châu Giê-xu : Song ngữ Thái - Việt : 
Truyện tranh / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2024. - 83 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
1000b   s562552 

 144. Câu chuyện về Chúa Jêsus = Tèo cỏ mà chảu Giê-xu : Song ngữ Nùng - Việt : Truyện 
tranh / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2024. - 83 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 1000b   
s562551 

 145. Chấm nối chấm... : Suy niệm Tin Mừng hằng ngày năm B: 2023 - 2024. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 423 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 64000đ. - 1000b   s563261 

 146. Chân Đoan Nghiêm. Sự vận hành của Tâm / Chân Đoan Nghiêm. - In lần thứ 3. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 327 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 116000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 305-327   s561721 

 147. Chuyên đề Don Bosco : Gia đình Sa-Lê-Diêng Don Bosco Việt Nam : Chuyên đề 
Giáo dục dành cho mọi gia đình / Văn Am, Phạm Đình Phước, Don Angel... ; B.s.: Nguyễn Trí 
Dũng... ; Chuyển ngữ: Augustino Trần Đỗ Phúc... - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 18000đ. - 3000b 
 T.84: Giấc mơ xuân. - 2024. - 47 tr. : ảnh, tranh màu   s562133 

 148. Đại cương Luận trung quán = 教程大疆論中觀 / Thích Trí Hải biên dịch. - H. : Tôn 
giáo, 2024. - 416 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. - Thư 
mục: tr. 415-416   s562547 

 149. Đạt Lai Đạt Ma XIV. Nguyên lý duyên khởi : Bài giảng về 12 nhân duyên và cách 
vận dụng vào sự tu tập theo Phật giáo Tây Tạng / Đạt Lai Đạt Ma XIV ; Nguyễn Minh Tiến 
dịch, chú giải. - H. : Hồng Đức, 2023. - 149 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 63000đ. - 500b 
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 Nguyên tác: Dependent arising   s563120 

 150. Đạt Lai Lạt Ma XIV. Phát tâm Bồ Đề : Trình bày song ngữ Anh - Việt / Đạt Lai Lạt 
Ma XIV ; Dịch: Phan Châu Pha, Tiểu Nhỏ ; H.đ.: Võ Quang Nhân, Nguyễn Minh Tiến. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 129 tr. ; 19 cm. - 68000đ. - 500b 
 Nguyên tác: Generating the mind of enlightenment & what can religion contribute to 
mankind?   s563121 

 151. Đạt Lai Lạt Ma XIV. Tứ Diệu Đế = The four noble truths : Nền tảng những lời Phật 
dạy / Đạt Lai Lạt Ma XIV ; Dịch: Geshe Thupten Jinpa, Võ Quang Nhân ;  H.đ.: Dominique 
Side, Nguyễn Minh Tiến. - H. : Hồng Đức, 2024. - 391 tr. ; 21 cm. - 175000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 260-379   s563242 

 152. Đi tu có gì vui không? : Hành trình ơn gọi của các tu sĩ trẻ / Vũ Đức Trung (ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Yến, Lê Thanh Huấn... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tôn giáo, 2023. - 431 tr. : 
ảnh ; 19 cm. - 95000đ. - 1000b   s562973 

 153. Hải Triều Âm. Hiếu sanh lập đức / Hải Triều Âm. - H. : Tôn giáo, 2023. - 24 tr. ; 15 
cm. - 5000b   s562971 

 154. Hastings, Selina. Câu chuyện Kinh Thánh : Những bài học về lòng yêu thương / 
Selina Hastings ; Minh Vi dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 376 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 
169000đ. - 1000b   s563245 

 155. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / Dịch: Cưu Ma La Thập, Thích Trí Tịnh. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 567 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Phụ lục: tr. 549-566   s561456 

 156. Kinh Đại Bảo Tích / Thích Trí Tịnh dịch ; Lược giảng: Thích Nhật Quang. - H. : Tôn 
giáo. - 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng 
Thiền học Bắc Truyền 
 T.2: Hội 9 - Đại thừa thập pháp. - 2023. - 418 tr.   s561730 

 157. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện : Trọn bộ / Dịch: Pháp Đăng, Thích Trí Tịnh. - H. 
: Tôn giáo, 2023. - 512 tr. ; 11 cm. - 66500đ. - 1000b   s562975 

 158. Kinh thánh Tân Ước : Bản dịch với chú thích ngắn gọn : Loại chữ lớn / Dịch: Trần 
Phúc Nhân... - H. : Tôn giáo, 2023. - 1213 tr. ; 16 cm. - 110000đ. - 30000b   s562976 

 159. Lê Thị Liên. Tranh màu lịch sử đức Phật / Lê Thị Liên, Hồ Khắc Quang, Võ Thị 
Minh Phụng. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 240 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 221-223. - Thư mục: tr. 224-240   s562781 

 160. Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt / Minh Đức Triều 
Tâm Ảnh. - H. : Văn học. - 27 cm. - (Tủ sách Huyền Không Sơn Thượng). - 240000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Giới Đức 
 T.1. - 2023. - 780 tr.   s561494 

 161. Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt / Minh Đức Triều 
Tâm Ảnh. - H. : Văn học. - 27 cm. - (Tủ sách Huyền Không Sơn Thượng). - 240000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Giới Đức 
 T.2. - 2023. - 770 tr.   s561495 

 162. Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt / Minh Đức Triều 
Tâm Ảnh. - H. : Văn học. - 27 cm. - (Tủ sách Huyền Không Sơn Thượng). - 240000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Giới Đức 
 T.3. - 2023. - 797 tr.   s561496 
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 163. Minh Phước Đặng. Hành trình cuộc sống & sự mầu nhiệm của Kinh Pháp Hoa / Minh 
Phước Đặng. - H. : Công Thương, 2024. - 258 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 139000đ. - 1080b   
s563372 

 164. Minh Tâm. Hương vị giáo pháp / Minh Tâm. - H. : Hồng Đức, 2023. - 237 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 237   s563219 

 165. Mộc Mộc. Tu tâm : Sáng suốt để giữ mình, tĩnh tâm để nghĩ xa / Mộc Mộc ; Dịch: 
Thành Khang, An Nhi. - H. : Hồng Đức, 2024. - 263 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 1000b   s563225 

 166. Một trăm truyện tích nhân duyên : Soạn tập Bách duyên kinh / Dịch, chú giải: Đoàn 
Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến. - H. : Hồng Đức, 2023. - 367 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 500b 
 Tên sách ngoài bìa: Một trăm truyện tích nhân duyên Phật giáo   s563244 

 167. 10 đại đệ tử Phật. - H. : Hồng Đức, 2023. - 255 tr. ; 21 cm. - (Thế giới Phật giáo). - 
105000đ. - 500b   s563255 

 168. Nghi thức sám hối hồng danh và sáu giác quan / Thích Nhật Từ soạn dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 83 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay; K06). - 25000đ. - 3000b   
s563237 

 169. Nghi thức toạ thiền = Sitting meditation ceremony. - H. : Hồng Đức, 2023. - 55 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Thiền tông Việt Nam   s563264 

 170. Nghi thức tụng Kinh Phổ môn và Kinh Dược sư. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2023. - 147 tr. ; 24 cm. - 3020b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá. Tổ đình chùa Thanh Hà   
s563352 

 171. Nguyễn Khắc Vũ. Quá trình hình thành và phát triển Thiền phái Lâm Tế Liễu Quán 
trên vùng đất Phú Yên : Luận văn thạc sĩ Phật học / Nguyễn Khắc Vũ. - H. : Hồng Đức, 2022. 
- 214 tr. : ảnh, bảng ; 20 cm. - 70000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí 
Minh. - Pháp danh tác giả: Thích Tâm Ý   s563243 

 172. Nguyễn Văn Hiệu. Sống lời Chúa / Nguyễn Văn Hiệu ch.b. ; Minh hoạ: Marcelino 
Truong. - H. : Tôn giáo. - 13x14 cm. - 25000đ. - 1000b 
 T.71. - 2023. - 176 tr. : tranh vẽ   s562974 

 173. Nguyễn Xuân Nam. Con đường hạnh phúc / Nguyễn Xuân Nam. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 317 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 307. - Phụ lục: tr. 308-317   s562556 

 174. Những ngày lễ Công giáo năm phụng vụ 2024 : Năm B: Quý Mão - Giáp Thìn. - H. 
: Hồng Đức, 2023. - 201 tr. : bảng ; 19 cm. - 20000đ. - 19000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo phận Bà Rịa. - Tên sách ngoài bìa: Những ngày lễ Công giáo 2024. 
- Phụ lục: tr. 183-201   s563124 

 175. Osho. Một muỗng thiền / Osho ; Phi Tuyết s.t., dịch, b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
233 tr. : ảnh ; 21 cm. - 177000đ. - 1000b   s562533 

 176. Ruiz, Jose. Shaman - Những vị pháp sư cuối cùng : Trí tuệ từ tín ngưỡng cổ xưa nhất 
thế giới về tình yêu và cuộc sống = Wisdom of the Shamans : What the ancient masters can 
teach us about love and life / Don Jose Ruiz ; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 175 tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 5000b   s561692 
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 177. Shinsuke Tanimaya. 52 thiền ngữ thức tỉnh cho người bận rộn : Mỗi ngày một thông 
điệp soi tỏ cuộc sống / Viết: Shinsuke Tanimaya ; Minh hoạ: Ayako Tanimaya ; Millie dịch. - 
H. : Thế giới, 2023. - 135 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Merry go round). - 88000đ. - 2000b   s563089 

 178. Shoukei Matsumoto. Phủi bụi tâm hồn : Triết lý sống Soji của người Nhật / Shoukei 
Matsumoto ; Trương Hoàng Lan dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 142 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
78000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: こころを磨くSOJIの習慣   s563214 

 179. Sống đạo : Thu Quý Mão 2023.2 / Thượng Liêm Thanh, Phúc Nguyên, Võ Phương 
Trúc... - H. : Tôn giáo, 2023. - 79 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 28 cm. - 1550b 
 ĐTTS ghi: Hội Thánh truyền giáo Cao Đài   s561454 

 180. Stein, Diane. Cân bằng năng lượng thiết yếu II : Chữa lành Nữ thần / Diane Stein ; 
Minh Tâm Group dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 273 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 175000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Essential energy balancing II : Healing the Goddess   s561828 

 181. Thích Chân Pháp Khâm. Cơm sôi nhỏ lửa / Thích Chân Pháp Khâm. - In lần thứ 3. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 173 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 800b   s563286 

 182. Thích Chân Quang. Hướng dẫn thiền : Tóm lược / Thích Chân Quang. - H. : Tôn 
giáo, 2024. - 79 tr. : ảnh ; 17 cm. - 40000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The guidance on meditation   s562972 

 183. Thích Hải Đào. Những chuyện nhân quả / Thích Hải Đào ; Đạo Quang dịch ; Nguyễn 
Minh Tiến h.đ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 143 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 90000đ. - 500b   s563116 

 184. Thích Nhất Hạnh. Bông hồng cài áo / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 8. - H. : Thế 
giới, 2023. - 110 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 129000đ. - 2000b   s563102 

 185. Thích Nhất Hạnh. Hiệu lực cầu nguyện : Phiên tả pháp thoại từ ngày 7 đến ngày 
13/3/1996 và các bài pháp thoại về thiền và trị liệu tại làng Mai, Pháp / Thích Nhất Hạnh. - In 
lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2023. - 180 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 800b   s563285 

 186. Thích Phước Mỹ. Sống một ngày trọn vẹn / Thích Phước Mỹ ; Thuận Lập h.đ. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 475 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s563292 

 187. Thích Tâm Hạnh. Thưa hỏi thiền / Thích Tâm Hạnh. - H. : Hồng Đức, 2023. - 215 tr. 
: ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã   s563177 

 188. Thích Thiện Phước. Muôn sự tuỳ duyên / Thích Thiện Phước. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 263 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b   s563179 

 189. Thích Thọ Nhân. Trở về nẻo giác / Thích Thọ Nhân, Pháp Tịnh. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 155 tr. ; 21 cm. - 1000b   s563254 

 190. Thích Trí Thủ. Yết - Ma yếu chỉ / Thích Trí Thủ giảng thuật. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2023. - x, 338 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 Thư mục: tr. 335-338   s563428 

 191. Tiểu sử Đức giáo tông Nguyễn Ngọc Tương (1881 - 1951) : Vị Giáo tông thời "Thanh 
tịch" của Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. - H. : Tôn giáo, 2023. - 104 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ   s562555 

 192. Tin lành theo Mác = Tin đây nèm Mác : Song ngữ Tày - Việt. - H. : Tôn giáo, 2024. 
- 156 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 1000b   s562549 
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 193. Tin Lành theo Mác = Tín Chôm xặp Mác : Song ngữ Thái - Việt. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 154 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 1000b   s562548 

 194. Tin Lành theo Mác = Vàm Đây nèm Mác : Song ngữ Nùng - Việt. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 154 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 1000b   s562550 

 195. Tinh Vân. Giới Định Tuệ trong Phật giáo nhân gian / Tinh Vân ; Huỳnh Trung dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng  hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 271 tr. : ảnh ; 24cm. - 139000đ. 
- 1000b   s561596 

 196. Tôn giáo với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái: Lý luận và thực tiễn / Trần Kỳ 
Đồng, Trần Hồng Binh, Hồ Khánh Vân... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 431 tr. : ảnh ; 24 cm. 
- 300b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s562584 

 197. Trí Hải. Đường vào nội tâm : Tuyển tập phóng tác từ truyện cổ Phật giáo / Trí Hải 
b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 386 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 1000b   s563222 

 198. Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm / Giao Trinh Diệu Hạnh s.t., kể chuyện ; 
Nguyễn Minh Tiến h.đ., giới thiệu. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
367 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 500b   s563257 

 199. Tuyên ngôn dạy đạo của Đức Lý Giáo tông / Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 84 tr. : bảng ; 21 cm. - 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ   s562554 

 200. Viên Thành. Đạo nghĩa vuông tròn / Viên Thành. - H. : Hồng Đức, 2024. - 380 tr., 
24 tr. ảnh ; 21 cm. - 1000b   s563291 

 201. Vujicic, Nick. Cuộc sống không giới hạn = Life without limits / Nick Vujicic ; Bích 
Lan dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 407 tr. : ảnh 
; 21 cm. - 148000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 401-406   s562578 

 202. Westover, Tara. Được học = Educated : Tự truyện / Tara Westover ; Nguyễn Bích 
Lan dịch. - In lần thứ 8. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 446 tr. ; 24 cm. - 182000đ. - 2000b   
s561755 

 203. Youcat Việt Nam - Giáo lý Hội Thánh Công giáo cho người trẻ / Nguyễn Mạnh Đồng 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 406 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 386-406   s563253 

KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 204. Báo cáo hành chính Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. - H. : Thống kê, 2023. 
- 233 tr. : bảng ; 29 cm. - 215b 
 Phụ lục: tr. 227-233   s561489 

 205. Biên niên sự kiện Hội cựu chiến binh huyện Quảng Ninh (1990 - 2020) / B.s.: Nguyễn 
Văn Huấn, Nguyễn Ngọc Mùi, Hà Công Sỹ, Lê Công Quyền. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 
346 tr., 12 tr. ảnh màu ; 22 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Cựu chiến binh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình   s563302 

 206. Bùi Thị Phương Thuỳ. Thực hiện công bằng xã hội với việc phát triển con người ở 
Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Phương Thuỳ. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 
235 tr. : bảng ; 21 cm. - 88000đ. - 290b 
 Thư mục: tr. 226-229. - Phụ lục: tr. 230-235   s562581 
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 207. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2023 / Nguyễn Thế Kỷ, Trần Viết Lưu, 
Bùi Thế Đức... ; B.s.: Đào Xuân Dũng, Nguyễn Xuân Hậu. - H. : Thanh niên, 2023. - 200 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 29 cm. - 900b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội   s561972 

 208. Cảnh quan và bộ mặt tộc người / Nguyễn Từ Chi (ch.b.), Bùi Xuân Đính, Nguyễn 
Quốc Hùng... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 359 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 1200b   
s561612 

 209. Carr, Nicholas. Chuyển đổi lớn : Ráp lại thế giới, từ Edison tới Google / Nicholas 
Carr ; Vũ Duy Mẫn dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 318 tr. ; 21 cm. 
- (Khoa học khám phá). - 115000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The big switch : Rewiring the world, from Edison to Google. - Phụ 
lục: tr. 292-303. - Thư mục: tr. 304-318   s562605 

 210. Cherry, Haydon. Chìm nổi ở Sài Gòn : Những cảnh đời bần cùng ở một thành phố 
thuộc địa / Haydon Cherry ; Nguyễn Việt Anh dịch ; Nguyễn Quang Diệu h.đ. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 426 tr. : ảnh, bản đồ ; 24 cm. - (Tủ sách Lịch 
sử Việt Nam). - 29000đ. - 1500b   s562512 

 211. Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2023. - 60 tr. ; 13 cm. - 519b 
 ĐTTS ghi: Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam   s562968 

 212. Giáo trình Kỹ năng mềm nâng cao / Lê Đắc Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Thuý, Đỗ Thị 
Thu Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 302 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 36000đ. - 
7000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đại Nam. - Thư mục: tr. 299-302   s563187 

 213. Giữ gìn và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc / Nguyễn 
Phú Trọng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Hùng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 
cm. - 99000đ. - 300b 
 T.1. - 2023. - 259 tr.   s561571 

 214. Greene, Robert. 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực = The 48 laws of power / 
Robert Greene ; Dịch: Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thành Nhân. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 501 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 5000b   s562687 

 215. Hôn nhân xuyên quốc gia và các tác động xã hội tại khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Xoan, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Phạm Thị Thuỳ 
Trang... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 130 tr. : bảng, biểu 
đồ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 124-130   s562757 

 216. Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội 
Cựu chiến binh Việt Nam - Khoá VII. - H. : Thế giới, 2023. - 111 tr. : bảng ; 19 cm. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. - Lưu hành nội 
bộ. - Phụ lục: tr. 79-110   s563086 

 217. King, Patrick. Nghệ thuật pha trò dí dỏm : Đùa tinh tế, vạn người mê / Patrick King 
; Ngọc Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 214 tr. ; 21 cm. - 136000đ. - 1000b   s563181 

 218. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học xã hội và Nhân văn lần thứ I / Bùi Thanh Thảo, Trần Văn 
Thịnh, Huỳnh Thị Trang... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ. - 26 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ 
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 T.1. - 2023. - 764 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s563330 

 219. Lý Tấn. Bẫy giao tiếp : Để không bị thao túng trong các cuộc hội thoại / Lý Tấn ; 
Phạm Thị Thu dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 239 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 沟通陷阱   s563235 

 220. Mã Ngân Xuân. Tâm và thuật trong đối nhân xử thế / Mã Ngân Xuân, Viên Lệ Bình 
; Lê Hải Đăng dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 510 tr. ; 21 cm. - 198000đ. - 1000b   s563227 

 221. Mạng lưới xã hội của một số tộc người trong phát riển kinh tế - xã hội vùng biên giới 
Việt Nam - Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Lê Minh Anh, Lê Thị Mùi (ch.b.), Vương Xuân 
Tình... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 435 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 166000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học. - Thư mục: tr. 
411-429. - Phụ lục: tr. 430-435   s561581 

 222. Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật Nam Bộ và Nam Tây Nguyên 2023 / Bùi Thị Hoa, 
Đinh Văn Hạnh, Đoàn Thị Cảnh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 136 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Phân viện Văn hoá Nghệ thuật 
Quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s562756 

 223. Nguyễn Cửu Loan. Sức hấp dẫn Đà Nẵng : Thành phố động lực Miền Trung - Tây 
Nguyên / Nguyễn Cửu Loan. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 295 tr. ; 24 cm. - 220000đ. - 
500b   s563432 

 224. Những vấn đề gia đình và giới đương đại ở Việt Nam : Tuyển tập các công trình chọn 
lọc / Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Minh Thi, Phan Thị Hoàn... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 
575 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 330000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. 
- Thư mục cuối mỗi bài   s561586 

 225. Niên giám Khoa học năm 2021 / Tạ Ngọc Tấn, Bùi Hoài Sơn, Vũ Thị Phương Hậu... 
; B.s.: Phạm Văn Linh... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
 T.3: Những vấn đề văn hoá, xã hội và con người. - 2023. - 267 tr. : hình vẽ   s561566 

 226. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2024 bài thi Khoa học xã hội / Nguyễn Mạnh 
Hưởng (ch.b.), Nguyễn Văn Minh, Ngô Thị Hải Yến... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
334 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 85000đ. - 5000b   s562814 

 227. Phạm Văn Phong. Sử dụng mạng xã hội đúng cách / Phạm Văn Phong. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2023. - 195 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 105000đ. - 300b   s561536 

 228. Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng 
và phát triển đất nước : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Bắc, Vũ Thị Phương Hậu (ch.b.), Bùi 
Thị Kim Chi... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 359 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 345-356   s561561 

 229. Reagle Jr., Joseph M. Sống "hack" = Hacking life : Tất tần tật thủ thuật "sinh tồn" 
trong mọi lĩnh vực / Joseph M. Reagle Jr. ; Thế Bảo dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 271 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   s563216 

 230. Tâm lý học xã hội = Social of psychology / Jonathan M. Cheek, Nicky Hayes, Robert 
Kurzban... ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 303 tr. : minh hoạ 
; 23 cm. - (Tâm lý học toàn thư). - 165000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 287-297   s562609 
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 231. Trách nhiệm xã hội của thanh niên trong bối cảnh hiện nay : Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học / Nguyễn Hữu Long, Trương Hoàng Đức, Phạm Trần Quỳnh Mai... - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 720 tr. : biểu đồ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Phân viện Miền Nam. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s562754 

 232. Từng bước nhập môn Nghiên cứu Khoa học xã hội / Phạm Hiệp (ch.b.), Nguyễn Yến 
Chi, Phạm Thị Oanh... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 303 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 309000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi bài giảng   s561615 

 233. Urban transformation in the context of globalization / Joost C. L. Buuren, Bahtiar 
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KINH TẾ    
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 319. Giáo trình Kinh tế học sản xuất / B.s.: Nguyễn Hữu Nhuần, Nguyễn Thị Lý (ch.b.), 
Phạm Văn Hùng, Bùi Văn Quang. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 133 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 121000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 125-126. - Phụ lục: tr. 127-
132   s561465 

 320. Giáo trình Kinh tế lượng căn bản / B.s.: Phạm Văn Hùng, Dương Nam Hà (ch.b.), 
Nguyễn Thị Dương Nga, Trần Thế Cường. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 126 tr. : minh 
họ ; 27 cm. - 112200đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. - Phụ lục: tr. 106-124   s561473 

 321. Giáo trình Kinh tế nông thôn / B.s.: Lưu Văn Duy, Nguyễn Viết Đăng (ch.b.), Nguyễn 
Phượng Lê... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 166 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 183700đ. - 
80b 
 ĐTTS ghi: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s561466 

 322. Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại / B.s.: Tạ Thị Kim 
Dung (ch.b.), Đỗ Thị Ngọc Anh, Đàm Minh Đức, Đỗ Cẩm Hiền. - H. : Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 2023. - 269 tr. : bảng ; 27 cm. - 80000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Ngân hàng. - Phụ 
lục: tr. 179-268. - Thư mục: tr. 269   s561443 

 323. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế / Tăng Sỹ Sang (ch.b.), Tăng 
Mỹ Hà, Nguyễn Quốc Anh, Nhan Cẩm Trí. - H. : Tài chính, 2023. - 274 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 123-274   s562457 

 324. Giáo trình Thống kê ứng dụng trong môi trường / Nguyễn Mạnh Khải (ch.b.), Tạ 
Ngọc Ánh, Đỗ Minh Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 318 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 144000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 299-300. - Phụ lục: tr. 308-318   s562816 
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 325. Giáo trình Ứng dụng tin học trong kinh tế : Dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế, 
Kế toán và Quản trị kinh doanh / B.s.: Lê Ngọc Hướng, Nguyễn Hữu Nhuần (ch.b.), Lê Khắc 
Bộ... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 212 tr. : bảng, biểu đồ ;  27 cm. - 242000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 201. - Phụ lục: tr. 202-212   
s561463 

 326. Goldsmith, Mike. Sự thật gây sốc về năng lượng... và làm thế nào chúng định hình 
thế giới của chúng ta = The shocking truth about energy... and how it shapes our world : 12+ / 
Mike Goldsmith ; Anh Phi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 97 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
20 cm. - (Háo hức học hỏi). - 80000đ. - 1500b   s562602 

 327. Hoàng Xuân Trường. Giáo trình Chủ nghĩa tư bản hiện đại / Hoàng Xuân Trường. - 
Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 159 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 75b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục cuối mỗi chương   
s562784 

 328. Huỳnh Văn Lành. Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp tỉnh Long An : Sách 
chuyên khảo / Huỳnh Văn Lành. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 252 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 250000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 248-252   s562775 

 329. Hương Nguyễn. Nghề sai - Nghề đúng: Chọn sao cho trúng? / Hương Nguyễn, Minh 
Ngọc, Ngọc Diệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 199 tr. ; 20 cm. - 66000đ. - 1500b   s561707 

 330. The international conference on sustainable energy technologies - 2023 (ICSET 
2023) : Proceeding - ICSET 2023 : November 9 - 11, 2023 / Hoang T. Anh, Nguyen T. Bao, 
Truong H. Duy... - Ho Chi Minh City : Industrial University of Ho Chi Minh City, 2023. - 288 
p. : ill. ; 28 cm. - 300 copies 
 At head of cover: Industrial University of Ho Chi Minh City. - Bibliogr. at the end of paper   
s561952 

 331. Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 = Results of the survey 
on individual business establishments / Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ - Tổng cục Thống 
kê b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 199 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 252b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s561488 

 332. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - In 
lần thứ 69. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 80000đ. - 10000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rich dad poor dad 
 T.1: Để không có tiền vẫn tạo ra tiền. - 2023. - 193 tr. : hình vẽ   s562678 

 333. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Tấn Trương 
dịch. - In lần thứ 53. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 145000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rich dad's Cashflow quadrant 
 T.2: Sử dụng đồng vốn : Để được thoải mái về tiền bạc. - 2024. - 413 tr. : hình vẽ   s562679 

 334. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thu Nhi dịch. - In lần 
thứ 33. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 100000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rich kid smart kid : Give your child a financial head start 
 T.4: Con giàu con thông minh : Để có khởi đầu thuận lợi về tài chính. - 2024. - 279 tr. : 
hình vẽ   s562680 

 335. Krakowski, Sandi. Tư duy khác biệt = The anomaly mind-set : Đổi đời bằng cách trở 
nên nổi bật thay vì hoà tan vào đám đông / Sandi Krakowski ; Akihi dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2024. - 279 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 2000b   s563346 
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 336. Kỷ yếu 45 năm hình thành và phát triển hợp tác xã (1978 - 2023) / Hợp tác xã nông 
nghiệp Đại Nghĩa. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 86 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 150b 
 Phụ lục: tr. 53-67   s563430 

 337. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I: Nguồn lực đất đai để 
phát triển kinh tế - xã hội = Proceedings of the first National conference on land Management: 
Land resources for social economic development / Trần Trọng Phương, Đỗ Thị Tám, Nguyễn 
Hữu Ngữ... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - x, 806 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ... - Thư mục cuối mỗi bài   s561479 

 338. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Phát triển sản phẩm và kết nối tour, tuyến du lịch Vĩnh 
Long với các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh / Thái 
Văn Tào, Nguyễn Bách Khoa, Nguyễn Trọng Tín... - H. : Tài chính, 2023. - 365 tr. : bảng ; 24 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s562456 

 339. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2023: Chuyển đổi số trong quản lý tài 
nguyên và môi trường = Proceedings of the National Conference on GIS Application: Digital 
transformation in natural resources and environmental management / Phạm Duy Khánh, Vũ 
Thanh Biển, Bùi Lê Vinh... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - ix, 723 tr. : minh hoạ ; 30 cm. 
- 150b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi bài   s561478 

 340. Lê Tiến Trường. Phát triển ngành dệt may Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế 
- Những kinh nghiệm và giải pháp / Lê Tiến Trường. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 535 tr. : 
minh hoạ ; 19 cm. - 275000đ. - 300b   s562979 

 341. Lê Tiến Trường. Xu hướng dịch chuyển tới kinh tế tuần hoàn và các ảnh hưởng đến 
ngành dệt may Việt Nam / Lê Tiến Trường (ch.b.), Hoàng Mạnh Cầm, Nguyễn Trọng Nghĩa. - 
H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 203 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 150000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 180-198. - Thư mục: tr. 199-203   s562978 

 342. Lương Văn Việt. GIS trong quản lý tài nguyên môi trường / Lương Văn Việt (ch.b.), 
Huỳnh Công Lực, Lê Bá Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 250 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 245-250   s562429 

 343. Lý Kính Hiền. Từ điển thuật ngữ kinh tế Hàn - Việt = 한국어 - 베트남어 경제 용어 

사전 / Lý Kính Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 311 tr. 
; 21 cm. - 288000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 309-311   s562742 

 344. Morales, Gil. Làm giàu từ bán khống - Bí kíp đệ tử chân truyền của O'Neil : Khám 
phá mặt tối của thế giới giao dịch = Short - selling with O'Neil disciples: Turm to the dark side 
of trading / Gil Morales, Chris Kacher ; Dịch: Khúc Ngọc Tuyên, Đỗ Phan Thu Hà. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 374 tr. : biểu đồ ; 24 cm. - 399000đ. - 1000b   s563267 

 345. Nguyễn Chu Hồi. Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản / Nguyễn Chu Hồi. 
- H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 cm. - 128000đ. - 100b 
 T.5: Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam. - 2023. - 223 tr. : bảng   
s561537 

 346. Nguyễn Chu Hồi. Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản / Nguyễn Chu Hồi. 
- H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
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 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 
 T.5: Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam. - 2023. - 223 tr. : bảng   
s561538 

 347. Nguyễn Chu Hồi. Phát huy giá trị biển, đảo Việt Nam hướng tới nền kinh tế biển 
xanh và bền vững / Nguyễn Chu Hồi. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 406 tr. ; 24 cm. 
- 1000b   s561563 

 348. Nguyễn Hoài Anh. Khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân Việt 
Nam / Nguyễn Hoài Anh, Trần Quốc Dân. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 139 tr. ; 21 
cm. - 97000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 135-137   s561535 

 349. Nguyễn Lương Ngọc. Cẩm nang Sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương = Catalogue of 

typical products of Hai Duong province  = 手册 Hai Duong省典型产品 / B.s.: Nguyễn Lương 
Ngọc, Vương Hồng Hưng, Phạm Khắc Điệp. - H. : Công Thương, 2023. - 99 tr. : ảnh, bảng ; 
20 cm. - 900b   s563377 

 350. Nguyễn Ngọc Trân. Những hòn đá nhỏ vì sự phát triển bền vững / Nguyễn Ngọc 
Trân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 300000đ. - 1000b 
 Q.2: Đồng bằng sông Cửu Long. - 2023. - 502 tr. : minh hoạ   s562748 

 351. Nguyễn Phượng Lê. Giáo trình Phương pháp định tính trong nghiên cứu nông nghiệp 
và phát triển nông thôn / Nguyễn Phượng Lê. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 129 tr. : 
bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 116600đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 102-105. - Phụ lục: tr. 106-
129   s561464 

 352. Những vấn đề cơ bản và cấp bách về đất đai vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn An Thịnh (ch.b.), Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Ngọc Khánh... 
- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 262 tr. : bảng ; 24 cm. - 380000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 252-262   s562788 

 353. Niên giám Khoa học năm 2021 / Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Tạ 
Ngọc Tấn... ; B.s.: Tạ Ngọc Tấn... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
 T.1: Những vấn đề chính trị. - 2023. - 331 tr.   s561564 

 354. Niên giám Khoa học năm 2021 / Bùi Nhật Quang, Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Văn 
Huyền... ; B.s.: Nguyễn Quang Thuấn... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
 T.2. - 2023. - 311 tr.   s561565 

 355. Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2022 = Statistical 
yearbook of Agriculture and Rural development 2022. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 450 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 30 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   s561452 

 356. Pham Thi Lan Phuong. Professionalism in finance and accounting translation and 
interpreting : Textbook / Pham Thi Lan Phuong, Nguyen Thi Thuy Trang. - H. : Finance, 2023. 
- 112 p. : ill. ; 24 cm. - 38000đ. - 1000 copies 
 At head of title: Academy of Finance. - Bibliogr.: p. 110-111   s561870 

 357. Phạm Xuân Thành. Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Xuân Thành, 
Nguyễn Kim Chung, Trịnh Minh Quang. - H. : Tài chính, 2023. - 246 tr. : bảng ; 24 cm. - 
88000đ. - 1000b 
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 Phụ lục: tr. 233-246   s562448 

 358. Phạm Xuân Thành. Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư / Phạm Xuân Thành. - H. : 
Tài chính, 2023. - 240 tr. : bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s562449 

 359. Phan Thị Hằng Nga. Giáo trình Quản trị ngân hàng hiện đại / Phan Thị Hằng Nga 
(ch.b.), Lê Thị Thuý Hằng. - H. : Tài chính, 2023. - 293 tr. : bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s562444 

 360. Phan Văn Trường. Một đời quản trị / Phan Văn Trường. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 495 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 200000đ. - 4000b   s562686 

 361. Phát triển bền vững vùng Trung Bộ từ thực tiễn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 
: Sách chuyên khảo / Hồ Việt Hạnh, Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (ch.b.), Phan Thị Sông Thương... 
- H. : Khoa học xã hội, 2023. - 439 tr. : biểu đồ, bảng ; 21 cm. - 165000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Trung 
Bộ. - Thư mục: tr. 421-439   s561577 

 362. Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Thị Phương Thu, Ngô Quốc Dũng, Bùi Thị Thanh Huyền. - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2023. - 319 tr. ; 24 cm. - 700b 
 Thư mục: tr. 307-314   s561562 

 363. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao khu vực trung du miền núi phía Bắc : Thực 
trạng và giải pháp / Hà Minh Tuân (ch.b.), Vũ Thị Ánh, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Hữu Thọ. 
- Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 120 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 125000đ. - 25b 
 Thư mục: tr. 116-119   s562783 

 364. Phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả : Sách 
chuyên khảo / Lê Anh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Ngọc Thía, Nguyễn Trung Hạnh, Nguyễn Ngọc 
Sơn. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 126 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 150b 
 Thư mục: tr. 126   s562797 

 365. Phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế / Tô Bình Minh, Trầm Thị Xuân Hương, 
Trần Huy Hoàng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 179 tr. 
: minh hoạ ; 28 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Tài chính - Kế 
toán. - Thư mục cuối mỗi bài   s561970 

 366. Proceedings of the 5th international conference of finance and accounting for the 
promotion of sustainable development in the private sector (FASPS 5) / Nguyen Trong Co, 
Nguyen Manh Thieu, Truong Thi Thuy... - H. : Finance, 2023. - 1449 p. : ill. ; 30 cm. - 150 
copies 
 At head of title: Academy of Finance... - Bibliogr. at the end of paper   s561957 

 367. Rickards, James. Các cuộc chiến tranh tiền tệ = Currency wars : Nguyên nhân tạo ra 
khủng hoảng toàn cầu tiếp theo / James Rickards ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Phúc 
Hoàng. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 339 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 
160000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 324-339   s562685 

 368. Rolih, Robert. Quyết định triệu đô = The million dollar decision / Robert Rolih ; 
Phụng Nguyệt dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 246 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
118000đ. - 2000b   s563344 
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 369. Sách trắng doanh nghiệp Hà Nội năm 2023 / B.s.: Lê Anh Quân, Nguyễn Văn Đức, 
Ngô Minh Toàn... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 287 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. - Phụ lục: tr. 215-287   s562541 

 370. Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2023. - H. : Thống kê, 2023. - 574 tr. : biểu 
đồ ; 27 cm. - 924b 
 ĐTTS ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   s561485 

 371. Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2023 = 2023 Vietnamese co-operatives white 
book. - H. : Thống kê, 2023. - 486 tr. : biểu đồ ; 27 cm. - 825b 
 ĐTTS ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Phụ lục: tr. 55-401   s561484 

 372. Schroeder, Alice. Hòn tuyết lăn : Những triết lý sống và đầu tư vượt thời gian của 
Warren Buffett / Alice Schroeder ; Vương Bảo Long dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 1303 tr. ; 
24 cm. - 685000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The snowball : Warren Buffett and the business of life   
s563293 

 373. Số liệu hiện trạng rừng năm 2022. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 431 tr. : bản đồ, bảng 
; 21x29 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Kiểm lâm   s563367 

 374. Tài liệu Hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập 
thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. - H. : Thống kê, 2023. - 
151 tr. : bảng ; 27 cm. - 1040b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê thành phố Hà Nội. - Tài liệu lưu hành nội 
bộ. - Phụ lục: tr. 61-80   s561482 

 375. Taxation : A university textbook / Le Xuan Truong, Nguyen Thi Thanh Hoai, Ly 
Phuong Duyen... - H. : Finance, 2023. - 335 p. ; 27 cm. - 125000đ. - 1000 copies 
 At head of title: Academy of Finance. - Bibliogr.: p. 327-328   s561950 

 376. Thành phố Cần Thơ - Dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển (2004 - 2024) / Ngọc 
Thiện, Trung Hưng, Đức Nhã... - Cần Thơ : Thư viện thành phố Cần Thơ, 2024. - 343 tr. : ảnh 
; 28 cm 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thư viện Thành phố Cần Thơ. - Phụ lục: tr. 
319-342   s561971 

 377. Trần Nhật Thiện. Toán kinh tế / Trần Nhật Thiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 90000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đà Lạt. - Thư mục: tr. 144   s562759 

 378. Trọng Kha. Biến tài năng thành tài sản & trở nên giàu có theo cách của bạn / Trọng 
Kha. - H. : Hồng Đức, 2024. - 195 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b   s563191 

 379. Tuyển tập bài viết Cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn với khát vọng cống hiến / Nguyễn Thị Quỳnh, Lê Thanh Hà, Vũ 
Phúc Lợi... - H. : Nông nghiệp, 2023. - 311 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 230b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công đoàn cơ quan Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn   s563365 

 380. Từ Viễn. Phân tích dòng tiền trong đầu tư bất động sản : Thấu hiểu phương pháp định 
giá bất động sản... / Từ Viễn ; Đỗ Thu Thuỷ dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 383 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 房价的逻辑   s563370 
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 381. Ứng dụng SPSS - AMOS - PLS phân tích dữ liệu trong kinh doanh : Sách chuyên 
khảo / Lê Quang Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Quang Trung... - H. : Tài chính, 2023. 
- 303 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 286-290. - Phụ lục: tr. 291-302   s562455 

 382. Wray, L. Randall. Hiểu đúng về tiền = Money for beginners / L. Randall Wray ; Minh 
hoạ: Heske van Doornen ; Phan Thị Công Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
131 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 60000đ. - 1500b   s562600 

 383. Xác lập và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm miến dong tỉnh Bắc Kạn / Nguyễn 
Hiệu (ch.b.), Lưu Thế Anh, Nguyễn Đức Thành... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 231 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 70000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 222-231   s562799 

 384. Yeahee Shin. Sướng khổ tiêu tiền : Cách tiêu pha thời thượng của giới trẻ Hàn Quốc 
/ Yeahee Shin ; Trân Châu Hoàng Kim dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 141 tr. ; 21 cm. - 
86000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 돈지랄의 기쁨과 슬픔; Tên sách tiếng Anh: Joy and sadness of 
wasting money   s561716 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 385. Hỏi - Đáp và trắc nghiệm về tư tưởng Hồ Chí Minh / Dương Thị Hằng, Đinh Thị 
Bình, Lê Nữ Sinh (ch.b.)... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 100 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá   s563349 

 386. Hỏi - Đáp về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / 
B.s.: Nguyễn Hoài Anh, Lê Thị Thục, Nguyễn Thị Hà, Bùi Bội Thu. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2023. - 200 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - Thư mục: tr. 186-
188   s561544 

 387. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh - Selected writing 1920 - 1969. - Revised, enlarged ed. 
- H. : Thế giới. - 21 cm. - 500 copies 
 Vol. 2. - 2023. - 274 p.   s561857 

 388. Hồ Chí Minh. 5 tác phẩm bảo vật quốc gia : Đường cách mệnh. Nhật ký trong tù. Lời 
kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Di chúc / Hồ Chí 
Minh. - Tái bản. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 283 tr., 8 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 
90000đ. - 1030b   s561552 

 389. Nguyễn Khắc Nho. Hồ Chí Minh về văn hoá làm người / Nguyễn Khắc Nho. - Xuất 
bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 303 tr. ; 21 cm. - 76000đ. - 2000b   
s561553 

 390. Nguyễn Thị Minh Hương. Tài liệu học tập môn Triết học Mác-Lênin / Nguyễn Thị 
Minh Hương (ch.b.), Lê Đức Sơn. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 236 tr. : bảng ; 24 cm. - 52000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư 
mục: tr. 223-225. - Phụ lục: tr. 227-236   s562752 

 391. Phạm Văn Đồng. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì / Phạm Văn Đồng. - 
Xuất bản lần thứ 10. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 159 tr. ; 15 cm. - 40000đ. - 1030b   
s563035 
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 392. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Chu 
Văn Cấp, Trần Văn Phòng, Nguyễn Duy Bắc (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính 
trị. - 22 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 T.1: Các tác phẩm kinh điển của C. Mác và Ph. Ăngghen. - 2023. - 391 tr. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s562422 

 393. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Chu 
Văn Cấp, Trần Văn Phòng, Nguyễn Duy Bắc (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính 
trị. - 22 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 T.2: Các tác phẩm kinh điển của V. I. Lênin. - 2023. - 323 tr. - Thư mục cuối mỗi bài   
s562423 

 394. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: 
Nguyễn Duy Bắc, Lý Việt Quang, Trần Minh Trưởng (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý 
luận Chính trị. - 22 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 T.3: Các tác phẩm kinh điển của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. - 2023. - 220 
tr. - Thư mục cuối mỗi bài   s562424 

 395. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Trần 
Văn Phòng, Nguyễn Duy Bắc, Nguyễn Viết Thảo (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận 
Chính trị. - 22 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 T.4: Các chuyên đề bổ trợ. - 2023. - 308 tr. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s562425 

 396. Tài liệu học tập Kinh tế chính trị Mác-Lênin : Dành cho sinh viên khối ngành Khoa 
học sức khoẻ / B.s.: Trần Thị Hồng Lê, Đinh Văn Phương (ch.b.), Lương Thị Hoài Thanh... - 
H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 360 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 76000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng 
Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 359   s562418 

PHÁP LUẬT   

 397. Cẩm nang pháp luật về Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 280 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s563248 

 398. Chiến tranh pháp lý và thực tiễn áp dụng ở Biển Đông : Sách tham khảo / Nguyễn 
Hồng Thao (ch.b.), Trần Thị Kim Nguyên, Hoàng Thanh Thảo... - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2023. - 258 tr. : bảng ; 24 cm. - 1000b 
 Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 230-255   s561559 

 399. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự - Thực trạng và giải pháp / Bùi Thị Huyền 
(ch.b.), Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hà... - H. : Tư pháp, 2023. - 295 tr. ; 21 cm. - 152000đ. 
- 300b 
 Thư mục: tr. 279-290   s562435 

 400. Cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Tường Duy 
Kiên, Lê Văn Trung, Trần Thị Hồng Hạnh (ch.b.)... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 
370 tr. : bảng ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Điều hành Đề án 1309 - Giáo 
dục quyền con người. - Thư mục: tr. 361-363   s561574 
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 401. Dương Thị Tươi. Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở Việt Nam / 
Dương Thị Tươi. - H. : Tư pháp, 2023. - 298 tr. ; 21 cm. - 153000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 265-278. - Thư mục: tr. 279-292   s562430 

 402. Dương Tuyết Miên. Định tội danh và quyết định hình phạt : Sách chuyên khảo / 
Dương Tuyết Miên. - Tái bản lần thứ 4, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 438 tr. ; 21 
cm. - 175000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 418-432   s562561 

 403. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam : Phần các tội phạm / B.s.: Hà Lệ Thuỷ (ch.b.), 
Phạm Mạnh Hùng, Dương Thị Cẩm Nhung... - H. : Tư pháp, 2023. - 666 tr. ; 24 cm. - 90000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục cuối mỗi chương   s562563 

 404. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam : Phần các tội phạm / Nguyễn Ngọc Hoà (ch.b.), 
Lê Thị Sơn, Trương Quang Vinh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Tư pháp. - 21 cm. - 92000đ. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 
 Q.1. - 2023. - 471 tr.   s562438 

 405. Giáo trình Luật Tài chính Việt Nam / Phạm Thị Giang Thu, Nguyễn Thị Lan Hương 
(ch.b.), Đinh Dũng Sỹ... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 355 tr. ; 24 cm. - 165000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật. - Thư mục cuối mỗi chương   
s561616 

 406. Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam / Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (ch.b.), 
Nguyễn Thị Vân Anh... - Tái bản lần thứ 7, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp. - 22 cm. - 
106000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 
 T.1. - 2023. - 502 tr. - Thư mục: tr. 491-494   s562437 

 407. Hoàng Minh Hội. Cơ chế pháp lý nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân 
chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Hoàng Minh Hội. - H. : Tư pháp, 2023. 
- 299 tr. ; 21 cm. - 153000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 282-292   s562433 

 408. Học hiểu & mẹo 600 câu lý thuyết mới nhất : Dựa theo tài liệu của Bộ GTVT - Cục 
Đường bộ Việt Nam : Dành cho các hạng B1, B2, C, D, E, F / Trung tâm Đào tạo lái xe Bình 
Dương tổng hợp, b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 32 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 10000b   
s563260 

 409. Hỏi - Đáp Luật Cảnh sát cơ động năm 2022. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 99 tr. ; 21 
cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s563316 

 410. Hỏi - Đáp Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 90 tr. ; 
21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s563313 

 411. Hỏi - Đáp Luật Kinh doanh bảo hiểm. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 151 tr. ; 21 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s563320 

 412. Hỏi - Đáp Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ năm 2022. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 192 tr. ; 21 cm. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp Bắc Giang   s563317 

 413. Hỏi - Đáp Luật Thanh tra năm 2022. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 179 tr. ; 21 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s563319 

 414. Hỏi - Đáp Luật Thi đua khen thưởng năm 2022. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 123 tr. ; 
21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s563315 

 415. Hỏi - Đáp Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 283 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b   s563249 

 416. Hỏi - Đáp Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 131 
tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s563314 

 417. Hỏi - Đáp Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng năm 2020. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 207 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s563318 

 418. Hỏi - Đáp một số quy định pháp luật liên quan đến đầu tư. - Bắc Giang : S.n., 2023. 
- 143 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s563322 

 419. Hỏi - Đáp một số quy định pháp luật về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và giáo 
dục dựa vào cộng đồng. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 199 tr. ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s563321 

 420. Hỏi - Đáp một số quy định pháp luật về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 51 tr. ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s563311 

 421. Hỏi - Đáp Pháp luật về điện ảnh. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 51 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s563312 

 422. Lê Ngọc Duy. Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng của 
Viện kiểm sát nhân dân ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Lê Ngọc Duy. - H. : Tư 
pháp, 2024. - 323 tr. : bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 316-320   s562558 

 423. Lê Thị Châu. Áp dụng pháp luật trong kinh doanh, thương mại : Sách chuyên khảo / 
Lê Thị Châu, Phạm Hoàng Linh. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 227 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 
515b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Khoa Luật. - Thư mục: tr. 221 - 222   s562476 

 424. Lê Văn Công. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Luật Hình sự 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Văn Công, Vũ Văn Tư. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 215 
tr. : bảng ; 21 cm. - 149000đ. - 110b 
 Phụ lục: tr. 195-196. - Thư mục: tr. 197-213   s562481 

 425. Ngô Văn Hiệp. Hợp đồng gia nhập - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên 
khảo / Ngô Văn Hiệp. - H. : Tư pháp, 2023. - 247 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 227-230. - Thư mục: tr. 231-243   s562557 
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 426. Nguyễn Hữu Trinh. Quản trị công ty cổ phần theo pháp luật Doanh nghiệp Việt Nam: 
Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Trinh (ch.b.), Đặng Hoài Dinh, Lê Văn 
Tấn. - H. : Tài chính, 2023. - 102 tr. ; 24 cm. - 58000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 99-102   s562443 

 427. Nguyễn Ngọc Điện. Giáo trình Luật Dân sự / Nguyễn Ngọc Điện. - Tái bản lần thứ 
6, có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 130000đ. 
- 1600b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật 
 T.2. - 2023. - 398 tr. - Thư mục: tr. 398   s562762 

 428. Nguyễn Ngọc Điện. Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình / Nguyễn Ngọc Điện. - Tái 
bản lần thứ 4, có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. 
- 110000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật 
 T.2: Quan hệ tài sản vợ chồng, thừa kế. - 2023. - 319 tr. - Thư mục: tr. 318-319   s562761 

 429. Nguyễn Quý Khuyến. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông 
theo Luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Quý Khuyến. - H. : Tư pháp, 2023. - 279 tr. : bảng ; 21 
cm. - 144000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 265-277   s562431 

 430. Nguyễn Tất  Viễn. Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Tất  Viễn, Trần Mạnh Đạt. - H. : Tư pháp, 2023. - 299 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 
500b 
 Phụ lục: tr. 255-285. - Thư mục: tr. 286-297   s562560 

 431. Nguyễn Thị Hạnh. Phân quyền và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 
chính quyền địa phương ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Tư pháp, 
2023. - 243 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 220-231   s562432 

 432. Nguyễn Thị Lê Huyền. Chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo pháp luật 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Lê Huyền. - H. : Tư pháp, 2023. - 263 tr. : bảng ; 
21 cm. - 140000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 252-259   s562434 

 433. Nguyễn Văn Tuân. Thể chế bổ trợ tư pháp trong nhà nước pháp quyền / Nguyễn Văn 
Tuân. - H. : Hồng Đức, 2023. - 420 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 323-413   s563247 

 434. Người đại diện của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam / Bùi Thị Hà 
(ch.b.), Bùi Thị Huyền, Trần Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Tiến Quang. - H. : Tư pháp, 2023. - 250 
tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 229-244   s562559 

 435. Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Dung (ch.b.), Trần Thị Bảo Ánh, Trần Quỳnh Anh... - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 1051 tr. : bảng ; 24 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 1028-1040   s561569 

 436. Quyền miễn trừ của quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế / Nguyễn Lê Hoài 
(ch.b.), Nguyễn Phan Vân Anh, Ngô Kim Hoàng Nguyên... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - ix, 255 tr. : bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 244-255   s562766 
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 437. Sổ nhận bản án, quyết định : Phụ lục I: Mẫu số 01 : Ban hành kèm theo Thông tư số 
04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp. - H. : Tư pháp, 2023. - 104 tr. : 
bảng ; 30x42 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s561980 

 438. Sổ nhận quyết định uỷ thác thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 06 : Ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp. - H. : Tư pháp, 2023. 
- 104 tr. : bảng ; 30x42 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s561981 

 439. Sổ nhận yêu cầu thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 02 : Ban hành kèm theo Thông tư số 
04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp. - H. : Tư pháp, 2023. - 104 tr. : 
bảng ; 30x42 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s561982 

 440. Sổ ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 14 (Ban 
hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp). - H. 
: Tư pháp, 2023. - 104 tr. : bảng ; 29x42 cm. - 200b   s561992 

 441. Sổ ra quyết định cưỡng chế thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 15 (Ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp). - H. : Tư pháp, 
2023. - 104 tr. : bảng ; 29x42 cm. - 200b   s561990 

 442. Sổ ra quyết định đình chỉ thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 10 (Ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp). - H. : Tư pháp, 
2023. - 104 tr. : bảng ; 29x42 cm. - 200b   s561985 

 443. Sổ ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, tiếp tục thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 09 : Ban 
hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp. - H. 
: Tư pháp, 2023. - 100 tr. : bảng ; 30x42 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s561983 

 444. Sổ ra quyết định rút hồ sơ thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 12 (Ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp). - H. : Tư pháp, 
2023. - 104 tr. : bảng ; 29x42 cm. - 200b   s561987 

 445. Sổ ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ quyết định về thi hành án : Phụ lục I: 
Mẫu số 04 : Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của 
Bộ Tư pháp. - H. : Tư pháp, 2023. - 104 tr. : bảng ; 30x42 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s561984 

 446. Sổ ra quyết định thu phí thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 16 (Ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp). - H. : Tư pháp, 
2023. - 104 tr. : bảng ; 29x42 cm. - 200b   s561993 

 447. Sổ ra quyết định uỷ thác thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 05 (Ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp). - H. : Tư pháp, 
2023. - 104 tr. : bảng ; 29x42 cm. - 200b   s561989 

 448. Sổ ra quyết định uỷ thác xử lý tài sản : Phụ lục I: Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp). - H. : Tư pháp, 
2023. - 104 tr. : bảng ; 29x42 cm. - 200b   s561986 

 449. Sổ ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 11 (Ban 
hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp). - H. 
: Tư pháp, 2023. - 104 tr. : bảng ; 29x42 cm. - 200b   s561988 
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 450. Sổ ra quyết định xử lý tài sản uỷ thác : Phụ lục I: Mẫu số 08 (Ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp). - H. : Tư pháp, 
2023. - 104 tr. : bảng ; 29x42 cm. - 200b   s561991 

 451. Sổ tay Công tác đối ngoại. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - Vĩnh Phúc : 
S.n., 2023. - 195 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 350b 
 Phụ lục: tr. 157-170   s562441 

 452. Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 
các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Hoà Bình năm 2022. - H. : Nông nghiệp, 2023. 
- 243 tr. : bảng ; 21 cm. - 2593b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hoà Bình. Chi cục Phát 
triển Nông thôn. - Phụ lục: tr. 204-243   s563363 

 453. Sổ tay Nghiệp vụ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tài chính. - H. : Tài chính, 
2023. - 51 tr. ; 15 cm. - 1302b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính   s562969 

 454. Sổ tay Nghiệp vụ thuế: Quy trình thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, phí, lệ phí / Bích 
Phương hệ thống. - H. : Tài chính, 2023. - 399 tr. : bảng ; 28 cm. - 450000đ. - 1000b   s561459 

 455. Sổ theo dõi lưu trữ hồ sơ thi hành án : Phụ lục I: Mẫu 21 : Ban hành kèm theo Thông 
tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp. - H. : Tư pháp, 2023. - 100 
tr. : bảng ; 30x42 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s561974 

 456. Sổ theo dõi miễn, giảm trong thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 18 : Ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp. - H. : Tư pháp, 2023. 
- 100 tr. : bảng ; 30x42 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s561978 

 457. Sổ theo dõi vật chứng, tài sản kê biên, tạm giữ : Phụ lục I: Mẫu 13 : Ban hành kèm 
theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp. - H. : Tư pháp, 
2023. - 100 tr. : bảng ; 30x42 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s561976 

 458. Sổ theo dõi việc chưa có điều kiện thi hành án : Phụ lục I: Mẫu 20 : Ban hành kèm 
theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp. - H. : Tư pháp, 
2023. - 100 tr. : bảng ; 30x42 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s561975 

 459. Sổ theo dõi xử lý tài sản bán đấu giá thi hành án : Phụ lục I: Mẫu 17 : Ban hành kèm 
theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp. - H. : Tư pháp, 
2023. - 100 tr. : bảng ; 30x42 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s561973 

 460. Sổ theo dõi, quản lý thi hành án hành chính : Phụ lục I: Mẫu số 19 : Ban hành kèm 
theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp. - H. : Tư pháp, 
2023. - 100 tr. : bảng ; 30x42 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s561977 

 461. Sổ thụ lý thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 03 : Ban hành kèm theo Thông tư số 
04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp. - H. : Tư pháp, 2023. - 100 tr. : 
bảng ; 30x42 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s561979 
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 462. Thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ lao động trẻ em trong doanh nghiệp ở Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / Đào Mộng Điệp, Đỗ Thị Quỳnh Trang (ch.b.), Mai Đăng Lưu, Đào 
Thị Hạnh. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 263 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 210000đ. - 110b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 242-260   s562484 

 463. Tìm hiểu quy định của Luật An ninh mạng và một số biện pháp phòng, chống tội 
phạm lừa đảo trên không gian mạng. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 163 tr. : hình ảnh ; 21 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s563310 

 464. Tìm hiểu quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng. - Bắc Giang : S.n., 2023. - 
142 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang. - Phụ lục: tr. 76-138   s563309 

 465. Trần Việt Dũng. Trọng tài thương mại quốc tế - Những vấn đề đương đại và thực tiễn 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Trần Việt Dũng, Ngô Quốc Chiến. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 504 tr. ; 24 cm. - 360000đ. - 1010b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s562753 

 466. Trịnh Tiến Việt. Luật Hình sự Việt Nam và các định hướng phát triển / Trịnh Tiến 
Việt. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 447 tr. : bảng ; 21 cm. - 1200b 
 Thư mục: tr. 425-447   s561610 

 467. Vai trò Kiểm toán Nhà nước trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí : Sách tham khảo / B.s.: Ngô Văn Tuấn (ch.b.), Đoàn Xuân Tiên, 
Hà Thị Mỹ Dung... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 347 tr. : bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Kiểm toán Nhà nước. - Thư mục: tr. 342-347   s562503 

 468. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Căn cước. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2024. - 66 tr. ; 19 cm. - 21000đ. - 10000b   s563043 

 469. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Du lịch (hiện hành). - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2023. - 83 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 5012b   s563046 

 470. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đấu thầu : Được thông qua ngày 
23/6/2023. - H. : Lao động, 2023. - 167 tr. ; 19 cm. - 48000đ. - 3500b   s563023 

 471. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 
175 tr. ; 19 cm. - 57000đ. - 1500b   s563050 

 472. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Hộ tịch (hiện hành). - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2023. - 71 tr. ; 19 cm. - 22000đ. - 5012b   s563045 

 473. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Hôn nhân và gia đình. - H. : Lao 
động, 2023. - 79 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 20000b   s563021 

 474. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Kinh doanh bất động sản. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 135 tr. ; 19 cm. - 35000đ. - 10000b   s563049 

 475. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 39 tr. ; 19 cm. - 16000đ. - 5000b   
s563042 

 476. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Nghĩa vụ quân sự. - H. : Lao động, 
2023. - 59 tr. ; 19 cm. - 15000đ. - 20000b   s563022 

 477. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Nhà ở. - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2024. - 299 tr. ; 19 cm. - 67000đ. - 10000b   s563052 
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 478. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 61 tr. ; 19 cm. - 21000đ. - 5000b   
s563044 

 479. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, 
bổ sung năm 2009, 2019, 2022). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 275 tr. ; 19 cm. - 
75000đ. - 2012b   s563051 

 480. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tài nguyên nước. - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2024. - 147 tr. ; 19 cm. - 38000đ. - 5000b   s563048 

 481. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Viễn thông. - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2024. - 103 tr. ; 19 cm. - 29000đ. - 5000b   s563047 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 482. Biên niên sử Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (1959 - 2023) / B.s.:  Dương 
Thế Anh, Trương Văn Hải, Mai Chí Thức... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 279 tr. : ảnh, bảng 
; 21 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá. Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
quốc tế Na Mèo. - Phụ lục: tr. 233-275. - Thư mục: tr. 276   s563284 

 483. Chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng những chính sách ưu đãi 
của nhà nước / Nguyễn Thị Hồng Nil. - H. : Hồng Đức, 2023. - 296 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b   
s563250 

 484. Giải pháp nâng cao năng lực trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức để thành 
phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Ban Tuyên giáo Thành 
uỷ Cần Thơ, Lê Tấn Thủ, Trần Thị Hằng... ; B.s.: Lê Văn Diện (ch.b.)... - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2023. - 299 tr. : biểu đồ, bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị thành phố Cần Thơ   s561575 

 485. Giáo trình Quản lý cấp cơ sở / Phan Thị Hồng Nhung (ch.b.), Lê Tuấn Ngọc, Nguyễn 
Chí Đông... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 189 tr. ; 24 cm. - 132000đ. - 75b 
 Thư mục: tr. 186-189   s562782 

 486. Hồ Chí Minh. Bàn về binh pháp Tôn Tử / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 91 tr. ; 21 cm. - 33000đ. - 1030b   s561534 

 487. Hồ Hải Hưng. Đấu tranh quân sự ở Khánh Hoà trong cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp (1945 - 1954) : Sách chuyên khảo / Hồ Hải Hưng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
172 tr. ; 24 cm. - 118000đ. - 340b 
 Thư mục: tr. 157-171   s562253 

 488. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Bước đầu bàn về nội dung quản lí nhà nước về 
tiếng Việt / Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Chí Hoà, Phạm Hiển... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. 
- 359 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và 
Phát triển nhân lực... - Thư mục cuối mỗi bài   s562502 

 489. Lịch sử Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển (1964-2024) / B.s.: Đinh 
Ngọc Quang, Phạm Đức Cần, Trần Ngọc Nam... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 327 tr. 
: ảnh ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tham mưu Hải quân. Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển. - 
Phụ lục: tr. 307-324. - Thư mục: tr. 325   s563418 
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 490. Lịch sử Hậu cần - Kỹ thuật quân sự Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc / 
B.s.: Đỗ Văn Hinh (ch.b.), Lê Mạnh Tiến, Lê Quý Thi... - H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 
1019b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử Quân sự 
 T.1: 1975 - 1989. - 2023. - 384 tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 361-372. - Thư mục: tr. 373-381   
s562482 

 491. Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho học viên trung cấp lý luận chính trị / Đỗ 
Phương Anh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Trần Bách Diệp (ch.b.), Lương Trọng Thành. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 168 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s563350 

 492. Nguyễn Thành Trung. Chất lượng xây dựng môi trường văn hoá ở các Trung đoàn 
Bộ binh trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thành 
Trung. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 192 tr. ; 21 cm. - 113b 
 Thư mục: tr. 186-189   s562480 

 493. Nguyễn Văn Sơn. Bồi dưỡng công chức ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành 
chính : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Sơn. - H. : Tư pháp, 2023. - 183 tr. : bảng ; 22 cm. - 
80000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 172-183   s562505 

 494. Niên giám Khoa học năm 2021 / Vũ Văn Hiền, Trịnh Văn Quyết, Trần Quốc Tỏ... ; 
B.s.: Nguyễn Văn Thành... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
 T.4: Những vấn đề quốc phòng, an ninh và đối ngoại. - 2023. - 279 tr. : hình vẽ   s561567 

 495. Phan Văn Giang. Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt 
Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới / Phan Văn Giang. - H. : Quân đội nhân dân, 
2023. - 815 tr. ; 27 cm. - 3000b   s561457 

 496. Phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống của sĩ quan cấp phân đội trong Quân đội 
nhân dân Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / B.s.: Vũ Văn Bách (ch.b.), Kim Ngọc Đại, 
Trần Minh Chiến... - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 220 tr. ; 21 cm. - 87000đ. - 782b 
 Thư mục: tr. 214-217   s562477 

 497. Sổ theo dõi cấp giấy báo tử. - H. : Tư pháp, 2023. - 298 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế   s562440 

 498. Trần Thị Thanh Thuỷ. Hỏi - Đáp về văn hoá công vụ / Trần Thị Thanh Thuỷ, Đặng 
Khắc Ánh. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 91 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị 
trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn   s561543 

 499. ເພ່ີມທະວີ ການຄວບຄຸມ ອໍານາດ 
 ໃນວຽກງານພະນັກງານ ໃນໄລຍະປະຈຸບັນ / ຟ້າມທິແທງຈ່າ (ບັນນາທິການ), ມຽນວັນຊິງ, ໂດຊວນຕ໋ືດ... ; 
ຜູ້ແປະ ມາຍຄັກຕູ້. - ຮ່າໂນ້ຍ : ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ ສ້ິເຖ້ົດໃນ ການຄ້ົນຄວ້າການ, 
2023. - 434 p. ; 24 cm. - 1000 copies   s561879 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 500. Bùi Mạnh Hùng. Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình / Bùi Mạnh Hùng. - H. 
: Xây dựng, 2023. - 148 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 900b 
 Thư mục: tr. 141-143   s562465 
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 501. Giáo dục an toàn giao thông lớp 7 / Trần Văn Thắng, Đặng Thuý Anh. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 16000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 38   s562408 

 502. Giáo dục an toàn giao thông lớp 8 / Trần Văn Thắng, Đặng Thuý Anh. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : ảnh ; 24 cm. - 16000đ. - 3000b   s562409 

 503. Giáo dục truyền thông môi trường: Lý thuyết và thực hành / Văn Hữu Tập, Nguyễn 
Thị Hồng Viên, Nguyễn Thị Đông... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 139 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 145000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 137-139   s562368 

 504. Giáo trình Tội phạm học / Hà Lệ Thuỷ, Nguyễn Thị Bình (ch.b.), Lê Thị Khánh 
Linh... - H. : Tư pháp, 2023. - 350 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 340-350   s562562 

 505. Gifford, Clive. Nguyên nhân và tác động của biến đổi khí hậu... và làm thế nào để 
bảo vệ hành tinh của chúng ta = The causes and impact of climate change... and how to protect 
our planet : 12+ / Clive Gifford ; Anh Phi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 97 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Háo hức học hỏi). - 80000đ. - 1500b   s562601 

 506. Hội thảo quốc gia An toàn thực phẩm và sức khoẻ = Food safety and health / Phạm 
Văn Hùng, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Dương Nga... - H. : Học viện Nông nghiệp, 
2023. - 182 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi bài   s561475 

 507. Huỳnh Xuân Phong. Giáo trình An toàn trong thực phẩm và môi trường / Huỳnh 
Xuân Phong (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Trần Vũ Phương. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 
2023. - 301 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 135000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 297-301   s563328 

 508. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: Công tác xã hội với người lao động tại các khu 
công nghiệp, khu chế xuất trong bối cảnh hội nhập quốc tế = International scientific conference 
proceedings: Social work with workers in industrial parks, export processing zones in the 
context of international integration / Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Tĩnh, Dương Thị Thanh 
Xuân... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 753 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công đoàn. - Thư mục cuối mỗi bài   s561447 

 509. Law and economics on illegal trades / Koji Domon, Michael Yuan, Tran Dinh Lam... 
; Ed.: Koji Domon, Tran Dinh Lam. - Ho Chi Minh City : VNU-HCM Press, 2023. - 110 p. : 
ill. ; 26 cm. - 170000đ. - 200 copies   s561968 

 510. Nguyễn Thành Trung. Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển / Nguyễn Thành 
Trung. - H. : Xây dựng, 2023. - 320 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 900b 
 Thư mục: tr. 312-313   s562464 

 511. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ / Phạm Thị Thanh Trà 
(ch.b.), Trần Thị Minh, Nguyễn Đình Quyền... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 327 tr. 
: hình vẽ ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ   s561560 

 512. Rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các sản phẩm tài chính toàn diện - Thách 
thức và giải pháp quản lý : Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia / Bùi Minh Chuyên, Nguyễn 
Minh Phong, Nguyễn Trần Minh Trí... - H. : Tài chính, 2023. - 179 tr. : bảng ; 30 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính... - Thư mục cuối mỗi bài   s561461 
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 513. Tài liệu huấn luyện cứu hộ - cứu nạn phổ thông / Cục Cứu hộ - Cứu nạn b.s. - H. : 
Thế giới, 2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 2300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu. Cục Cứu hộ - Cứu nạn   s563085 

 514. Tài liệu hướng dẫn hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ bị bạo lực và mua bán. - H. : Công an 
nhân dân, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 15x22 cm. - 1100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Cục Đối ngoại. - Phụ lục: tr. 87-95   s563007 

 515. Tài liệu tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống tai nạn giao thông cho học 
sinh / Muki b.s. ; Minh hoạ: Thảo Trần. - H. : Lao động, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
22000đ. - 4500b   s563024 

 516. Vũ Thị Hồng Hạnh. Mô hình nhà ven biển / Vũ Thị Hồng Hạnh. - H. : Xây dựng, 
2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 900b 
 Thư mục: tr. 112-114   s562469 

GIÁO DỤC 

 517. Amazing science 4 / Lê Phương Thanh Bình (ch.b.), Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Lê 
Bá Cường... - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh lí và bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 p. 
: ill. ; 28 cm. - 45000đ. - 40050 copies   s561916 

 518. Âm nhạc 4 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Đặng Châu Anh (ch.b.)... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 
28800b   s562135 

 519. Bài học STEM 2 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Lê Thị Thu Huyền... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 30000đ. - 18500b   s562210 

 520. Bài tập chọn lọc Toán 3 : Hai buổi trong ngày... / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung 
Kiên. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 55000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 127 tr. : hình vẽ, bảng   s561654 

 521. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Đặng 
Xuân Điều, Vũ Phương Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. 
- (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 20000đ. - 12000b   s562329 

 522. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Nguyễn 
Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 71 tr. : bảng, tranh vẽ ; 
24 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 16000đ. - 56000b   s562328 

 523. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Trần Thị Thu (ch.b.), Nguyễn Thanh 
Bình, Nguyễn Thu Hương... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 59000b   s562327 

 524. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Đặng 
Xuân Điều, Trần Minh Hường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 17000đ. - 5000b   s562330 

 525. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), 
Nguyễn Hồng Kiên, Vũ Phương Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 tr. : bảng ; 24 cm. 
- (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 21000đ. - 10000b   s562331 

 526. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 / Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị 
Bích Liên (ch.b.), Đặng Xuân Điều... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 91 tr. : ảnh, bảng ; 24 
cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 21000đ. - 10000b   s562332 
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 527. Bài tập phát triển năng lực học Toán cho học sinh lớp 2 / Khúc Thành Chính, Huỳnh 
Thị Kim Trang (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
28 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s562037 

 528. Bài tập phát triển năng lực học Toán cho học sinh lớp 2 / Khúc Thành Chính, Huỳnh 
Thị Kim Trang (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
28 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s562038 

 529. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thuý Hạnh (ch.b.), Trần Thị Lan Anh, Ninh Thị Kim Oanh. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 83 tr. : bảng, tranh vẽ   s562079 

 530. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thuý Hạnh (ch.b.), Trần Thị Lan Anh, Ninh Thị Kim Oanh. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 87 tr. : bảng, tranh vẽ   s562080 

 531. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 5 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc 
Anh, Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. 
- 28000đ. - 3200b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ   s562077 

 532. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 5 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc 
Anh, Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. 
- 28000đ. - 3080b 
 T.2. - 2023. - 55 tr. : minh hoạ   s562078 

 533. Bài tập thực hành Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 32000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s562281 

 534. Bài tập Toán 4 - Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Luân, Phùng Thị Thu Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
24 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 107 tr. : hình vẽ, bảng   s562295 

 535. Báo cáo đề tài khảo sát xã hội: Lối sống và định hướng giá trị của sinh viên Việt Nam 
hiện nay / Hội Sinh viên Việt Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 71 tr. ; 19x26 cm. - 
1000b 
 Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 
- 2028   s562967 

 536. Bé chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ : Dành cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Minh 
Huyền, Hoàng Thị Dinh, Vũ Huyền Trinh ; Minh hoạ: Nguyễn Phương Dung. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10500đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục mầm non   s563015 

 537. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề: Bản thân : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Phan Lan Anh, Trần Thị Thu Hoà, Nguyễn Thị Giang, 
Nguyễn Thanh Huyền ; Minh hoạ: Đặng Hoàng Vũ. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 2000b   s563011 
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 538. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Sinh Thảo, Bùi Kim Tuyến. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 14 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 11500đ. - 17000b   s562412 

 539. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật : Dành cho trẻ 5 - 
6 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường. 
- Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 11500đ. - 
17000b   s562413 

 540. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật : Dành cho trẻ 5 - 6 
tuổi / Mai Thị Mai, Nguyễn Thị Thu Hà, Lý Thu Hiền, Vũ Yến Khanh. - Tái bản lần thứ 16. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 10 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 11000đ. - 17000b   s562411 

 541. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non : Dành cho trẻ 4 - 
5 tuổi / Phan Lan Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thuỳ Dương, Lê Thị Luận. - Tái bản lần thứ 
18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 10 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 10500đ. - 13000b   s562410 

 542. Bé làm quen chữ cái : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. - Tái bản lần thứ 
9. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 14000đ. - 30000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr. : minh hoạ   s562392 

 543. Bé làm quen với chữ cái : Dành cho lớp mẫu giáo ghép / Hoàng Thị Hoài Thu ; Minh 
hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc Ánh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
38 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 5000b   s562393 

 544. Bé làm quen với chữ cái : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Huệ. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 14800đ. - 
14000b   s562388 

 545. Bé làm quen với chữ cái : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Huệ. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 14800đ. - 
15000b   s562389 

 546. Bé làm quen với chữ cái : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Huệ. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 15000b 
 Q.1. - 2023. - 35 tr. : bảng, tranh vẽ   s562390 

 547. Bé làm quen với chữ cái : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Huệ. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 15000b 
 Q.2. - 2023. - 35 tr. : bảng, tranh vẽ   s562391 

 548. Bé làm quen với chữ số và tập tô số : Dành cho trẻ chuẩn bị vào Lớp 1 / Lê Tuệ Minh, 
Lê Thu Ngọc. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ 
sách Bé vào lớp Một). - 10500đ. - 10000b   s562492 

 549. Bé làm quen với Toán : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thị 
Cúc. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 13300đ. 
- 8000b   s562385 

 550. Bé làm quen với Toán : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thị Cúc. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 15000b 
 Q.1. - 2023. - 44 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s562386 

 551. Bé làm quen với Toán : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thị Cúc. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 15000b 
 Q.2. - 2023. - 28 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s562387 
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 552. Bé tập tô chữ số : Dành cho trẻ mẫu giáo / Đặng Thị Trà. - In lần thứ 6. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2022. - 40 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chắp cánh tương lai). - 22000đ. - 5000b   
s562491 

 553. Bé tập tô và làm quen với chữ số / Trần Thị Minh Hương. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bộ sách dành cho bé chuẩn bị vào lớp 1). - 9000đ. - 
9000b   s561649 

 554. Bé tập tô và làm quen với toán / Trần Thị Minh Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bộ sách dành cho bé chuẩn bị vào lớp 1). - 9000đ. - 
9000b   s561650 

 555. Bé tập vẽ, tập tô màu theo chủ đề : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành 
cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 
tr. : hình vẽ ; 19x27 cm. - 9000đ. - 4000b   s563012 

 556. Bé tập vẽ, tập tô màu theo chủ đề : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành 
cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 
tr. : hình vẽ ; 19x27 cm. - 9000đ. - 4000b   s563013 

 557. Bé tập vẽ, tập tô màu theo chủ đề : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành 
cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 
tr. : hình vẽ ; 19x27 cm. - 9000đ. - 4000b   s563014 

 558. Bé vào lớp 1 - Chuẩn bị cho việc học đọc, học viết : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn 
Minh Thảo, Vũ Thị Quỳnh Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : 
hình vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 56000b   s562198 

 559. Bộ đề luyện thi Violympic Trạng nguyên Tiếng Việt trên internet lớp 2 : Biên soạn 
theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm 
Huy Hoàng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 188 tr. : bảng, tranh vẽ ; 
24 cm. - 75000đ. - 1000b   s561660 

 560. Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình - Tô màu theo chủ đề : Trẻ 24 - 36 tháng / Hoàng 
Thị Dinh, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 20 tr. 
: tranh vẽ ; 21x30 cm. - 21000đ. - 5000b   s562414 

 561. Bồi dưỡng Tiếng Việt lớp 3 : Bám sát SGK Kết nối / Lê Phương Liên. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2024. - 152 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 1000b   s562488 

 562. Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, 
Vũ Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 
27 cm. - 15000đ. - 3000b   s562175 

 563. Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, 
Vũ Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 
27 cm. - 15000đ. - 3000b   s562176 

 564. Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, 
Vũ Thị Huyền Trang,  Nguyễn Thị Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 
27 cm. - 15000đ. - 3000b   s562177 

 565. Các hoạt động tạo hình : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn 
Thị Hải Hà, Trần Thị Mai Nhi ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Quỳnh Hoa. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 9500đ. - 11000b   s563009 



48 
 

 566. Các hoạt động tạo hình : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hải 
Hà, Trần Thị Mai Nhi ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Quỳnh Hoa. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10500đ. - 115000b   s563010 

 567. Câu chuyện tự hào - Lịch sử phong trào sinh viên Việt Nam / Hội Sinh viên Việt 
Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 113 tr. : ảnh ; 19x26 cm. - 1000b 
 Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. - 
Thư mục: tr. 112   s562966 

 568. Chinh phục nâng cao Tiếng Việt 3 : Ôn tập nâng cao 35 tuần học / Nguyễn Văn 
Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 96 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 
50000đ. - 10000b   s562182 

 569. Chinh phục nâng cao Toán 2 : Ôn tập nâng cao 35 tuần học / Nguyễn Văn Quyền, 
Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 181 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 50000đ. - 10000b   s562181 

 570. Chính tả 2 - CD / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 9000b 
 Q.1. - 2023. - 40 tr. : tranh vẽ   s561622 

 571. Chính tả 2 - KN / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s561620 

 572. Chính tả 2 - ST / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 6000b 
 Q.1. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s561624 

 573. Chính tả 2 - ST / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 6000b 
 Q.2. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s561625 

 574. Chính tả 3 - CD / Lê Thị Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 9000b 
 Q.1. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s561623 

 575. Chính tả 3 - ST / Trần Thị Minh Phương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
16000đ. - 9000b 
 Q.1. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s561626 

 576. Chính tả 3 - ST / Trần Thị Minh Phương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
16000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s561627 

 577. Chuẩn bị vào lớp Một - Bé vui học đọc, viết / Nguyễn Thị Ngọc An, Minh Anh, Ngọc 
Mai. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 22000đ. - 5000b   s562402 

 578. Công nghệ 3 : Sách giáo viên / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), 
Dương Giáng Thiên Hương... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 68 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 27284b   s562146 

 579. Cùng chơi và tư duy - Khám phá môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Lê Thị Thanh Nga, Hoàng Thị Thu Thảo, Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 5000b   s562197 

 580. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Chữ cái : Trẻ 5 - 6 tuổi / Hứa Thị Lan Anh, Đỗ Hà 
Ngọc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 18000đ. 
- 50000b   s562200 
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 581. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Toán : Trẻ 3 - 4 tuổi / Hứa Thị Lan Anh, Đỗ Hà Ngọc, 
Bùi Thị Giáng Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 
29 cm. - 16000đ. - 35000b   s562041 

 582. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Toán : Trẻ 4 - 5 tuổi / Bùi Thị Giáng Hương, Đỗ Hà 
Ngọc, Hứa Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ 
; 29 cm. - 17000đ. - 40000b   s562042 

 583. Đào Minh Quân. Chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học : Nghiên cứu trường hợp Đại 
học Quốc gia Hà Nội / Đào Minh Quân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 267 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 88000đ. - 50b 
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Vũ Thị Lan Anh (ch.b.), Quản Hà Hưng, Nguyễn Thị Như Quỳnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
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 600. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3 - 4 tuổi / Phan Vũ Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 26000b   s562398 

 601. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái bản lần thứ 5. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 23000b   s562399 

 602. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái bản lần thứ 5. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 26000b   s562400 

 603. Giáo dục thể chất 1 : Sách giáo viên / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, 
Trần Thanh Dũng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : hình vẽ ; 27 
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 604. Giáo dục thể chất 2 : Sách giáo viên / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, Lê 
Hải... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 112 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 29000đ. - 1700b   s562158 

 605. Giáo dục thể chất 4 / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 
Tuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
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 606. Giáo dục, đào tạo Việt Nam - Kết quả đánh giá từ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 = 
Education and training in VietNam - Evaluation results from the 2021 economic census. - H. : 
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 607. Giúp em học giỏi từ và câu Tiếng Việt lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
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 608. Global gateway grade 4 : Học Tiếng Anh với người nước ngoài lớp 4 / Ngô Thị Thuỳ 
Như (ch.b.), Đặng Thị Thuý Ái, Hoàng Thị Phong Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
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 609. Global gateway grade 5 : Học Tiếng Anh với người nước ngoài lớp 5 / Hoàng Thị 
Phong Linh (ch.b.), Nguyễn Thị Tú, Đặng Thị Thuý Ái. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 60000đ. - 1000 copies 
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 610. Hdruôm hră klei ngă Klei Êđê - Hdruôm 1 / Phan Hồng (tổng ch.b.), Lê Thị Ngọc 
Thơm, Nay H' Ban (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 135 tr. : minh 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562301 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562302 

 612. Hdruôm hră klei ngă Klei Êđê - Hdruôm 3 / Phan Hồng (tổng ch.b.), Lê Thị Ngọc 
Thơm, Nay H' Ban (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : bảng 
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 613. Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trường phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đặng Thị Thuý 
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(Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 13000đ. - 64000b   s562119 

 619. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh 
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số : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non / Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Cầm Bích, 
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Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 159 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Khảo thí và Đánh giá 
Chất lượng đào tạo. - Thư mục: tr. 159   s562749 
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Lương Thị Thanh Hải... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 179 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 86000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 176-179   s561585 
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 698. Nguyễn Minh Hiền. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ nhà trẻ : 3 - 36 tháng tuổi / Nguyễn 
Minh Hiền, Đào Thị Yên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 21 cm. - 8500đ. - 25000b   s562417 

 699. Nguyễn Phúc Châu. Quản lý nhân sự trong tổ chức và phát triển nguồn nhân lực giáo 
dục : Sách chuyên khảo / Nguyễn Phúc Châu, Cao Danh Chính. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2023. - 123 tr. ; 24 cm. - 135000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 117-123   s562798 

 700. Nguyễn Quốc Vương. Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản? : Giáo dục và giáo 
dục lịch sử trong cái nhìn so sánh Việt Nam - Nhật Bản / Nguyễn Quốc Vương. - In lần thứ 5. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 323 tr. ; 23 cm. - 123000đ. - 1000b 
 Thư mục trong chính văn. - Phụ lục: tr. 300-320   s561749 

 701. Nguyễn Thị Hiền. Hướng dẫn phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm 
non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non / Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Cẩm 
Bích, Trương Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 23000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 47   s562403 

 702. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Hướng dẫn xử lý một số tình huống thường gặp trong 
giáo dục mầm non : Đáp ứng chuẩn hiệu trưởng cơ sở Giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp 
giáo viên mầm non / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Nga, Vũ Thị Ngọc Minh. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 95 tr. ; 27 cm. - 42000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 95   s562008 

 703. Nguyễn Thị Thu Hằng. Giáo trình Phương pháp dạy học Đạo đức / Nguyễn Thị Thu 
Hằng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 
60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 122-123   s562252 

 704. Nguyễn Thị Trâm Anh. Giáo trình Phát triển văn hoá nhà trường: Lý luận và thực 
tiễn / Nguyễn Thị Trâm Anh (ch.b.), Lê Quang Sơn, Trần Xuân Bách. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 234 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 229-234   s561617 

 705. Nguyễn Văn Minh. Những lời chia sẻ / Nguyễn Văn Minh. - In lần thứ 2, có bổ sung. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 365 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 200b   s562500 

 706. Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Tạ Đức Hiền (ch.b.), Trần 
Yến Lan, Nguyễn Ngọc Hà... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 154 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 62000đ. - 1000b   s561659 

 707. Niên lịch đào tạo năm 2023 : Hiền tài - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hội nhập 
/ B.s.: Hoàng Nam, Hoàng Thị Mai, Đậu Bá Thìn... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 
284 tr. : bảng ; 27 cm. - 1520b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Đại học Hồng Đức. - Phụ lục: tr. 
49-54   s562014 

 708. Phạm Đình Thành. Giáo trình Thiết kế bài giảng điện tử / Phạm Đình Thành (ch.b.), 
Huỳnh Thị Thanh Bình, Phan Trung Kiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 250 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 98000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Bắc. - Thư mục: tr. 250   s561618 
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 709. Phạm Thị Thuý Vĩnh. Cẩm nang Công tác chủ nhiệm trong trường phổ thông hiện 
nay / Phạm Thị Thuý Vĩnh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 143 tr. : bảng ; 21 cm. - 1050b 
 Phụ lục: tr. 112-141   s562240 

 710. Phạm Thị Thuý Vĩnh. Cẩm nang Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà 
trường phổ thông giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay / Phạm Thị Thuý Vĩnh. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 192 tr. : bảng ; 21 cm. - 1050b 
 Phụ lục: tr. 81-185   s562239 

 711. Phạm Thị Thuý Vĩnh. Chân dung cán bộ quản lí trường phổ thông thời kì đổi mới 
giáo dục / Phạm Thị Thuý Vĩnh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 208 tr. : bảng ; 21 cm. - 
1050b   s562241 

 712. Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu giáo 
dục 4.0 / Lê Thị Hồng Chi (ch.b.), Phan Thị Tình, Hoàng Thanh Phương... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 197 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1200b 
 Thư mục: tr. 194-198   s561608 

 713. Phát triển năng lực đọc lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Xuân 
Thị Nguyệt Hà, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga, Thân Thị Phương Thu. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 84 tr. : tranh vẽ   s562201 

 714. Phát triển năng lực đọc lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Xuân 
Thị Nguyệt Hà, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga, Thân Thị Phương Thu. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 79 tr. : tranh vẽ   s562202 

 715. Phát triển và đánh giá năng lực Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Ngô Hiền 
Tuyên, Nguyễn Hà Thanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s562059 

 716. Phát triển và đánh giá năng lực Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Ngô Hiền 
Tuyên, Nguyễn Hà Thanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s562060 

 717. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, 
Đào Thái Lai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 55 tr. : hình vẽ, bảng   s562032 

 718. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, 
Đào Thái Lai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 55 tr. : hình vẽ, bảng   s562033 

 719. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 : Theo sách giáo khoa Global Success / 
Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc Anh, Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s562188 

 720. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 4 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Kim Thoa (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hoà... - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s562189 

 721. Proceedings of the 2022 international conference on educational technology : 
VNIES.C1.23 / E.d.: Le Anh Vinh, Do Duc Lan, Bui Thi Dien... - H. : Hanoi National 
University, 2023. - 284 p. : ill. ; 24 cm. - (Conference proceedings; 9). - 50 copies 
 At head of title: Vietnam National Institute of Educational Sciences. - Bibliogr. at the end 
of paper   s561866 
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 722. Quang Lân. Truyện kể về gương hiếu học / Quang Lân s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 3000b   s563287 

 723. Rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên / Nguyễn Thị Thế Bình, 
Vũ Thị Mai Hường, Nguyễn Thị Mai Lan, Kiều Phương Thuỳ. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 160   s562501 

 724. Sổ bé ngoan : Dành cho trẻ mầm non / Huệ Minh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 36 tr. ; 15 cm. - 8000đ. - 30000b   s563016 

 725. Super test - Đề kiểm tra nhanh Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 : Đánh giá năng lực 
đúng, đủ, chuẩn quốc tế / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 71 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 45000đ. - 2000b   s562806 

 726. Super test - Đề kiểm tra nhanh Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 : Đánh giá năng lực 
đúng, đủ, chuẩn quốc tế / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 71 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 45000đ. - 2000b   s562807 

 727. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bắc Giang lớp 3 / Nguyễn Thanh Bình, Đào Thị 
Hường (ch.b.), Đỗ Thị Minh Chính... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 20000đ. - 2569b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s562218 

 728. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn - Lớp 1 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Đào Thị Mai Sen, Bùi Thị Oanh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 51 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s562219 

 729. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn - Lớp 2 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Đào Thị Mai Sen, Bùi Thị Oanh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 52 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s562220 

 730. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn - Lớp 3 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Đào Thị Mai Sen, Bùi Thị Oanh (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. : ảnh, bảng ; 
27 cm. - 30000đ. - 6000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s562221 

 731. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Định  - Lớp 4 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Phan Thanh Liêm (ch.b.), Huỳnh Khánh Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 43 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 16000đ. - 19537b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s562224 

 732. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 4 / Trần Quang Bảo, Nguyễn 
Thị Xuân Yến (ch.b.), Lê Ngọc Hân... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 27000đ. - 25000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s562229 

 733. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 4 / Đinh Văn Khâm (tổng ch.b.), 
Phạm Thị Tuất, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 24000đ. - 8000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s562228 

 734. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 1 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng 
ch.b.), Vũ Ngọc Khôi (ch.b.), Lưu Đức Hạnh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 41000b 
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 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s562232 

 735. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 2 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng 
ch.b.), Vũ Ngọc Khôi (ch.b.), Lưu Đức Hạnh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 14000đ. - 41000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s562233 

 736. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 3 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng 
ch.b.), Bùi Thị Oanh (ch.b.), Lưu Đức Hạnh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 48 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 14000đ. - 66000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s562234 

 737. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 3 : Sách giáo viên / Nguyễn Phú 
Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Thị Oanh (ch.b.), Lưu Đức Hạnh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 51 
tr. ; 27 cm. - 27000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s562231 

 738. Tài liệu hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên 
mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (năm học 2023 - 2024) / Cù Thị Thuỷ, Nguyễn Thị 
Mỹ Trinh (ch.b.), Tôn Quang Cường... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 178 tr. : bảng, sơ đồ 
; 27 cm. - 86000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề. - Phụ lục: tr. 160-178   
s562209 

 739. Tài liệu tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán trường phổ thông dân tộc nội trú 
về khởi nghiệp trên cơ sở khai thác các giá trị văn hoá dân tộc : Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi / Nguyễn Anh Cường, 
Chử Thị Thu Hà, Đỗ Trần Phương... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 164 tr. : ảnh, bảng ; 26 
cm. - 1644b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục cuối mỗi chương   s562255 

 740. Tập tô chữ - Tập tô nét cơ bản : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Minh Tâm. - Hải Phòng 
: Nxb. Hải Phòng, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s563422 

 741. Tập tô chữ 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In 
lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 23 tr. : hình vẽ   s562493 

 742. Tập tô màu nhà trẻ / Nguyễn Phương Nga. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 
12000đ. - 5000b 
 T.3: Đồ dùng gia đình. - 2023. - 24 tr. : hình vẽ   s563420 

 743. Tập tô màu nhà trẻ / Nguyễn Phương Nga. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 
12000đ. - 5000b 
 T.9: Đồ dùng học tập. - 2023. - 24 tr. : hình vẽ   s563421 

 744. Tập tô, tập viết giúp bé tự tin vào lớp 1 / Nguyễn Thị Lan Sen. - Tái bản lần thứ 8. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 30000b 
 Q.2. - 2023. - 44 tr. : tranh vẽ   s562808 

 745. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 30600b 
 T.1. - 2023. - 52 tr. : bảng   s562367 

 746. Thực hành khoa học 4 / Nguyễn Minh Châu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 14000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr. : minh hoạ   s561648 
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 747. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 5 / Phan Quốc Việt. - Tái bản lần thứ 
9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 29000đ. - 5000b   s562401 

 748. Thực hành phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
- Hỗ trợ buổi học 2 / Nguyễn Thị Kiều Oanh, Hồ Huyền Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 
cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s562034 

 749. Thực hành phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
- Hỗ trợ buổi học 2 / Nguyễn Thị Kiều Oanh, Hồ Huyền Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 
cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s562035 

 750. Thực hành và phát triển năng lực Tiếng Việt 4 / Hà Lan Phương, Lê Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thuý Vân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 26000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s561646 

 751. Thực hành và phát triển năng lực Toán 4 / Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thuý Vân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 22000đ. - 26000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s561647 

 752. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh, Bùi Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 63 tr. : ảnh, tranh vẽ   s562192 

 753. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh, Bùi Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : ảnh, tranh vẽ   s562193 

 754. Tiếng Anh 4 - Family and friends : National edition : Workbook / Trần Cao Bội Ngọc 
(ch.b.), Trương Văn Ánh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 88000đ. 
- 80000b   s562091 

 755. Tiếng Anh 5 : Sách học sinh : Bản in thử / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Trần Hương 
Quỳnh (ch.b.), Phan Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global Success). - 28400b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s562083 

 756. Tiếng Anh 5 : Sách học sinh : Bản in thử / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Trần Hương 
Quỳnh (ch.b.), Phan Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global Success). - 28400b 
 T.2. - 2023. - 75 tr. : minh hoạ   s562084 

 757. Tiếng Anh 5 - Family and friends : National edition : Student book : Bản in thử / 
Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 107 tr. 
: minh hoạ ; 28 cm. - 23000b   s562092 

 758. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu. - Tái 

bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 16000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.10. - 2023. - 118 tr. : tranh vẽ   s562256 

 759. Tiếng Việt 1 : Dành cho buổi học thứ 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Kim Phượng, 
Chu Thị Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. 
- 7000b 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s562051 
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 760. Tiếng Việt 1 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha 
(ch.b.), Phạm Vĩnh Lộc... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 104000đ. - 1200b 
 T.1. - 2023. - 388 tr. : bảng   s562057 

 761. Tiếng Việt 1 : Dành cho buổi học thứ 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, 
Trịnh Cẩm Lan. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 33000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : bảng, tranh vẽ   s562052 

 762. Tiếng Việt 3 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Đỗ Hồng Dương... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 52000đ. - 48594b 
 T.1. - 2022. - 248 tr. : bảng   s562056 

 763. Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Vũ Thị Ân... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 22000đ. - 312000b 
 T.1. - 2023. - 152 tr. : minh hoạ   s562058 

 764. Toán 1 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 160 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 28000đ. - 245000b   s562017 

 765. Toán 1 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), 
Đinh Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 192 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 56000đ. - 1200b   s562018 

 766. Toán 3 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), 
Đinh Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 292 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 63000đ. - 2200b   s562019 

 767. Toán 3 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 50000b 
 T.1. - 2022. - 123 tr. : minh hoạ   s562015 

 768. Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 2 : Nâng cao kiến thức ngoài chương 
trình trên lớp / Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 131 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 57000đ. - 3000b   s561510 

 769. Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể chuyện lớp 4 : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hà Châu, Lại Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hồng Ngân... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 30000b   s562203 

 770. Tuyển chọn những bài văn miêu tả 4 / Tạ Đức Hiền, Ngô Thu Yến, Nguyễn Minh 
Hoà... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 127 tr. ; 27 cm. - 55000đ. - 3000b   
s561511 

 771. Tuyển chọn trò chơi, thơ truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 3 - 36 tháng tuổi / Lê Thu 
Hương (ch.b.), Phan Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Cầm Bích... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : bảng ; 27 cm. - 33000đ. - 1500b   s562205 

 772. Tuyển chọn trò chơi, thơ truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 3 - 4 tuổi / Lê Thu Hương 
(ch.b.), Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 139 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 47000đ. - 1000b   s562206 

 773. Tuyển chọn trò chơi, thơ truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Thu Hương 
(ch.b.), Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 166 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 1000b   s562207 
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 774. Tuyển chọn trò chơi, thơ truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Thu Hương 
(ch.b.), Phan Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Cẩm Bích... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 175 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 58000đ. - 3000b   s562208 

 775. Tự nhiên và xã hội 1 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Đào Thị 
Hồng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
21000đ. - 39000b   s562154 

 776. Tự nhiên và xã hội 3 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Phan 
Thanh Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 31000b   s562155 

 777. Văn hoá học đường : Dành cho học sinh lớp 1 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Trần Thị 
Mai Hương, Mai Mỹ Hạnh, Giang Thiên Vũ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 22000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562404 

 778. Văn hoá học đường : Dành cho học sinh lớp 2 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Huỳnh Chí 
Danh, Nguyễn Thanh Huân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 22000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562405 

 779. Văn hoá học đường : Dành cho học sinh lớp 3 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Trần Thị 
Hằng Mơ, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 22000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562406 

 780. Văn hoá học đường : Dành cho học sinh lớp 4 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Tống Thị 
Kim Phượng, Nguyễn Lê Bảo Hoàng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 22000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562407 

 781. Vở bài tập Âm nhạc 4 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (ch.b.), Đặng Châu Anh... - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 8000đ. - 20000b   
s562310 

 782. Vở bài tập Công nghệ 4 / Bùi Văn Hồng (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị 
Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 8000đ. - 182000b   s562322 

 783. Vở bài tập Đạo đức 4 / Huỳnh Văn Sơn, Mai Mỹ Hạnh (ch.b.), Trần Thanh Dư... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 
211000b   s562315 

 784. Vở bài tập Đạo đức 4 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc 
Dũng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 51 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 8000đ. - 184000b   s562314 

 785. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 4 / Nguyễn Thuỵ Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh 
Bình, Bùi Thị Hương Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 83000b   s562324 

 786. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 4 / Phó Đức Hoà, Bùi Ngọc Diệp (ch.b.), Lê Thị 
Thu Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; 
Bản 1). - 12000đ. - 203000b   s562325 
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 787. Vở bài tập Khoa học 4 / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình, 
Đỗ Xuân Hội, Trần Thanh Sơn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 215000b   s562335 

 788. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 4 / Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (ch.b.), Nguyễn 
Khánh Băng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 13000đ. - 215000b   s562347 

 789. Vở bài tập Mĩ thuật 1 / Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh, Trần Thị Biển. - Tái bản 
lần 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 10000đ. - 34000b   s562316 

 790. Vở bài tập Mĩ thuật 4 / Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh, Trần Thị Biển... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
9000đ. - 61000b   s562320 

 791. Vở bài tập Mĩ thuật 4 / Hoàng Minh Phúc (ch.b.), Nguyễn Thị May, Đỗ Viết Hoàng... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 
9000đ. - 103000b   s562318 

 792. Vở bài tập Mĩ thuật 4 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lương 
Thanh Khiết... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo; Bản 1). - 8000đ. - 292000b   s562317 

 793. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Phương Nga (ch.b.), Phạm Thị Chín, 
Nguyễn Bảo Khanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 79 tr. : minh hoạ   s562061 

 794. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thị Phương Nga, Phạm Thị Bình, Nguyễn 
Thị Dung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 32000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 71 tr. : bảng, tranh vẽ   s562062 

 795. Vở bài tập Tiếng Anh 4 / Phan Hà (ch.b.), Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Quốc Tuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 38000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s562075 

 796. Vở bài tập Tiếng Anh 4 / Phan Hà (ch.b.), Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Quốc Tuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 38000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : bảng, tranh vẽ   s562076 

 797. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / Trịnh Cam Ly (ch.b.), Vũ Thị Ân, Nguyễn Thị Ly Kha, 
Phạm Thị Kim Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 
117000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : bảng, tranh vẽ   s562269 

 798. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ 
Thị Lan... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 
319000b 
 T.2. - 2023. - 111 tr. : bảng, tranh vẽ   s562268 

 799. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / Trịnh Cam Ly (ch.b.), Vũ Thị Ân, Nguyễn Thị Ly Kha, 
Phạm Thị Kim Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 18000đ. - 
273000b 
 T.2. - 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s562270 
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 800. Vở bài tập Tin học 3 / Hoàng Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Thu Hiền... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 10000đ. - 61682b   s562308 

 801. Vở bài tập Tin học 4 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, 
Trần Ngọc Khoa. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 13000đ. - 161000b   s562309 

 802. Vở bài tập Toán 4 / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính 
Đức... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 283000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s562287 

 803. Vở bài tập Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 262000b 
 T.1. - 2023. - 135 tr. : minh hoạ   s562286 

 804. Vở bài tập Toán 4 / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính 
Đức... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 270000b 
 T.2. - 2023. - 108 tr. : minh hoạ   s562288 

 805. Vở bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc 
Ánh. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 11000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 31 tr. : hình vẽ   s562496 

 806. Vở chính tả 3 - KN / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 6000b 
 Q.2. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s561621 

 807. Vở Chính tả lớp 1 / Minh Hương (ch.b.); Trần Thị Ngọc Quỳnh. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 59 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 10000b   
s562371 

 808. Vở Chính tả lớp 2 / Minh Hương (ch.b.); Trần Thị Ngọc Quỳnh. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 55 tr. : tranh vẽ   s562372 

 809. Vở Chính tả lớp 2 / Minh Hương (ch.b.); Trần Thị Ngọc Quỳnh. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr. : tranh màu   s562373 

 810. Vở Chính tả lớp 3 / Minh Hương (ch.b.); Trần Thị Ngọc Quỳnh. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 55 tr. : tranh vẽ   s562374 

 811. Vở Chính tả lớp 3 / Minh Hương (ch.b.); Trần Thị Ngọc Quỳnh. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 50 tr. : tranh vẽ   s562375 

 812. Vở luyện từ và câu lớp 4 / Trần Thị Hiền Lương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 55 tr. : minh hoạ   s562378 

 813. Vở luyện viết Chính tả lớp 4 / Minh Hương (ch.b.); Trần Thị Ngọc Quỳnh. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 55 tr.   s562376 

 814. Vở luyện viết Chính tả lớp 4 / Minh Hương (ch.b.); Trần Thị Ngọc Quỳnh. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 10000b 
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 T.2. - 2023. - 51 tr.   s562377 

 815. Vở luyện viết lớp 1 / Phan Quang Thân (ch.b.), Trần Thị Mai Hương, Phan Văn Toại. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 12000đ. - 3025b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s562359 

 816. Vở luyện viết lớp 1 / Phan Quang Thân (ch.b.), Trần Thị Mai Hương, Phan Văn Toại. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 12000đ. - 3025b 
 T.2. - 2023. - 28 tr.   s562360 

 817. Vở luyện viết lớp 2 / Phan Quang Thân (ch.b.), Trần Thị Mai Hương, Văn Phú Tân. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 12000đ. - 3025b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s562361 

 818. Vở luyện viết lớp 2 / Phan Quang Thân (ch.b.), Trần Thị Mai Hương, Văn Phú Tân. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 12000đ. - 3025b 
 T.2. - 2023. - 35 tr.   s562362 

 819. Vở luyện viết lớp 3 / Phan Quang Thân (ch.b.), Phan Văn An, Trần Thị Mai Hương. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 12000đ. - 3025b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s562363 

 820. Vở luyện viết lớp 3 / Phan Quang Thân (ch.b.), Phan Văn An, Trần Thị Mai Hương. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 12000đ. - 3025b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s562364 

 821. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 1 - CD / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 6000b 
 Q.1. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s561630 

 822. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 1 - CD / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 6000b 
 Q.2. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s561631 

 823. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 2 - CD / Trần Thị Minh Phương. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 9000b 
 Q.1. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s561632 

 824. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 2 - KN / Trần Thị Minh Phương. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 9000b 
 Q.1. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s561628 

 825. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 2 - KN / Trần Thị Minh Phương. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s561629 

 826. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 3 - CD / Nguyễn Hồng Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 9000b 
 Q.1. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s561633 

 827. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 4 - ST / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai 
An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 9000b 
 Q.1. - 2023. - 52 tr.   s561505 

 828. Vở ô li bài tập Tiếng Việt lớp 4 - CH-T / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 102 tr.   s562809 
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 829. Vở ô li Bài tập Toán 1 - BĐ / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Trần Thị Minh Hương. - Tái 
bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 6000b 
 Q.1. - 2023. - 52 tr. : hình vẽ   s561644 

 830. Vở ô li Bài tập Toán 1 - BĐ / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Trần Thị Minh Hương. - Tái 
bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 6000b 
 Q.2. - 2023. - 52 tr. : hình vẽ, bảng   s561645 

 831. Vở ô li Bài tập Toán 1 - CD / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Trần Thị Minh Hương. - Tái 
bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 8000b 
 Q.2. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s561641 

 832. Vở ô li Bài tập Toán 1 - PT / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Trần Thị Minh Hương. - Tái 
bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 6000b 
 Q.1. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s561637 

 833. Vở ô li Bài tập Toán 1 - PT / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Trần Thị Minh Hương. - Tái 
bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 6000b 
 Q.2. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s561638 

 834. Vở ô li Bài tập Toán 1 - ST / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Trần Thị Minh Hương. - Tái 
bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 6000b 
 Q.1. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ   s561639 

 835. Vở ô li Bài tập Toán 3 - CD / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Thu Hoà, Nguyễn Lệ 
Thi. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2023. - 92 tr. : hình vẽ, bảng   s561642 

 836. Vở ô li Bài tập Toán 3 - CD / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Thu Hoà, Nguyễn Lệ 
Thi. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2023. - 92 tr. : hình vẽ, bảng   s561643 

 837. Vở ô li Bài tập Toán 3 - ST / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Đỗ Minh Thu. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 26000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2023. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s561640 

 838. Vở ô li Bài tập Toán 4 - CD / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 21000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s561507 

 839. Vở ô li Bài tập Toán 4 - KN / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Thị Kiều Oanh. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s561508 

 840. Vở ô li Bài tập Toán 4 - ST / Trần Diễn Hiển (ch.b.), Nguyễn Thị Kiều Oanh. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 9000b 
 Q.1. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s561506 

 841. Vở ô li có mẫu chữ - BĐ 1 / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. Rèn nết người). - 15000đ. - 6000b 
 Q.1. - 2023. - 52 tr.   s561634 

 842. Vở ô li có mẫu chữ - BĐ 1 / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. Rèn nết người). - 13000đ. - 6000b 
 Q.2. - 2023. - 52 tr.   s561635 

 843. Vở ô li có mẫu chữ - BĐ 1 / Trần Minh Phương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. Rèn nết người). - 11000đ. - 6000b 
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 Q.3. - 2023. - 32 tr.   s561636 

 844. Vở ô li theo mẫu chữ / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 15000đ. 
- 5000b 
 Q.1. - 2024. - 32 tr.   s563423 

 845. Vở Tập làm văn lớp 2 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao Tuyết 
Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 21000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : tranh màu   s562379 

 846. Vở Tập làm văn lớp 2 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao Tuyết 
Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr.   s562380 

 847. Vở Tập làm văn lớp 3 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao Tuyết 
Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : tranh vẽ   s562381 

 848. Vở Tập làm văn lớp 3 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao Tuyết 
Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr. : tranh màu   s562382 

 849. Vở Tập làm văn lớp 4 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao Tuyết 
Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s562383 

 850. Vở Tập làm văn lớp 4 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao Tuyết 
Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s562384 

 851. Vở tập tô chữ mẫu giáo : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. 
- In lần thứ 12. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). 
- 11000đ. - 10000b   s562495 

 852. Vở tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - 
In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 
11000đ. - 10000b   s562494 

 853. Vở tập viết 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mai Nhị Hà, Huỳnh 
Thị Cẩm Linh, Thường Đỗ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. - 
17000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr.   s562365 

 854. Vở tập viết 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mai Nhị Hà, Huỳnh 
Thị Cẩm Linh, Thường Đỗ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. - 
15000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr.   s562366 

 855. Vở tập viết Tiếng Anh 4 / Nguyễn Thị Lan Anh, An Thị Thu Hà, Nguyễn Bích Thuỷ. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 29000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 47 tr. : bảng, tranh vẽ   s562073 

 856. Vở tập viết Tiếng Anh 4 / Nguyễn Thị Lan Anh, An Thị Thu Hà, Nguyễn Bích Thuỷ. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 29000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 47 tr. : bảng, tranh vẽ   s562074 
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 857. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 2 / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Vũ Thị Lan 
Anh, Trần Thị Thu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 3000b   s562115 

 858. Vở thực hành Khoa học 4 / Trần Thuý Hằng, Nguyễn Thị Hồng, Mai Thị Phương, 
Phạm Việt Quỳnh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 35000đ. - 5000b   s562124 

 859. Vở thực hành Tiếng Việt 3 nâng cao / Lê Phương Nga (ch.b.), Lương Thị Hiền. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s562063 

 860. Vở thực hành Toán 4 nâng cao / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Hữu Hải. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s562022 

 861. Xây dựng sách điện tử tương tác trong bối cảnh giáo dục 4.0 / Đào Thái Lai (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Giang, Lê Văn Hồng... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 379 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 220000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s562793 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 862. Báo cáo Logistics Việt Nam 2023 : Chuyển đổi số trong logistics / Trần Thanh Hải, 
Phạm Hoài Chung, Đinh Thị Bảo Linh... - H. : Công Thương, 2023. - 183 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 750b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. - Phụ lục: tr. 177-182. - Thư mục: tr. 183   s561442 

 863. Biểu thuế xuất khẩu - nhập khẩu 2024 = Import - Export tax 2024 : Song ngữ Việt - 
Anh / Nguyên Châu hệ thống. - H. : Tài chính, 2023. - 1398 tr. : bảng ; 30 cm. - 950000đ. - 
1000b   s561458 

 864. Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử về Hiệp 
định Thương mại tự do của Việt Nam (FTAP). - H. : Công Thương, 2023. - 158 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 50b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Công Thương . - Lưu hành nội bộ   s563378 

 865. Cam kết về dịch vụ và đầu tư trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 
(RCEP) : Năm 2023. - H. : Công Thương, 2023. - 52 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương   s563385 

 866. Cam kết về thương mại hàng hoá và quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Đối tác Kinh tế 
Toàn diện Khu vực (RCEP) : Năm 2023. - H. : Công Thương, 2023. - 54 tr. : minh hoạ ; 25 cm. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương   s563384 
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 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung 
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mục: tr. 335-348   s561576 

 880. Xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam 2021 = International merchandise trade Vietnam 
2021. - H. : Thống kê, 2023. - 615 tr. : bảng ; 29 cm. - 289b 
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- 1000b   s561801 

 882. Cây khế : Truyện tranh / Lời, b.s.: Minh Long ; Tranh: Khánh Hoà. - Tái bản lần thứ 
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nhi). - 15000đ. - 3000b   s561500 
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 Thư mục: tr. 147-148   s563026 
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 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Quyên, Nguyễn Hoàng Minh Hiếu. - Thư mục: tr. 40   
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tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Mẹ kể con nghe). - 30000đ. - 500b 
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s561737 
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s561739 

 901. Ngọc Trinh. Theo nhịp chân vui / Ngọc Trinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
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230000đ. - 1500b   s562620 

 903. Nguyễn Thế Lượng. Ẩm thực Tây Bắc - Dư vị và cảm nhận : Bút ký / Nguyễn Thế 
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 909. Thánh Gióng : Truyện tranh / Lời, b.s.: Minh Long ; Tranh: Khánh Hoà. - Tái bản 
lần thứ 12. - H. : Văn học, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 15000đ. - 3000b   s561499 

 910. Thế mới là Tết / Lời: Hoàng My, Minh Trang ; Vẽ: Phạm Ngọc Điệp. - H. : Nxb. Hà 
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Nam, 2023. - 151 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 78000đ. - 3000b   s561678 

 914. Truyện đọc cho bé trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện phát triển chỉ số thông minh 
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 918. Văn khấn cổ truyền Việt Nam / Tuyển chọn: Nguyễn Bích Hằng ; Thích Thanh Duệ 
thẩm định, chỉnh lí. - Tái bản có bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 255 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 70000đ. - 10000b   s563351 

 919. Vũ Duy Bảo. Sổ tay Thành ngữ, tục ngữ Tây - Việt = Colección de refranes y 
expresiones idiomáticas Español – Vietnamita / Vũ Duy Bảo, Nguyễn Hà My, Nguyễn Thị Kim 
Dung ; Minh hoạ: Đặng Minh Trang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 145 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- 1000b   s561722 

NGÔN NGỮ 

 920. Amazing kids 1 : Student's book / Ban Chuyên môn Trung tâm Ngoại ngữ H123. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 72 p. : ill. ; 29 cm. - (H123 
English afterschool center). - 55000đ. - 1000 copies   s561921 

 921. Amazing kids 2 : Student's book / Ban Chuyên môn Trung tâm Ngoại ngữ H123. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 90 p. : ill. ; 29 cm. - (H123 
English afterschool center). - 55000đ. - 1000 copies   s561922 

 922. Amazing kids 3 : Student's book / Ban Chuyên môn Trung tâm Ngoại ngữ H123. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 74 p. : ill. ; 29 cm. - (H123 
English afterschool center). - 55000đ. - 1000 copies   s561923 

 923. Amazing kids 4 : Student's book / Ban Chuyên môn Trung tâm Ngoại ngữ H123. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 88 p. : ill. ; 29 cm. - (H123 
English afterschool center). - 55000đ. - 1000 copies   s561924 

 924. 3000 từ vựng dành cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N1 = はじめての日本語能力試

験 N1 / ARC Academy ; Duy Ngọc dịch. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
335 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 125000đ. - 1000b   s562950 

 925. Bách khoa hình ảnh đầu tiên cho bé = My first picture encyclopedia : Song ngữ Anh 
- Việt : Dành cho bé từ 0 - 6 tuổi / B.s.: Mai Hương, Helen ; Minh hoạ: T - Books. - In lần thứ 
3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 45 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 138000đ. - 3000b   s561519 

 926. Bài tập lớp 12 - Môn Tiếng Anh / Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Kim Thư, Nguyễn Thị 
Ánh Tuyết, Phạm Nguyễn Mai Lan. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 100 
tr. ; 24 cm. - 25000đ. - 4400b   s562262 

 927. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Lê Kim Dung, Nguyễn Thuỵ Phương Lan... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 150 tr. : bảng ; 27 cm. - 54000đ. - 5000b   s562081 

 928. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 11 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Hoàng Thị Xuân Hoa (ch.b.), Hoàng Hải Anh, Phạm Lan Anh... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 128 tr. ; 27 cm. - 57000đ. - 3000b   s562082 

 929. Bài tập thực hành Tiếng Anh 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Đình Nguyễn Lữ, Chung Thế Quang, Huỳnh Kim Ngân, Bùi Đặng Bích Ngọc. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 132 tr. : bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 5000b   s562264 
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 930. Bài tập thực hành Tiếng Anh 11 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Đình Nguyễn Lữ, Chung Thế Quang, Hoàng Ngọc Tuyến, Nguyễn Lê Bảo Ngọc. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 3000b   s562265 

 931. Bích Hằng. Từ điển chính tả : Dành cho học sinh / Bích Hằng. - H. : Dân trí, 2023. - 
495 tr. ; 18 cm. - 79000đ. - 3000b   s563106 

 932. Bích Hằng. Từ điển từ láy tiếng Việt : Dành cho học sinh / Bích Hằng. - H. : Dân trí, 
2023. - 249 tr. ; 17 cm. - 50000đ. - 3000b   s563107 

 933. Biên dịch tiếng Trung Quốc / Đỗ Tiến Quân (ch.b.), Nguyễn Thành Công, Nguyễn 
Minh Huệ... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 56000đ. - 500b 
 T.1. - 2023. - 92 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 85-86. - Phụ lục: tr. 87-92   s561614 

 934. Bùi Văn Vinh. Sổ tay Ngữ pháp tiếng Anh / Bùi Văn Vinh. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 223 tr. : bảng ; 15 cm. - 59000đ. - 5000b   s562970 

 935. Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề điền từ vào đoạn văn tiếng Anh : Tài liệu ôn thi 
THPT. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Vĩnh Bá. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 485 tr. ; 24 cm. - 195000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s561664 

 936. Đỗ Phương Thảo. Ngôn ngữ học tri nhận và việc dạy học từ ngữ tiếng Việt cho người 
nước ngoài / Đỗ Phương Thảo. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 243 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
85000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 227-239   s562487 

 937. English CD textbook 6A. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 32 p. : pic. ; 21 cm. - (Kumon). - 1000 copies   s561862 

 938. English CD textbook 7A. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 32 p. : pic. ; 21 cm. - (Kumon). - 1000 copies   s561863 

 939. English CD textbook E. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 88 p. : pic. ; 21 cm. - (Kumon). - 1000 copies   s561864 

 940. English CD textbook F. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 87 p. : pic. ; 21 cm. - (Kumon). - 1000 copies   s561865 

 941. Giang Vi. 300 first sight words for kids - 2 / Giang Vi, Nhung Đỗ. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 157 p. : ill. ; 24 cm. - 120000đ. - 2000 copies   s561877 

 942. Giáo trình Tiếng Việt thực hành / B.s.: Nguyễn Văn Nở, Bùi Thanh Thảo, Đào Duy 
Tùng... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 195 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 193-195   s563324 

 943. Giáo trình Tiếng Việt thực hành / Đặng Thị Hảo Tâm (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Đặng 
Thị Thu Hiền... - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 243 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
80000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 239-240   s563333 

 944. Hà Thị Tuyết Nga. Cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam / 
Hà Thị Tuyết Nga. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 499 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1200b   
s561613 

 945. 2023 international graduate research symposium / Melissa Barnes, Edwin Creely, Do 
Nguyen Thi Thanh Luong... - H. : Hanoi National University. - 30 cm. - 120 copies 
 At head of title: Vietnam National University, Hanoi. University of Languages and 
International Studies 
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 Vol.1. - 2023. - 1173 p. : ill. - Bibliogr. at the end of research   s561956 

 946. Hải Phạm. Từ điển bằng hình song ngữ đầu tiên của bé - Động vật dưới nước : Song 
ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 0 - 6 tuổi / Hải Phạm. - H. : Văn học, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 
30 cm. - 62000đ. - 3000b   s561492 

 947. Hải Phạm. Từ điển bằng hình song ngữ đầu tiên của bé - Phương tiện giao thông : 
Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 0 - 6 tuổi / Hải Phạm. - H. : Văn học, 2023. - 35 tr. : tranh 
màu ; 30 cm. - 62000đ. - 3000b   s561490 

 948. Hải Phạm. Từ điển bằng hình song ngữ đầu tiên của bé - Thế giới động vật : Song 
ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 0 - 6 tuổi / Hải Phạm. - H. : Văn học, 2023. - 35 tr. : ảnh màu ; 
30 cm. - 62000đ. - 3000b   s561491 

 949. Holland, Lily. 50 từ về các loại bọ / Lily Holland, Debbie Powell ; Dịch: Nhã Nam, 
Diệu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tăng vốn từ, 
thêm kiến thức). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 words about nature: Bugs   s562633 

 950. Holland, Lily. 50 từ về động vật / Lily Holland, Debbie Powell ; Dịch: Nhã Nam, 
Diệu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tăng vốn từ, 
thêm kiến thức). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 words about nature: Animals   s562636 

 951. An introduction to interpretation : Coursebook = Giáo trình Phiên dịch / Nguyen 
Trung Cang, Le Thi Kieu Diem, Trinh Khac Thai, Nguyen Van Thong. - Can Tho : Can Tho 
University, 2023. - 115 p. ; 28 cm. - 120000đ. - 200 copies 
 Bibliogr.: p. 115   s561961 

 952. Jungle animals : Level 1 : Kids. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 108 p. : color 
pic. ; 21 cm. - 450000đ. - 1000 copies   s561893 

 953. Lê Minh Cẩn. Từ ngữ tiếng Pháp thông dụng theo chủ đề / Lê Minh Cẩn. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 162 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 1000b   s563347 

 954. Lê Oanh. Giải thích ngữ pháp tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy = Mind map English 
grammar explanation / Lê Oanh, Huyền Trang. - H. : Hồng Đức, 2023. - 367 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 196000đ. - 2000b   s563273 

 955. Lin, Josephine. Tiếng Anh giao tiếp dành cho người chuẩn bị ra nước ngoài : 100 
tình huống thông dụng trong cuộc sống thường nhật... / Josephine Lin ; Nguyễn Thành Yến 
dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 254 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 23 cm. - 278000đ. - 3000b   s562519 

 956. Ly Thi Hoang Men. English reading and writing 4 : Workbook / Ly Thi Hoang Men, 
Do Thi Trang Nhung. - Thai Nguyen : Thai Nguyen University, 2023. - 181 p. : ill. ; 24 cm. - 
50 copies 
 At head of title: School of Foreign Languages - Thai Nguyen University. English 
Department. - Bibliogr.: p. 181   s561889 

 957. Lý thuyết tiếng tổng hợp : Giáo trình nội bộ / Võ Thành Trung (ch.b.), Vũ Tuấn Anh, 
Nguyễn Thế Hoá, Lê Thị Vy. - H. : Dân trí, 2023. - 196 p. ; 24 cm. - 95000đ. - 200 copies 
 At head of title: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Bibliogr.: p. 192-
193   s561873 

 958. Mã Tiễn Phi. Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp = 汉语口语速

成 : 基础篇 / B.s.: Mã Tiễn Phi (ch.b.), Lý Đức Quân, Thành Văn ; Nguyễn Thị Minh Hồng 
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dịch. - Bản thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 26 cm. - (Bộ sách 
Học tiếng Trung Quốc cấp tốc dành cho người nước ngoài). - 158000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 148 tr. : bảng, tranh vẽ   s562520 

 959. Makino Akiko. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo 
: Bản mới - Sơ cấp 1 : 25 bài luyện nghe / Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko. - In 
lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 131 tr. : bảng, tranh vẽ ; 26 cm. - 75000đ. - 
3000b   s562688 

 960. Makino Akiko. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo 
: Bản mới - Sơ cấp 2 : 25 bài luyện nghe / Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko. - In 
lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 152 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 75000đ. - 
2000b   s562689 

 961. Marugoto - Ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản: Nhập môn A1 - Hoạt động giao tiếp = 
まるごと - 日本のことばと文化: 入門A1 - かつどう / Japan Foundation. - Tái bản lần thứ 
5. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 146 p. : ill. ; 29 cm. - 
150000đ. - 2000 copies   s561845 

 962. Megumi. 10 phút tự học tiếng Nhật mỗi ngày = 毎日、10分日本語を勉強する / 
Megumi. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 283 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- (Tủ sách Học tốt Tiếng Nhật). - 105000đ. - 1500b   s561652 

 963. Mijeong Mimi Kim. Học tiếng Hàn qua truyện cổ tích / Mijeong Mimi Kim, Angela 
Lee-Smith ; Như Vy dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 351 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 248000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 단계별로 읽는 한국 전래동화   s563210 

 964. 1000 từ vựng dành cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N5 = はじめての日本語能力試

験 N5 / ARC Academy ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 183 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 72000đ. - 2000b   s562951 

 965. Ngôn ngữ các dân tộc Thái - Kađai ở Việt Nam / B.s.: Vương Toàn, Phạm Văn Lợi 
(ch.b.), Triệu Thị An... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 265000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Chương trình Thái học Việt Nam 
 Q.3: Từ vựng cơ bản các nhóm địa phương dân tộc Nùng. - 2023. - 879 tr. : bảng   s562801 

 966. Nguyen Tan Loc. English phonetics and phonology : An Introductory course / 
Nguyen Tan Loc. - H. : Lao động, 2023. - 239 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 155000đ. - 1000 copies 
 Bibliogr.: p. 194-205   s561886 

 967. Nguyen Van Toan. DELF B2 - Compréhension orale / Nguyen Van Toan, Jean Luc 
Bergey. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 279 p. ; 27 cm. - 270000đ. - 500 copies   s561841 

 968. Nguyễn Hoàng Trung. Cấu trúc sự tình và ý nghĩa thể tiếng Việt : Sách chuyên khảo 
/ Nguyễn Hoàng Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 318 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 200000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 295-304   s562746 

 969. Nguyễn Thế Hoá. Từ vựng học -  Ngữ nghĩa học Tiếng Anh : Giáo trình nội bộ / 
Nguyễn Thế Hoá ch.b. - H. : Dân trí, 2023. - 215 p. ; 24 cm. - 104000đ. - 200 copies 
 At head of title: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Bibliogr.: p. 211-
215   s561875 
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 970. Nguyễn Thị Phương Thuỳ. Tiếng Việt và phong tục Việt Nam / Ch.b.: Nguyễn Thị 
Phương Thuỳ, Phạm Thị Thuý Hồng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 298 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 1200b   s561607 

 971. Nguyễn Thị Thanh Huệ. Tập viết chữ Hán = 汉字写字练习本 : Biên soạn theo Giáo 

trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa / Nguyễn Thị Thanh Huệ ch.b. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 186 tr. : bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 179-186   s561509 

 972. Nguyễn Thị Thu Huế. 360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì tiếng Anh / 
Nguyễn Thị Thu Huế. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 113 tr. : bảng 
; 21 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 43000đ. - 2000b   s561653 

 973. Nguyễn Thiện Giáp. Dẫn luận ngôn ngữ học / Nguyễn Thiện Giáp (ch.b.), Đoàn 
Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết. - Tái bản lần thứ 25. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 324 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 70000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 317-320   s562242 

 974. Nguyễn Thu Hương. Từ điển Đức - Việt hiện đại = Modernes Wörterbuch Deutsch - 
Vietnamesisch / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hữu Đoàn ; Andreas Reinecke sửa chữa, h.đ. - 
In lần thứ 15. - H. : Hồng Đức, 2024. - 1311 tr. : hình ảnh ; 16 cm. - 168000đ. - 4000b 
 Phụ lục: tr. 1285-1310. - Thư mục: tr. 1311   s563138 

 975. Nguyễn Thu Hương. Văn phạm tiếng Đức = Deutsche grammatik / Nguyễn Thu 
Hương, Nguyễn Hữu Đoàn ; Sửa chữa, h.đ.: Andreas Reinecke, Werner Schawrz. - In lần thứ 
6. - H. : Hồng Đức, 2024. - 480 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 125000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 4   s563246 

 976. Nguyễn Thuý Lan. Viết luận không khó : Chinh phục viết luận học thuật tiếng Anh... 
/ Nguyễn Thuý Lan (ch.b.), Nguyễn Thị Diệu Hà, Nguyễn Thuỳ Trang. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 319 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 225000đ. - 1000b   s563353 

 977. Nguyễn Trà My. Advanced reading : Dành cho sinh viên năm thứ 2, Khoa Tiếng 
Anh, Trường Đại học Hà Nội / Nguyễn Trà My (ch.b.), Nguyễn Thị Kiều Trinh, Nguyễn Ngọc 
Hương Giang. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 203 p. : ill. ; 27 cm. - 100 copies   s561958 

 978. Nguyễn Văn Khang. Ngôn ngữ sử dụng ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn 
Văn Khang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 583 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 630000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 567-573   s562254 

 979. Ôn luyện kiến thức Tiếng Anh 9 : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 / Lê Khánh Hà, Quế Thi. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 160 tr. : bảng ; 24 cm. - 36000đ. - 5000b   s562260 

 980. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Tiếng Anh / Trang Anh. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 206 tr. : bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 5000b   s562813 

 981. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 môn Tiếng Anh / Đặng Hiệp 
Giang ch.b. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 143 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 10000b   s562545 

 982. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 môn Tiếng Anh / Đặng Hiệp 
Giang ch.b. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 143 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 5000b   s563398 

 983. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Khoa Anh Việt, Nguyễn Ngọc Phúc, Phạm 
Thanh Hằng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 168 tr. : bảng ; 24 
cm. - 52000đ. - 1000b   s563360 
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 984. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2024 - 2025 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Cương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 108 tr. ; 24 cm. - 30000đ. - 30000b   
s562261 

 985. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2024 - 2025 / Khoa Anh Việt 
(ch.b.), Cấn Thị Chang Duyên, Phạm Mỹ Lan... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 135 tr. : bảng ; 24 
cm. - 33000đ. - 3320b   s563402 

 986. Pegley-Stanger, Tara. 50 từ về các loài chim / Tara Pegley-Stanger, Debbie Powell ; 
Dịch: Nhã Nam, Diệu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tăng vốn từ, thêm kiến thức). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 words about nature: Birds   s562635 

 987. Pegley-Stanger, Tara. 50 từ về thực vật / Tara Pegley-Stanger, Debbie Powell ; Dịch: 
Nhã Nam, Diệu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tăng vốn từ, thêm kiến thức). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 words about nature: Plants   s562634 

 988. Phạm Thị Bích Diệp. Thực hành tiếng tổng hợp : Giáo trình nội bộ / Phạm Thị Bích 
Diệp (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Chi, Ngô Thị Thanh Thảo. - H. : Dân trí, 2023. - 348 p. ; 24 cm. 
- 198000đ. - 200 copies 
 At head of title: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Bibliogr.: p. 338. 
- App.: p. 339-348   s561874 

 989. Quyên Gavoye. The blue bubble : For ages 1 - 6 / Quyên Gavoye ; Ill.: Nguyễn Thuỷ 
Tiên ; Transl.: Thanh Yên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 13 p. : color pic. ; 12 cm. - (Amazing 
transformations). - 30000đ. - 1500 copies   s561853 

 990. Quyên Gavoye. Guess who? It's me! : For ages 1 - 6 / Quyên Gavoye ; Ill.: Nguyễn 
Thuỷ Tiên ; Transl.: Thanh Yên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 13 p. : color pic. ; 12 cm. - (Amazing 
transformations). - 30000đ. - 1500 copies   s561846 

 991. Quyên Gavoye. My shape? : For ages 1 - 6 / Quyên Gavoye ; Ill.: Nguyễn Thuỷ Tiên 
; Transl.: Thanh Yên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 13 p. : color pic. ; 12 cm. - (Amazing 
transformations). - 30000đ. - 1500 copies   s561847 

 992. Quyên Gavoye. The red bubble : For ages 1 - 6 / Quyên Gavoye ; Ill.: Nguyễn Thuỷ 
Tiên ; Transl.: Thanh Yên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 13 p. : color pic. ; 12 cm. - (Amazing 
transformations). - 30000đ. - 1500 copies   s561850 

 993. Quyên Gavoye. What about this shape? : For ages 1 - 6 / Quyên Gavoye ; Ill.: Nguyễn 
Thuỷ Tiên ; Transl.: Thanh Yên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 13 p. : color pic. ; 12 cm... - (Amazing 
transformations). - 30000đ. - 1500 copies   s561848 

 994. Quyên Gavoye. What's this shape? : For ages 1 - 6 / Quyên Gavoye ; Ill.: Nguyễn 
Thuỷ Tiên ; Transl.: Thanh Yên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 13 p. : color pic. ; 12 cm. - (Amazing 
transformations). - 30000đ. - 1500 copies   s561849 

 995. Quyên Gavoye. Who could I be? : For ages 1 - 6 / Quyên Gavoye ; Ill.: Nguyễn Thuỷ 
Tiên ; Transl.: Thanh Yên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 13 p. : color pic. ; 12 cm. - (Amazing 
transformations). - 30000đ. - 1500 copies   s561854 

 996. Quyên Gavoye. Who I am! : For ages 1 - 6 / Quyên Gavoye ; Ill.: Nguyễn Thuỷ Tiên 
; Transl.: Thanh Yên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 13 p. : color pic. ; 12 cm. - (Amazing 
transformations). - 30000đ. - 1500 copies   s561851 
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 997. Quyên Gavoye. The yellow bubble : For ages 1 - 6 / Quyên Gavoye ; Ill.: Nguyễn 
Thuỷ Tiên ; Transl.: Thanh Yên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 13 p. : color pic. ; 12 cm. - (Amazing 
transformations). - 30000đ. - 1500 copies   s561852 

 998. Sách tự học Hiragana Katakana = 一で学べる: ひらがなかたかな : Học thông qua 
nghe và viết. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 107 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 
cm. - 85000đ. - 1000b   s562612 

 999. Sổ tay ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 10 - 11 - 12 / Dương Hương. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 199 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s562802 

 1000. Tiếng Anh 8 / Nguyễn Văn Lợi (tổng ch.b.), Nguyễn Hạnh Dung (ch.b.), Đặng Văn 
Hùng... - Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 164 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
14000đ. - 123900b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562263 

 1001. Tiếng Anh 8 - Friends plus : Workbook / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Trần Kim 
Duyên, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - 79000đ. - 40000b   s562087 

 1002. Tiếng Anh 9 : Sách học sinh : Bản in thử / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương 
Quỳnh Trang (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - (Global Success). - 23400b   s562085 

 1003. Tiếng Anh 9 - Friends plus : Student book : Bản in thử / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), 
Trần Kim Duyên, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 116 tr. : 
ảnh, bảng ; 28 cm. - 18600b   s562088 

 1004. Tiếng Anh 11 - Friends global : Student book / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông 
Hải, Nguyễn Thuý Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 144 tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - 
103000đ. - 40000b   s562089 

 1005. Tiếng Anh 11 - Friends global : Teacher's guide / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông 
Hải, Nguyễn Thuý Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 135 tr. : ảnh, bảng ; 30 cm. - 1500b   
s562090 

 1006. Tiếng Nhật 6 = にほんご 6 / Phạm Hưng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato. 
- Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 18000đ. - 
6000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562257 

 1007. Tiếng Nhật 7 = にほんご 7 / Phạm Hưng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato. 
- Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 179 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 18000đ. - 
5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562258 

 1008. Tiếng Nhật 8 = にほんご 8 / Ngô Minh Thuỷ (ch.b.), Phạm Hưng Long, Shibahara 
Tomoyo, Ofune Chisato. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 208 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 21000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s562259 

 1009. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ 
cấp 1 : Bản tiếng Nhật / 3A Network. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - xi, 
249 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 175000đ. - 5000b   s562691 

 1010. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ 
cấp 1 : Hán tự (Bản tiếng Việt) / Shinya Makiko, Koga Chiseko, Takada Toru, Mikogami Keiko 
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; Nishiguchi Koichi ch.b. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - xvii, 159 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 120000đ. - 2000b   s562690 

 1011. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ 
cấp 2 : Bản tiếng Nhật / 3A Network. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, In lần thứ 6. - xi, 247 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 180000đ. - 3000b   s562692 

 1012. Tiếng Việt thực hành : Dành cho đào tạo chuyên ngành Giáo dục tiểu học / Hoàng 
Thị Hồng Phương (ch.b.), Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Nguyệt Nga. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 132 tr. : bảng ; 24 cm. - 60000đ. 
- 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang. - Thư mục: tr. 
131   s562770 

 1013. Tiêu chuẩn các cấp độ tiếng Trung trong giáo dục tiếng Trung quốc tế : Giáo trình 

Ngữ pháp - Cao cấp = 国际中文教育中文水平等级标准 : 语法学习手册 - 高等 / Ch.b.: Kim 

Hải Nguyệt, Ưng Thần Cẩm, Vương Hồng Tân, Lý Á Nam ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng  hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 196 tr. : bảng ; 26 cm. - 218000đ. 
- 2000b   s561597 

 1014. Trần Cao Bội Ngọc. Tiếng Anh 8 - Friends plus : Teacher's guide / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trần Kim Duyên, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 124 tr. : ảnh, bảng ; 30 cm. - 2000b   s562086 

 1015. Trần Thị Thanh Huế. Methodology for teaching English to young learners = Giáo 
trình phương pháp giảng dạy tiếng Anh trẻ em / Trần Thị Thanh Huế (ch.b.), Bùi Lê Diễm 
Trang, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 163 p. ; 24 cm. - 80000đ. - 300 copies 
 At head of title: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang. - Bibliogr.: 
p. 145-152. - App.: p. 154-163   s561871 

 1016. Trần Trọng Nghĩa. Giáo trình Tiếng Việt nâng cao - Nghe = Advanced Vietnamese: 
Listening / Trần Trọng Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 200 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục: tr. 199-200   s562763 

 1017. Truong Minh Chau. Enhancing English reading comprehension skills for 
Vietnamese High School students : Strategies and pedagogical implications / Truong Minh 
Chau, Huynh Ngoc Tai, Nguyen Thi Phuong Nam. - H. : Hanoi National University, 2023. - 
143 p. : tab. ; 21 cm. - 50 copies 
 Bibliogr.: p. 129-182. - App.: p. 183   s561855 

 1018. Trương Hạ Dương. Digiscience 1 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 71 p. : ill. ; 30 cm. - 65000đ. - 36364 copies   s561929 

 1019. Trương Hạ Dương. Digiscience 1 extended / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 2287 copies   s561925 

 1020. Trương Hạ Dương. Digiscience 2 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 82 p. : ill. ; 30 cm. - 65000đ. - 26142 copies   s561930 

 1021. Trương Hạ Dương. Digiscience 2 extended / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 119 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 1530 copies   s561926 



83 
 

 1022. Trương Hạ Dương. Digiscience 3 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 p. : ill. ; 30 cm. - 65000đ. - 23097 copies   s561931 

 1023. Trương Hạ Dương. Digiscience 3 extended / Trương Hạ Dương, Nguyễn Hoàng 
Nhi. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 107 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 500 copies   s561927 

 1024. Trương Hạ Dương. Digiscience 4 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh 
lí và bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 91 p. : ill. ; 30 cm. - 65000đ. - 19199 copies   
s561932 

 1025. Trương Hạ Dương. Digiscience 4 extended / Trương Hạ Dương, Nguyễn Hoàng 
Nhi. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 119 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 450 copies   s561928 

 1026. Trương Hạ Dương. Digiscience 5 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 50 p. : ill. ; 30 cm. - 65000đ. - 15681 copies   s561936 

 1027. Trương Hạ Dương. Digiscience 6 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 103 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 9615 copies   s561933 

 1028. Trương Hạ Dương. Digiscience 7 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 103 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 3310 copies   s561934 

 1029. Trương Hạ Dương. Digiscience 8 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh 
lí và bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 107 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 1417 copies   
s561935 

 1030. Trương Hạ Dương. Digiscience 9 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 55 copies   s561937 

 1031. Từ điển tiếng "em" : Cuốn sách giải trí dành cho giới trẻ / Khotudien. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 279 tr. : hình vẽ ; 12 cm. - 69000đ. - 4000b   s563066 

 1032. Từ điển trực quan bỏ túi Pháp - Việt : 4000 từ và cách nói & 2000 hình minh hoạ / 
Larousse ; Trần Chánh Nguyên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 255 tr. : hình vẽ, ảnh ; 15 cm. - 188000đ. - 3000b   s563002 

 1033. Vũ Quảng. Phát âm - Nền tảng giao tiếp : Phát âm đúng - Giao tiếp hiệu quả / Vũ 
Quảng (ch.b.), Thuý Dương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 102 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
60000đ. - 5050b   s562002 

 1034. Way to success 4 : A new way to study English. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 109 p. : ill. ; 29 cm. - 110000đ. - 6000 copies   s561920 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 1035. Để học tốt Khoa học tự nhiên 8 / Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thu Hà, Phạm Minh 
Kiên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 52000đ. - 5000b   s562132 

 1036. Hoạt động giáo dục STEM lớp 6 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, Trần 
Minh Đức... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 99 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 
35000đ. - 10000b 
 Phụ lục cuối mỗi chủ đề   s562214 

 1037. Hoạt động giáo dục STEM lớp 7 / Nguyễn Anh Thuấn (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, 
Trần Minh Đức... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 107 tr. : minh hoạ ; 26 
cm. - 35000đ. - 10000b 
 Phụ lục cuối mỗi chủ đề   s562215 
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 1038. Khoa học tự nhiên 7 : Sách giáo viên / Cao Cự Giác (tổng ch.b.), Nguyễn Đức Hiệp, 
Tống Xuân Tám (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 327 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 62000đ. - 1600b 
 Phụ lục: tr. 324-327   s562129 

 1039. Let's STEAM 360 - Advanced grade 6 : Phát triển năng lực khoa học bằng tiếng 
Anh / Thái Thị Thanh Hoa (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng, Phạm Vũ Bích Hằng. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (STEAM 360). - 100000đ. - 500 copies   s561899 

 1040. Let's STEAM 360 - Advanced grade 7 : Phát triển năng lực khoa học bằng tiếng 
Anh / Thái Thị Thanh Hoa (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng, Phạm Vũ Bích Hằng. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 100 p. : ill. ; 30 cm. - (STEAM 360). - 100000đ. - 500 copies   s561900 

 1041. Let's STEAM 360 - Advanced grade 8 : Phát triển năng lực khoa học bằng tiếng 
Anh / Thái Thị Thanh Hoa (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng, Phạm Vũ Bích Hằng. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 76 p. : ill. ; 30 cm. - (STEAM 360). - 100000đ. - 500 copies   s561901 

 1042. Nâng cao và phát triển Khoa học tự nhiên 8 / Lê Trọng Huyền, Vũ Thị Minh Tuyến. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 33000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s562130 

 1043. Nâng cao và phát triển Khoa học tự nhiên 8 / Trần Thuý Hằng, Nguyễn Thuỳ Linh, 
Trần Thái Toàn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s562131 

 1044. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2024 bài thi Khoa học tự nhiên / Lê Tiến Hà, 
Phạm Thống, Lê Thị Thuỷ (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 327 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 282-310   s562811 

 1045. Thu Hằng. Encyclopedia for children - Địa lý quanh ta / Thu Hằng b.s. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 87 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 88000đ. - 2000b   s563274 

 1046. Tuyển tập đề kiểm tra định kì Khoa học tự nhiên lớp 6 : Theo Chương trình GDPT 
mới / Cao Cự Giác (ch.b.), Nguyễn Thị Hoài Ân, Trần Ninh Gia Bảo... - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 207 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b   s563356 

 1047. Vở thực hành Khoa học tự nhiên 6 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Đức Hiệp, 
Nguyễn Thuỳ Linh, Lê Kim Long. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s562125 

 1048. Vở thực hành Khoa học tự nhiên 6 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Đức Hiệp, Trần 
Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 28000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s562126 

TOÁN HỌC 

 1049. A → Z Toán 11 - Phân loại và phương pháp giải : Theo Chương trình THPT mới / 
Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Minh Nghi, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Ngọc Kiên ; Trần Công 
Diêu h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 169000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 198 tr. : hình vẽ   s563436 

 1050. Bài tập Toán 8 / Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (ch.b.), Nguyễn Văn Hiển... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 96000b 
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 T.1. - 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s562289 

 1051. Bài tập Toán 8 / Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (ch.b.), Nguyễn Văn Hiển... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 94000b 
 T.2. - 2023. - 96 tr. : minh hoạ   s562290 

 1052. Bài tập Toán 8 - Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Lê Anh Vinh (ch.b.), Phạm Hồng Diệp, Đặng Thị Thu Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 91 tr. : minh hoạ   s562296 

 1053. Bài tập Toán 8 - Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Lê Anh Vinh (ch.b.), Phạm Hồng Diệp, Đặng Thị Thu Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 91 tr. : minh hoạ   s562297 

 1054. Bài tập Toán 11 / Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (ch.b.)... - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 22000đ. - 75000b 
 T.1. - 2023. - 152 tr. : hình vẽ, bảng   s562293 

 1055. Bài tập Toán 11 / Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (ch.b.), Ngô Hoàng Long... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 27000đ. - 27000b 
 T.1. - 2023. - 168 tr. : hình vẽ, bảng   s562291 

 1056. Bài tập Toán 11 / Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (ch.b.)... - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 75000b 
 T.2. - 2023. - 124 tr. : minh hoạ   s562294 

 1057. Bài tập Toán 11 / Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (ch.b.), Ngô Hoàng Long... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 26000b 
 T.2. - 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s562292 

 1058. Bài tập Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Trần Việt Dũng, Trần Xuân 
Hiển, Nguyễn Xuân Thảo. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 75000đ. - 
300b 
 T.3: Chuỗi và Phương trình vi phân. - 2023. - 203 tr. : hình vẽ   s562251 

 1059. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Vũ Thanh, Nguyễn Thành Khoa. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 212 tr. : minh hoạ   s562027 

 1060. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Vũ Thanh, Nguyễn Thành Khoa. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 62000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 227 tr. : minh hoạ   s562028 

 1061. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, Đặng Thị Thu Huệ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 187 tr. : hình vẽ, bảng   s562029 

 1062. Chuyên đề học tập Toán 11 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn 
Thành Anh (ch.b.), Đặng Văn Đoạt. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 125000b   s562021 
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 1063. Đặng Hùng Thắng. Bài tập Xác suất : Dùng cho các trường đại học và cao đẳng / 
Đặng Hùng Thắng. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 143 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 50000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 142   s562243 

 1064. Đề kiểm tra Toán 6 : 15 phút - Giữa kì - Cuối kì : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Trịnh Văn Bằng. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. 
- 45000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 99 tr. : hình vẽ, bảng   s561655 

 1065. Giáo trình Giải tích / Lê Đình Thuý, Bùi Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Quý... - H. : Đại 
học Kinh tế Quốc dân. - 26 cm. - 155000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Toán Kinh tế. Bộ môn Toán cơ bản 
 T.2. - 2023. - 875 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối chính văn   s562451 

 1066. Giới thiệu các dạng đề kiểm tra Toán 6 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / 
Hà Văn Chương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 152 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 65000đ. - 1000b   s561656 

 1067. 23 chuyên đề giải 1001 bài toán sơ cấp : Bồi dưỡng học sinh giỏi. Luyện thi vào lớp 
10 các trường THPT chuyên và năng khiếu / Nguyễn Đức Đồng ch.b. - Tái bản lần 2. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 120000đ. - 1000b 
 T.1: 12 chuyên đề Đại số sơ cấp. - 2024. - 298 tr. : hình vẽ   s561658 

 1068. 23 chuyên đề giải 1001 bài toán sơ cấp : Bồi dưỡng học sinh giỏi. Luyện thi vào lớp 
10 các trường THPT chuyên và năng khiếu / Nguyễn Đức Đồng ch.b. - Tái bản lần 3. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 110000đ. - 1000b 
 T.2: 11 chuyên đề về toán rời rạc và hình học sơ cấp. - 2023. - 264 tr. : hình vẽ, bảng. - 
Phụ lục: tr. 50-71, 227-264   s561657 

 1069. Let's learn Math grade 6 / Thái Thị Thanh Hoa, Dương Thu Trang. - 2nd ed. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 30 cm. - (Global maths - Global citizen)(GMaths education). - 70000đ. - 5500 
copies 
 Book 1. - 2023. - 56 p. : ill.   s561912 

 1070. Let's learn Math grade 7 / Thái Thị Thanh Hoa, Dương Thu Trang. - 2nd ed. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 30 cm. - (Global maths - Global citizen)(GMaths education). - 70000đ. - 4500 
copies 
 Book 1. - 2023. - 56 p. : ill.   s561913 

 1071. Let's learn Math grade 8 / Thái Thị Thanh Hoa, Dương Thu Trang. - 2nd ed. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 30 cm. - (Global maths - Global citizen)(GMaths education). - 70000đ. - 3000 
copies 
 Book 1. - 2023. - 48 p. : ill.   s561914 

 1072. Lê Đức Tâm. Nguyên lý thống kê : Lý thuyết và bài tập / Lê Đức Tâm, Nguyễn Thị 
Cúc, Trần Thị Nguyên Thảo. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 140 tr. : bảng ; 30 cm. - 
150000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng. - 
Thư mục: tr. 139   s561446 

 1073. Lê Thái Thanh. Giáo trình Phương pháp tính / Lê Thái Thanh. - Tái bản lần thứ 2 
có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 181 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 43000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư 
mục cuối chính văn   s562751 
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 1074. Nâng cao và phát triển Toán 8 / Vũ Hữu Bình. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 
65000đ. - 8000b 
 T.2. - 2023. - 184 tr. : hình vẽ   s562036 

 1075. Nguyễn Đình Trí. Bài tập Toán cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, 
Nguyễn Hồ Quỳnh. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 95000đ. - 500b 
 T.3: Phép tính giải tích nhiều biến số. - 2023. - 499 tr. : hình vẽ   s562246 

 1076. Nguyễn Đình Trí. Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, 
Nguyễn Hồ Quỳnh. - Tái bản lần thứ 22. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 70000đ. - 1000b 
 T.2: Phép tính giải tích một biến số. - 2023. - 415 tr. : hình vẽ   s562244 

 1077. Nguyễn Đình Trí. Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, 
Nguyễn Hồ Quỳnh. - Tái bản lần thứ 20. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.3: Phép tính giải tích nhiều biến số. - 2023. - 275 tr. : hình vẽ   s562245 

 1078. Nguyễn Đức Tấn. Tản mạn dạy và học toán : Bí quyết để trở thành giáo viên giỏi 
toán / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 91 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 60000đ. - 1000b   
s562534 

 1079. Nguyễn Huy Hoàng. Giáo trình Toán cao cấp / B.s.: Nguyễn Huy Hoàng (ch.b.), 
Nguyễn Trung Đông. - H. : Tài chính, 2023. - 335 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 169000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. Bộ môn Toán thống kê. 
- Phụ lục: tr. 320-334. - Thư mục: tr. 335   s562446 

 1080. Nguyễn Loan. Encyclopedia for children - Những điều độc đáo trong toán học / 
Nguyễn Loan b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (10 vạn câu hỏi vì sao?). 
- 85000đ. - 2000b   s563282 

 1081. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Toán / Phan Huy Khải, Phạm Văn 
Thạo. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 213 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 5000b   
s562810 

 1082. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 môn Toán / Lê Đại Hải, Bùi 
Mạnh Tùng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 160 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 10000b   
s562543 

 1083. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 môn Toán / Lê Đại Hải, Bùi 
Mạnh Tùng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 30000đ. - 5000b   s563399 

 1084. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 môn Toán / 
Phạm Hoàng Quân, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Hoàng Đức Nguyên. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 179 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 58000đ. - 7000b   s562497 

 1085. Ôn tập thi trắc nghiệm vào lớp 10 môn Toán / Ch.b.: Lê Kim Long, Nguyễn Văn 
Phê. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 56000đ. - 1000b   s563358 

 1086. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán : Năm học 2024 - 2025 / Tạ Hữu Phơ, Đoàn Văn 
Tề. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 30000đ. - 30000b   s562300 

 1087. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2024 - 2025 / Trần Hữu Nam 
(ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Bình... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 160 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 33000đ. - 3490b   s563403 

 1088. Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Phạm Hoàng, Phan 
Hoàng Ngân. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 95000đ. - 1000b 
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 T.1. - 2023. - 219 tr. : hình vẽ   s562369 

 1089. Sách tham khảo Toán 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng Xuân Nhàn. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 125000đ. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 302 tr. : hình vẽ, bảng   s563357 

 1090. Tài liệu dạy - học Toán 9 / Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Trần Đức Huyên... - 
Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - 59000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 148 tr. : minh hoạ   s562039 

 1091. Tài liệu dạy - học Toán 9 / Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Trần Đức Huyên... - 
Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - 59000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 144 tr. : minh hoạ   s562040 

 1092. Toán 7 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn 
Cam... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 196 tr. ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 47000đ. - 1500b   s562020 

 1093. Trương Hạ Dương. Digimath 1 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 83 p. : ill. ; 30 cm. - 65000đ. - 41169 copies   s561942 

 1094. Trương Hạ Dương. Digimath 1 extended / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 2285 copies   s561938 

 1095. Trương Hạ Dương. Digimath 2 extended / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 119 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 1530 copies   s561939 

 1096. Trương Hạ Dương. Digimath 3 extended / Trương Hạ Dương, Nguyễn Khai Trí. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 107 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 500 copies   s561940 

 1097. Trương Hạ Dương. Digimath 4 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh lí 
và bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 74 p. : ill. ; 30 cm. - 65000đ. - 19634 copies   
s561943 

 1098. Trương Hạ Dương. Digimath 4 extended / Trương Hạ Dương, Nguyễn Khai Trí. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 98 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 450 copies   s561941 

 1099. Trương Hạ Dương. Digimath 5 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 59 p. : ill. ; 30 cm. - 65000đ. - 16155 copies   s561944 

 1100. Trương Hạ Dương. Digimath 6 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 99 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 9977 copies   s561945 

 1101. Trương Hạ Dương. Digimath 7 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 91 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 3893 copies   s561946 

 1102. Trương Hạ Dương. Digimath 8 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh lí 
và bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 1514 copies   
s561947 

 1103. Trương Hạ Dương. Digimath 9 / Trương Hạ Dương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 55 copies   s561948 

 1104. Vở bài tập Toán 9 / Nguyễn Văn Trang (ch.b.), Nguyễn Duy Đoan, Phạm Bảo Khuê, 
Nguyễn Duy Thuận. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 28000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 159 tr. : hình vẽ, bảng   s562285 

VẬT LÝ  
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 1105. Bài tập nâng cao Vật lí 8 : Dành chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Thanh 
Hải. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 116 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 1000b   s562490 

 1106. Bài tập Vật lí 11 / Nguyễn Văn Biên (ch.b.), Vũ Văn Hùng, Nguyễn Chính Cương... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 18000đ. - 53000b   s562340 

 1107. Bài tập Vật lí 11 / Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân 
Hội... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 131 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 24000đ. - 26000b   s562339 

 1108. Bồi dưỡng Vật lí 8 : Dành chung cho các bộ SGK hiện hành / Đào Văn Phúc. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2023. - 128 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 59000đ. - 1000b   s562489 

 1109. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 8 / Nguyễn Thanh Hải. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 135 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 59000đ. - 1000b   
s562815 

 1110. Chuyên đề học tập Vật lí 11 / Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), Trần Nguyễn Nam 
Bình, Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 79000b   s562102 

 1111. Giáo trình Vật lí chất rắn / Nguyễn Thế Khôi (ch.b.), Lục Huy Hoàng, Đỗ Danh 
Bích, Phạm Văn Hải. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 499 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 140000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 499   s563331 

 1112. Nguyễn Công Phương. Phương pháp số trong trường điện từ minh hoạ bằng Python 
/ Nguyễn Công Phương (ch.b.), Trần Hoài Linh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật. - 24 cm. - 
180000đ. - 200b 
 T.2. - 2022. - 191 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 189-191   s562794 

 1113. Nguyễn Loan. Những điều thú vị trong vật lý / Nguyễn Loan b.s. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 88 tr. : ảnh ; 24 cm. - 88000đ. - 2000b   s563280 

 1114. Sổ tay Vật lí cấp 3 - All in one / Bùi Xuân Dương, Phạm Quốc Toản. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 339 tr. : hình vẽ, bảng ; 17 cm. - 129000đ. - 2000b   s563108 

 1115. Toán cho Vật lý / Nguyễn Chính Cương (ch.b.), Đặng Thanh Hải, Trần Phan Thuỳ 
Linh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 80000đ. - 500b 
 T.2: Lý thuyết xác suất thống kê và phương trình Vật lý Toán. - 2024. - 199 tr. : hình vẽ, 
bảng. - Thư mục: tr. 199   s562249 

 1116. Vật lí 10 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Bùi Gia Thịnh (ch.b.), Phạm Kim Chung... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 139 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 22000đ. - 60000b   s562100 

 1117. Vật lí 11 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Biên (ch.b.), Phạm Kim Chung... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 115 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 17000đ. - 224000b   s562101 

HOÁ HỌC 

 1118. Bài tập Hoá học 10 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 148 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 22000đ. - 5000b   s562341 
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 1119. Bài tập Hoá học 11 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 196 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 31000đ. 
- 27300b   s562342 

 1120. Bài tập Hoá học 11 / Đặng Xuân Thư (ch.b.), Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 136 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 24000đ. - 39000b   s562343 

 1121. 400 bài tập chọn lọc Hoá học 8 / Ngô Ngọc An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 200 tr. : bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 1500b   s562804 

 1122. Chuyên đề học tập Hoá học 11 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn 
Đình Độ... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
9000đ. - 82000b   s562099 

 1123. Đào Đình Thức. Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học / Đào Đình Thức. - Tái bản 
lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 120000đ. - 300b 
 T.1. - 2023. - 303 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 285-295. - Thư mục: tr. 296   s562005 

 1124. Đào Đình Thức. Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học / Đào Đình Thức. - Tái bản 
lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 160000đ. - 300b 
 T.2. - 2023. - 431 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 425   s562006 

 1125. Gia Bảo. Encyclopedia for children - Hoá học kỳ diệu / Gia Bảo b.s. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Mười vạn câu hỏi vì sao). - 96000đ. - 2000b   s563276 

 1126. Hoá học 11 / Lê Kim Long (tổng ch.b.), Đặng Xuân Thư (ch.b.), Nguyễn Đăng 
Đạt... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 155 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 22000đ. - 58600b   s562098 

 1127. Hoàng Nhâm. Hoá học vô cơ cơ bản / Hoàng Nhâm. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 120000đ. - 500b 
 T.3: Các nguyên tố chuyển tiếp. - 2023. - 327 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 304   
s562004 

 1128. Ngô Thị Thuận. Bài tập Hoá học hữu cơ / Ngô Thị Thuận. - Tái bản lần thứ 3. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 215 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 85000đ. - 300b   s562003 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 1129. Nguyễn Chí Trung. Động đất và các biện pháp phòng tránh / Nguyễn Chí Trung. - 
H. : Xây dựng, 2023. - 148 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 900b 
 Thư mục: tr. 140-144   s562466 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 1130. Hải Phạm. Khám phá thế giới kỳ bí - Thế giới tiền sử : Cho bé 6+ / Hải Phạm. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 59 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 75000đ. - 5000b   s561790 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 1131. Át lát nguồn gen có giá trị cao tại Quảng Ninh / La Ánh Dương (ch.b.), Nguyễn 
Đức Kiên, Doãn Hoàng Sơn... - H. : Nông nghiệp, 2023. - 156 tr. : ảnh ; 30 cm. - 65b 
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 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ 
sinh học Lâm nghiệp. - Thư mục: tr. 155   s561453 

 1132. Chuyên đề học tập Sinh học 10 / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Phạm Thị Hương, 
Dương Minh Lam. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 12000đ. - 33054b   s562095 

 1133. Chuyên đề học tập Sinh học 11 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần Hoàng Đương, 
Nguyễn Thị Thanh Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 11000đ. - 61000b   s562096 

 1134. Dương Thanh Vân. Encyclopedia for children - Những điều kỳ thú trong sinh học / 
Dương Thanh Vân b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 102 tr. : ảnh ; 24 cm. - (10 vạn câu hỏi vì sao?). 
- 98000đ. - 2000b   s563283 

 1135. Giáo trình Sinh học đại cương / B.s.: Đồng Huy Giới (ch.b.), Nguyễn Thị Thuý 
Hạnh, Nguyễn Thị Bích Lưu... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 134 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 113300đ. - 180b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 133   s561469 

 1136. Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học : Dùng cho đào tạo cử nhân Sư phạm 
ngành Sinh học / Phạm Thị Hương (ch.b.), Trần Thị Gái, Nguyễn Thị Hằng Nga... - Nghệ An : 
Đại học Vinh, 2023. - 329 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 88000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 327-329   s562462 

 1137. Nâng cao và phát triển Sinh học 11 / Đặng Hùng Dũng, Phạm Minh Kiên, Trần Sỹ 
Luận, Lê Thị Thuỷ. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 25000đ. 
- 3000b   s562097 

 1138. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 môn Sinh học 
/ Phạm Thị My (ch.b.), Trần Mộng Lai. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 111 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 38000đ. - 2000b   s562498 

 1139. Sinh học 11 / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Lê Đình Tuấn (ch.b.), Trần Thị Thanh 
Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 187 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 26000đ. - 30079b   s562094 

ĐỘNG VẬT  

 1140. Báo cáo khoa học Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 11 : Chủ đề: Côn trùng 
trong phục hồi cân bằng hệ sinh thái = Proceedings of the 11th Vietnam National Conference 
on Entomology. Hanoi, November 13 - 14, 2023 : Theme: Insects in restoring ecosystem 
balance / Vũ Quang Côn, Trương Quang Học, Nguyễn Thị Thu Anh... - H. : Nông nghiệp, 2023. 
- xxv, 719 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 268b 
 ĐTTS ghi: Hội Các ngành Sinh học Việt Nam. Hội Côn trùng học Việt Nam. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s561448 

 1141. Fabre, Jean-Henri. Côn trùng ký : Ấn bản đầy đủ nhất / Jean-Henri Fabre ;  An Lạc 
Group dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 24 cm. - 175000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Souvenirs entomologiques 
 T.8. - 2023. - 343 tr. : hình vẽ   s561758 

 1142. Hải Phạm. Khám phá thế giới kỳ bí - Thế giới đại dương : Cho bé 6+ / Hải Phạm. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 59 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 75000đ. - 5000b   s561789 
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CÔNG NGHỆ   

 1143. Bài tập Công nghệ 8 / Bùi Văn Hồng, Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn Thị 
Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
12000đ. - 71000b   s562323 

 1144. Gia Bảo. Encyclopedia for children - Khoa học công nghệ và phát minh / Gia Bảo 
b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 88 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 88000đ. - 2000b   s563275 

 1145. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các giải pháp phát triển thị trường khoa học và công 
nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội / Vũ Huy Thông, Lê Trung Thành, Nguyễn Hoàng Minh... 
- H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 239 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội... - Thư mục cuối mỗi bài   s561445 

 1146. The 12th OISP science and technology symposium for students : July 23rd, 2023 
Ho Chi Minh City, Vietnam / Nguyen Chi Khai, Tran Vi Khang , Tran De Nhat Truong... - Ho 
Chi Minh City : VNU-HCM Press, 2023. - 127 p. : ill. ; 29 cm. - 100 copies 
 Bibliogr. at the end of paper   s561963 

 1147. Vở thực hành Công nghệ 8 / Bùi Văn Hồng (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng, Nguyễn 
Thị Thuý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 27000đ. - 2000b   s562150 

Y HỌC  

 1148. Akhtar, Miriam. Tâm lý học tích cực đánh bại trầm cảm : Những chiến lược hiệu 
quả để giải phóng sức mạnh nội tâm / Miriam Akhtar ; Tiểu Long dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2024. - 287 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Positive psychology for overcoming depression   s563337 

 1149. Bệnh học phẫu thuật thần kinh : Giáo trình Đào tạo sau đại học / B.s.: Vũ Minh Hải 
(ch.b.), Nguyễn Đình Hoà, Ngô Mạnh Hùng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 327 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 220000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Bộ môn Chấn thương. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s561997 

 1150. Bùi Quốc Châu. Ẩm thực dưỡng sinh : Phòng bệnh bằng cách ăn uống đúng phép / 
Bùi Quốc Châu. - Sách tái bản có sửa chữa. - H. : Hồng Đức, 2023. - 111 tr. : bảng ; 21 cm. - 
45000đ. - 1000b   s563258 

 1151. Bùi Quốc Châu. Diện chẩn ABC : Phương pháp chữa bệnh của người Việt Nam / 
Bùi Quốc Châu ; Lệ Yến Zys dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 343 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 
150000đ. - 1000b 
 Nguyên tác: ABC Du Dien chan - Mesthode originale VietNamienne de multiréflexologie 
facilale   s563262 

 1152. Bùi Quốc Châu. Diện chẩn điều khiển liệu pháp : Khái lược / Bùi Quốc Châu. - H. 
: Hồng Đức, 2023. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 55000đ. - 1000b   s563118 

 1153. Bùi Quốc Châu. Tuyển tập đồ hình diện chẩn điều khiển liệu pháp & xoa bóp Việt 
Nam : Phản xạ học Việt Nam = Selected diagrams of face diagnosis - cybernetic therapy and 
Vietnamese massage (Vinamassage) : Vietnamese reflexology / Bùi Quốc Châu. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 36 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 35000đ. - 1000b   s563117 
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 1154. Cập nhật kiến thức về quản lý sức khoẻ tuổi mãn kinh theo các hướng dẫn lâm sàng 
quốc tế / B.s.: Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Lê Hồng Cẩm, Huỳnh Thị Thu Thuỷ... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 34 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 5000b 
  Đầu bìa sách ghi: Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: 
tr. 23-25. - Phụ lục: tr. 26-34   s562514 

 1155. Đỗ Hồng Ngọc. Thiền & sức khoẻ / Đỗ Hồng Ngọc. - Tái bản lần 7. - H. : Thế giới, 
2023. - 140 tr. : hình vẽ ; 17 cm. - 105000đ. - 1500b   s563096 

 1156. Đỗ Ngọc Anh. Hành trình niềng răng mới / Đỗ Ngọc Anh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 193 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 249000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 172-193   s561745 

 1157. George Ohsawa. Phương pháp trường sinh & đạo thiền : Thuật làm trẻ người lại và 
sống thọ : Sách tham khảo / George Ohsawa ; Huỳnh Văn Ba dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 245 tr. : bảng ; 19 cm. - 126000đ. - 500b 
 Nguyên tác: Zen macrobiotics   s563122 

 1158. Giáo trình Cấp cứu sản khoa : Dành cho sinh viên cử nhân hộ sinh chính quy / B.s.: 
Lâm Đức Tâm, Lê Kim Nguyên (ch.b.), Nguyễn Thị Tố Lan... - H. : Y học, 2023. - 87 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 135000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Điều dưỡng Đa khoa hệ ngoại. - 
Thư mục: tr. 86   s562030 

 1159. Giáo trình Sinh lý học / Vương Bảo Thy, Nguyễn Thanh Anh Tuấn (ch.b.), Lê Thị 
Thu Hà... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 178 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 269000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 177-178   s563326 

 1160. Giáo trình Y học gia đình : Dành cho học viên sau đại học / B.s.: Thái Thị Ngọc 
Thuý (ch.b.), Nguyễn Trân Trân, Dương Hoàng Thành... - H. : Y học. - 27 cm. - 400000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Y học gia đình 
 T.1. - 2023. - 369 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 366-369   s562031 

 1161. Hán Trúc. Hành trình thai giáo 280 ngày - Mỗi ngày đọc 1 trang / Hán Trúc ; Minh 
Loan dịch. - In lần thứ 16. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 187 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 95000đ. 
- 4000b 

 Tên sách tiếng Trung: 孕妈妈280天全程胎教方案. - Phụ lục: tr. 185-187   s561787 

 1162. Hiroki Morinaga. Bệnh từ miệng mà ra / Hiroki Morinaga ; Chi Anh dịch. - H. : Thế 
giới, 2023. - 247 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 99000đ. - 2000b   s563088 

 1163. Hoá sinh : Sách đào tạo bác sĩ y khoa / B.s.: Tạ Thành Văn, Đặng Thị Ngọc Dung 
(ch.b.), Trần Huy Thịnh... - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Y học, 2023. - 451 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 245000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. - Thư mục: tr. 451   s562183 

 1164. Kim Cheongwon. Hôm nay, tôi nói với vợ về trầm cảm / Kim Cheongwon ; Hà 
Hương dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 195 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 오늘 아내에게 우울증이라고 말했다; Tên sách tiếng Anh: Today, 
I told my wife about my depression   s563090 

 1165. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Chẩn đoán hình ảnh y học - năm 2023 : Hiện 
trạng và định hướng phát triển / Lương Minh Cừ, Hồ Thị Thu Hồng, Trần Đỗ Hùng... ; Ch.b.: 
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Lương Minh Cừ, Vương Bảo Thy. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 484 tr. : minh hoạ ; 
26 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Cửu Long. - Thư mục cuối mỗi bài   s563329 

 1166. Kỹ thuật cơ bản trong kết hợp xương : Giáo trình đào tạo Sau đại học / B.s.: Vũ 
Minh Hải (ch.b.), Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thế Điệp... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
131 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 100000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Bộ môn Chấn thương. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s561995 

 1167. Lập Thạch Hoà. Ăn uống phòng và chữa bệnh (Canh dưỡng sinh) : Phát minh mới 
nhất của người Nhật về bí quyết phòng ngừa và tự chữa bệnh nan y hiệu nghiệm thần kỳ / 
Nguyên tác: Lập Thạch Hoà ; Dịch: Thạch Thượng Nghi, Trần Anh Kiệt. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 143 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 93000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 126-135   s563119 

 1168. Masaru Emoto. Bí mật của nước / Masaru Emoto ; Thanh Huyền dịch. - In lần 23. 
- H. : Lao động, 2023. - 163 tr. : 163 tr., 59 tr. ảnh ; 19 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Secret life of water   s563029 

 1169. Masaru Emoto. Thông điệp của nước / Masaru Emoto ; Thanh Huyền dịch. - In lần 
23. - H. : Lao động, 2023. - 146 tr., 64 tr. ảnh ; 19 cm. - 89000đ. - 3000b   s563028 

 1170. McKay, Matthew. Liệu pháp tâm lý CBT siêu đơn giản : 6 kỹ thuật cải thiện tâm 
trạng ngay lập tức = Super simple CBT : 6 skills to improve your mood in minutes / Matthew 
McKay, Martha Davis, Patrick Fanning ; Đào Mỹ Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 127 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 126-127   s563208 

 1171. Mô phôi răng hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Hoàng Việt 
Hải (ch.b.), Võ Trương Như Ngọc, Quách Thị Thuý Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 195 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 130000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 195   
s561998 

 1172. Ngoại bệnh lý 2 / B.s.: Nguyễn Thành Tấn, Liêu Vĩnh Đạt (ch.b.), Phạm Việt Triều... 
- Tái bản lần thứ 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Cần Thơ, 2023. - 209 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 180000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình và Bộ 
môn Ngoại. - Thư mục: tr. 207-208   s561512 

 1173. Nguyễn Quang Tiến. Niềng răng: Hiểu đúng, hiểu đủ / Nguyễn Quang Tiến. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2023. - 142 tr. : ảnh màu ; 19 cm. - 128000đ. - 5010b   s563103 

 1174. Nguyễn Trung Nghĩa. Câu chuyện đằng sau một bác sĩ tâm thần / Nguyễn Trung 
Nghĩa. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 226 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 224-226   s561693 

 1175. Nha khoa cơ sở : Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Trần Ngọc Thành, 
Trương Mạnh Dũng (ch.b.), Bùi Thanh Hải... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
27 cm. - 180000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.2: Nha khoa hình thái và chức năng. - 2023. - 275 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s561994 
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 1176. Phạm Thanh Tâm. 10 vạn câu hỏi vì sao? - Y học và cuộc sống / Phạm Thanh Tâm 
b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 77 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Encyclopedia for children). - 58000đ. 
- 2000b   s563295 

 1177. Phạm Thị Thuý. Thai giáo : Phương pháp khoa học dạy con từ trong bụng mẹ / 
Phạm Thị Thuý ch.b. ; Nguyễn Thị Ngọc Phượng h.đ. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 175 tr. : ảnh ; 26 cm. - 148000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 165-175   s561837 

 1178. Phát triển cá nhân và tính chuyên nghiệp trong nha khoa : Sách dùng cho sinh viên 
Răng Hàm Mặt / B.s.: Võ Trương Như Ngọc, Chu Đình Tới (ch.b.), Trần Mạnh Tuấn... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 267 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 160000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s562000 

 1179. Phục hình răng cố định : Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Nguyễn Văn 
Bài (ch.b.), Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Phú Hoà... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 219 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 140000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 219   
s561996 

 1180. Reid, Daniel. Đạo của sức khoẻ - Tình dục và trường thọ / Daniel Reid ; Lê Thành 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 478 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Tao of health, sex and longevity   s563226 

 1181. Reynolds, Shirley. Bị trầm cảm tôi phải làm gì? = Am I depressed and what can I 
do about it? : Áp dụng liệu pháp tâm lý CBT để giải quyết chung trầm cảm và chán nản tuổi 
teen / Shirley Reynolds, Monka Parkinson ; Đoàn Thanh Vân dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2023. - 335 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 296-335   s562471 

 1182. Roach, Mary. Xếp hình : Sự kết đôi thú vị giữa khoa học và tình dục = Bonk : The 
curious coupling of science and sex / Mary Roach ; Trần Trương Phúc Hạnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng  hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 442 tr. : ảnh ; 21 cm. - 188000đ. - 2200b 
 Thư mục: tr. 423-442   s561598 

 1183. Sinh học miệng và sinh lý răng miệng : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / 
B.s.: Hoàng Việt Hải (ch.b.), Nguyễn Vũ Trung, Hoàng Kim Loan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 119 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 65000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 118   
s561999 

 1184. Slepcevic, Tracy M. Mẹ chiến binh nuôi con trai tự kỷ khôn lớn / Tracy M.  
Slepcevic ; Tô Tô dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 339 tr. ; 21 cm. - 188000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Warrior mom: A mother's journey in healing her son with Autsin   
s563290 

 1185. Staton, Laura. Yoga trị liệu xương khớp : Hướng dẫn toàn diện về chữa đau và chấn 
thương chỉnh hình bằng Yoga / Laura Staton ; Nguyễn Văn Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - xviii, 300 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 210000đ. - 1000b   s561788 

 1186. Swami Sitaramananda. Sivananda Yoga - Yoga cổ điển: Triết lý và thực hành / 
Swami Sitaramananda ; Hàn Thị Thu Vân dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 155 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 130000đ. - 500b   s563252 
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 1187. Tâm lý học bất thường = Abnormal psychology / Robert F. Bornstein, Jennifer 
Gosselin, Nicola Kimber... ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
295 tr. : hình vẽ, ảnh ; 23 cm. - (Tâm lý học toàn thư). - 145000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 282-292   s562611 

 1188. Teo và hẹp tá tràng ở trẻ em - Chẩn đoán, điều trị, theo dõi & những điều cần biết / 
B.s.: Trần Thanh Trí (ch.b.), Hồ Phi Duy, Phan Tuấn Kiệt, Trịnh Nguyễn Hạ Vi. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 111 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 79000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 87-95   s562741 

 1189. Thomas, Isabel. Thế giới vô hình của vi trùng... và tác động của chúng đến cuộc 
sống chúng ta = The invisible world of germs... and its impact on our lives : 12+ / Isabel Thomas 
; Anh Phi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 97 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - (Háo hức 
học hỏi). - 80000đ. - 1500b   s562603 

 1190. Thực dưỡng - Hướng dẫn cách thức thay đổi số phận / Lê Hà Lộc soạn dịch. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 143 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - (Tủ sách Thực dưỡng). - 70000đ. - 
500b 
 Phụ lục: tr. 41-141   s562997 

 1191. Tích tuổi học và Lão khoa đại cương / B.s.: Nguyễn Văn Trí, Lê Đình Thanh (ch.b.), 
Lê Thị Kim Nhung... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 209 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 100000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Khoa Y. Bộ môn Nội tổng quát. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s562747 

 1192. Trạch Quế Vinh. Thai giáo theo chuyên gia 280 ngày - mỗi ngày đọc 1 trang / Trạch 
Quế Vinh ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 255 tr. : minh 
hoạ ; 23 cm. - 115000đ. - 4000b 

 Tên sách tiếng Trung: 成功胎教一天一页. - Phụ lục: tr. 248-255   s561786 

 1193. Trang Trit. Diet là dễ ẹt / Trang Trit. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 48 tr. : minh 
hoạ ; 30 cm. - 365000đ. - 1500b 
 Thư mục trong chính văn   s561527 

 1194. Trịnh Hữu Phước. Sinh lý người & động vật / Trịnh Hữu Phước, Lao Đức Thuận 
(ch.b.), Lê Trầm Nghĩa Thư. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 394 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 238000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Công nghệ Sinh học. - 
Thư mục: tr. 393-394   s562773 

 1195. Truyền thông, giáo dục sức khoẻ về dinh dưỡng cho người bệnh / B.s., thẩm định: 
Hà Thị Kim Phượng, Bùi Minh Thu, Nguyễn Thị Oanh... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa. - 
H. : Y học, 2023. - 154 tr. : hình ảnh, bảng ; 27 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam. - Thư mục: tr. 150-154   s562016 

 1196. Võ Thị Minh Huệ. Hành trình sa mạc nở hoa : Phương pháp chữa lành bằng yoga 
âm thanh / Võ Thị Minh Huệ ch.b. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 313 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 
1000b   s561703 

 1197. Vũ Phương An. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh trung học cơ sở : Ban hành theo 
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016, quy định công 
tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vũ Phương 
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An. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 9000đ. 
- 6000b   s562415 

 1198. Vũ Phương An. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh trung học phổ thông : Ban hành theo 
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016, quy định công 
tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vũ Phương 
An. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 20 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 6500đ. 
- 3000b   s562416 

 1199. Wellosophy - Hãy bắt đầu ngay hôm nay. - H. : Hồng Đức, 2023. - 43 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 100000b   s563300 

KỸ THUẬT 

 1200. Advanced multifunctional TiO2 - based nanostructures for enhanced fuel cell 
applications / Ho Thi Thanh Van (chief ed.), Bing Joe Hwang, Bach Long Giang, Phan Thi 
Thuy Vi. - H. : Science and Technology, 2023. - 181 p. : ill. ; 24 cm. - 289000đ. - 25 copies 
 Bibliogr.: p. 161-181   s561891 

 1201. Bùi Xuân Thành. Sổ tay Hướng dẫn thiết kế các quá trình xử lý hoá học - hoá lý / 
Bùi Xuân Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 89 tr. : bảng 
; 24 cm. - 31000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư 
mục: tr. 65. - Phụ lục: tr. 67-89   s562764 

 1202. Giáo trình CAD và ứng dụng / Nguyễn Huy Hùng (ch.b.), Lê Quốc Đán, Nguyễn 
Hữu Phúc... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 284 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 110000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sài Gòn. - Thư mục: tr. 282-283   s562792 

 1203. Jackson, Tom. Robot, AI và công cụ tiện ích... và chúng đã làm thay đổi thế giới 
như thế nào = Robots, gadgets, and artificial intelligence... and how they transform our world : 
12+ / Tom Jackson ; Anh Phi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 97 tr. : ảnh, tranh vẽ 
; 20 cm. - (Háo hức học hỏi). - 80000đ. - 1500b   s562604 

 1204. Job? - Chuyên gia ô tô : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Park Yeon Ah 
; Tranh: Ahn Joong Gul ; Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 168 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - (Lựa chọn cho tương lai). - 68000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 자동차 회사에서 일할거야!. - Phụ lục cuối chính văn   
s562699 

 1205. Job? - Chuyên gia robot : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Tranh, lời: Studio 
Aire ; Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 143 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
(Lựa chọn cho tương lai). - 68000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 로봇 전문가가 돌거야!. - Phụ lục cuối chính văn   
s562702 

 1206. Lý thuyết điều khiển tự động : Sách bài tập : Dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật 
/ Trương Thị Quỳnh Như, Trần Ngọc Ánh, Trần Thị Hải Yến... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2022. - 174 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 116000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 174   s562787 
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 1207. Nguyễn Công Phương. Giải bài tập Lý thuyết mạch bằng Python / Nguyễn Công 
Phương (ch.b.), Nguyễn Tuấn Ninh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 190 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 150000đ. - 200b   s562795 

 1208. Nguyễn Nguyên Hạ. Lắp ráp điện tử / Nguyễn Nguyên Hạ. - Tái bản lần thứ 1 có 
bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Khoa học và Kỹ thuật. - 21 cm. - 159000đ. - 500b 
 Ph.1: Căn bản. - 2023. - 227 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 22-224   s562785 

 1209. Nguyễn Thành Trung. Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió / Nguyễn 
Thành Trung. - H. : Xây dựng, 2023. - 320 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 900b 
 Thư mục: tr. 306-320   s562468 

 1210. Phạm Sơn Tùng. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác 
dầu khí / Phạm Sơn Tùng. - H. : Xây dựng, 2023. - 386 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 900b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s562467 

 1211. Proceeding of the 10th symposium for young scientists on transportation 
engineering : October 29th, 2022 / Hồ Vĩnh Kỳ, Phạm Ngọc Sang, Nguyễn Trọng Nghĩa... - Ho 
Chi Minh City : VNU-HCM, 2023. - 147 p. : ill. ; 27 cm. - 200 copies 
 At head of cover: Ho Chi Minh City University of Technology. - Bibliogr. at the end of 
paper   s561964 

 1212. Proceeding of the 4th international conference on advanced convergence 
engineering (ICACE 2023) : August 14th - 16th, 2023 Ho Chi Minh City University of 
Technology, VNUHCM / Tinh T. Tieu, Duong Vo Nhi Anh, Do Vinh Truc... - Ho Chi Minh 
City : VNU-HCM Press, 2023. - 276 p. : ill. ; 29 cm. - 160 copies 
 Title in cover: ICACE 2023 proceeding of the 4th international conference on advanced 
convergence engineering (ICACE 2023). - Bibliogr, at the end or paper   s561960 

 1213. Thực hành hệ thống điều khiển và chuyển động ô tô / Nguyễn Xuân Ngọc (ch.b.), 
Đặng Tiến Phúc, Võ Lâm Kim Thanh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - x, 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 39000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 99   s561969 

NÔNG NGHIỆP 

 1214. Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông / Hoàng Văn Duẩn, Trần Văn Hanh, 
Nguyễn Đức Thành... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị 
trấn). - 17075b 
 ĐTTS ghi: Hội Nông dân Việt Nam; Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách 
xã, phường, thị trấn 
 T.8. - 2023. - 196 tr. : minh hoạ   s561546 

 1215. Công nghệ 7 / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đồng Huy Giới (ch.b.), Cao Bá Cường... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 12000đ. - 22000b   s562147 

 1216. Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đồng Huy Giới 
(ch.b.), Lê Ngọc Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 144 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 30000b   s562148 

 1217. Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đồng Huy Giới 
(ch.b.), Lê Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 144 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 22000b   s562149 
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 1218. Giáo trình Bệnh nội khoa thú y / B.s.: Phạm Ngọc Thạch (ch.b.), Chu Đức Thắng, 
Phạm Thị Lan Hương, Đàm Văn Phải. - Tái bản. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 352 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 258500đ. - 230b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 345-351   s561470 

 1219. Giáo trình Canh tác học / B.s.: Trần Thị Thêm (ch.b.), Chu Anh Tiệp, Nguyễn Thị 
Loan. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 203 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 165000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 188-202   s561472 

 1220. Giáo trình Vệ sinh thú y 2 / B.s.: Phạm Hồng Ngân (ch.b.), Lại Thị Cúc, Dương 
Văn Nhiệm... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 108 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 74800đ. - 230b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 96-97. - Phụ lục: tr. 98-106   
s561471 

 1221. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2023: Chăn nuôi tuần hoàn 
trong kỷ nguyên số / Sử Thanh Long, Lê Hải Yến, Sang Rak Lee... - H. : Học viện Nông nghiệp, 
2023. - xxvi, 802 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi bài   s561480 

 1222. Lê Duy. Cỏ dại, thuốc trừ cỏ & tính kháng thuốc cỏ / Lê Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 157 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 120b 
 Thư mục: tr. 150-157   s562768 

 1223. Nguyễn Kim Quyên. Giáo trình Dinh dưỡng cây trồng = Plant Nutrition / Nguyễn 
Kim Quyên (ch.b.), Nguyễn Hoàng Anh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 218 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 280000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s563327 

 1224. Nguyễn Thị Thu Hằng. Bệnh cá - Những vấn đề về nấm, ký sinh trùng, vi khuẩn và 
vi rút / Nguyễn Thị Thu Hằng. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 419 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 387000đ. 
- 1000b 
 Thư mục: tr. 388-419   s563366 

 1225. Phạm Văn Ty. Cách sử dụng chế phẩm vi sinh EMUNIV trong sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ / Phạm Văn Ty, Đỗ Văn Ngọc, Nguyễn Lân Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 39 tr. : 
ảnh ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Chương trình "1001 cách làm ăn"   s563361 

 1226. Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật / Nguyễn Văn Liêm, Hà Minh Thanh, 
Nguyễn Thị Bích Ngọc... - H. : Nông nghiệp. - 27 cm. - 368000đ. - 515b 
 ĐTTS ghi: Viện Bảo vệ thực vật 
 T.4: Phương pháp điều tra, chẩn đoán giám định một số loài sinh vật gây hại quan trọng 
trên cây trồng và nấm ăn ở Việt Nam. - 2023. - 207 tr. : ảnh, bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   
s561449 

 1227. Tài liệu hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trữ nước phân tán, tưới hiệu quả cho cây ăn 
trái vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Áp dụng trong điều kiện xâm nhập mặn mùa khô năm 
2023 - 2024. - H. : Nông nghiệp, 2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cục Thuỷ lợi. - Thư mục: tr. 42-43. 
- Phụ lục: tr. 44   s563362 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 
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 1228. Bryans, Bruce. Đừng bao giờ theo đuổi đàn ông : 38 tuyệt chiêu làm chủ mối quan 
hệ với người khác phái : 18+ / Bruce Bryans ; Thuý Nga dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 123 tr. 
: tranh vẽ ; 21 cm. - 71000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Never chase men again: 38 dating secrets to get the guy, keep him 
interested, and prevent dead-end relationships   s563190 

 1229. Bùi Thế Dũng. Cùng con tung cánh : Cùng con phá vỡ giới hạn của bản thân để tạo 
ra kỳ tích / Bùi Thế Dũng. - H. : Công Thương, 2024. - 262 tr. ; 20 cm. - 179000đ. - 1000b   
s563374 

 1230. Cẩm nang giới thiệu danh sách các nhà hàng - món ăn đặc trưng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. - H. : Hồng Đức, 2023. - 119 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b   s563259 

 1231. Cẩn thận khi gặp người lạ = Be aware of strangers! : Song ngữ Anh - Việt : Dành 
cho bé từ 2 - 6 tuổi / Đức Thành, Ruby Lê. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 17 tr. : 
tranh màu ; 12 cm. - (Rèn luyện thói quen tốt). - 33000đ. - 2000b   s563069 

 1232. Covey, Stephen R. 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc = The 7 habits of highly 
effective families / Stephen R. Covey ; Dịch: Vương Khánh Ly, Phan Khánh Giang. - Tái bản. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 510 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
168000đ. - 1000b   s562576 

 1233. Fein, Ellen. Sống bản lĩnh theo cách một quý cô = All the rules / Ellen Fein, Sherrie 
Schneider ; Hiểu Tường dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 317 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Quý cô). - 
96000đ. - 2000b   s563140 

 1234. Giáo trình Vật liệu may / Hoàng Thị Lĩnh (ch.b.), Nguyễn Thị Nhung, Đào Thị Thu, 
Lưu Thị Hồng Nhung. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 364 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
150000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. - Thư mục: tr. 361-364   s562791 

 1235. Giữ lời hứa = Let's keep promise! : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé từ 2 - 6 tuổi 
/ Đức Thành, Ruby Lê. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 17 tr. : tranh màu ; 12 cm. - 
(Rèn luyện thói quen tốt). - 33000đ. - 2000b   s563068 

 1236. Grace. Đọc vị cảm xúc của trẻ : Dạy con không cáu gắt / Grace ; Nguyễn Trang 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 223 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 116000đ. - 1000b   s561685 

 1237. The guidebook introducing list of restaurants and signature food in Ho Chi Minh 
City. - H. : Hồng Đức, 2023. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - 1000 copies   s561890 

 1238. Heppell, Michael. Mỗi ngày tiết kiệm một giờ = How to save an hour everyday / 
Michael Heppell ; Tiểu Vân dịch. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 187 tr. 
: hình vẽ, ảnh ; 20 cm. - 75000đ. - 2000b   s562654 

 1239. Hiểu Tuyết. Tao nhã : Khí chất cần có của người phụ nữ thành công / Hiểu Tuyết ; 
Ngọc Hoàng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 442 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 2200b 

 Tên sách tiếng Trung: 优雅   s561718 

 1240. Học cách chia sẻ = Learn to share : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé từ 2 - 6 tuổi 
/ Đức Thành, Ruby Lê. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 17 tr. : tranh màu ; 12 cm. - 
(Rèn luyện thói quen tốt). - 33000đ. - 2000b   s563067 

 1241. Khi thấy khó chịu, kiên quyết nói không! : Cho trẻ 3 - 8 tuổi / Tam Tam, Đinh Bằng 
; Khánh Nguyên dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 24x25 cm. - 
(Giáo dục giới tính nhi đồng). - 52000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 东方儿童生理启蒙绘本   s562546 
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 1242. Kính Tịnh. Bạn chính là kho báu của bản thân / Kính Tịnh ; Nguyễn Thị Vân Khánh 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 287 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 148000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 你才是自己唯一的珍宝   s563230 

 1243. Kishimi Ichiro. Nuôi dạy con không quát mắng / Kishimi Ichiro ; Ngọc Hân dịch. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 207 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b   s561702 

 1244. Kubota Kayoko. Phương pháp nuôi dạy con trai : Kobota method - Phương pháp 
phát triển não bộ cho trẻ của Giáo sư hàng đầu Nhật Bản về Sinh lí học thần kinh / Kubota 
Kayoko, Kubota Kisou ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 180 tr. ; 21 cm. - 48000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: 男の子の育て方   s561695 

 1245. Lister, Tracey. KOTO : A culinary journey through Vietnam / Tracey Lister, 
Andreas Pohl ; Photo.: Michael Fountoulakis. - H. : Thế giới, 2023. - 271 p. : color photo. ; 26 
cm. - 1500000đ. - 500 copies   s561883 

 1246. Ngôn ngữ thật thú vị - Khám phá các loại câu / Lạc Phàm ; Hà Linh dịch. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ). - 
35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 语言表达真好玩,句子对对碰   s563080 

 1247. Ngôn ngữ thật thú vị - "Lấp đầy" chiếc bình từ ngữ diệu kì / Lạc Phàm ; Hà Linh 
dịch ; Hoạ sĩ: Đoạn Trương Thủ Nghệ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 43 tr. : tranh màu ; 
19x21 cm. - (Rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ). - 38000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 语言表达真好玩,打碎词语瓶   s563077 

 1248. Ngôn ngữ thật thú vị - Ngày hội tu từ : Truyện tranh / Lạc Phàm ; Hà Linh dịch. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 43 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ 
cho trẻ). - 38000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 语言表达真好玩、修辞联欢会   s563076 

 1249. Ngôn ngữ thật thú vị - Thử tài phá án / Lạc Phàm ; Hà Linh dịch ; Hoạ sĩ: Đoạn 
Trương Thủ Nghệ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 43 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Rèn luyện 
kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ). - 38000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 语言表达真好玩. 表达方式巧探案   s563079 

 1250. Ngôn ngữ thật thú vị - Thử thách ngôn ngữ / Lạc Phàm ; Hà Linh dịch. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ). - 
35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 语言表达真好玩. 游戏大闯关   s563078 

 1251. Ngôn ngữ thật thú vị - Tuyệt chiêu của cao thủ giao tiếp / Lạc Phàm ; Hà Linh dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ 
cho trẻ). - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 语言表达真好玩,日常交际有妙招   s563081 

 1252. Nguyễn Hoàng Phương. Mỗi đứa trẻ đều là một thiên tài : Phương pháp giáo dục 
toàn diện cho trẻ từ 3 - 12 tuổi / Nguyễn Hoàng Phương. - H. : Hồng Đức, 2024. - 187 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 132000đ. - 2000b   s563233 



102 
 

 1253. Nguyễn Thị Thu. Đọc ehon cho bé - Nuôi dưỡng tâm hồn và thói quen đọc sách từ 
0 tuổi / Nguyễn Thị Thu. - Tái bản lần 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 231 tr. ; 19 cm. - 
99000đ. - 2000b   s563062 

 1254. Nguyễn Thị Vân Trang. Lá thư dưới gối / Nguyễn Thị Vân Trang. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 187 tr. ; 19 cm. - 69000đ. - 1000b   s563001 

 1255. Nguyễn Thức Thành Tín. Français du tourisme : Hôtellerie & Restauration = Tiếng 
Pháp du lịch : Nhà hàng & Khách sạn / Nguyễn Thức Thành Tín, Vũ Triết Minh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 167 p. ; 27 cm. - 135000đ. - 300 copies   
s561842 

 1256. Nishimura Noriyasu. Nuôi dạy con thi đâu đỗ đấy : 23 quy tắc tạo nền tảng tư duy 
cho trẻ từ tiểu học / Nishimura Noriyasu ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 204 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 1500b   s561696 

 1257. Oriflame - Phụ lục các sản phẩm mới. - H. : Hồng Đức, 2023. - 95 tr. : ảnh ; 21 cm. 
- 100000b   s563299 

 1258. Reiko Uchida. Tuổi dậy thì nói gì với con? / Reiko Uchida ; Như Nữ dịch. - In lần 
5. - H. : Lao động, 2023. - 191 tr. ; 19 cm. - 75000đ. - 1000b   s562981 

 1259. Schultz, Howard. Dốc hết trái tim = Pour your heart into it : Cách Starbucks xây 
dựng công ty bằng từng tách cà phê / Howard Schultz, Dori Jones Yang ; Võ Công Hùng dịch. 
- In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 484 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1500b   
s562677 

 1260. Sharma, Robin. Trí tuệ gia đình từ vị tu sĩ bán đi chiếc Ferrari = Family wisdom 
from the monk who sold his Ferrari / Robin Sharma ; Lê Liên dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 279 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 130000đ. - 1500b   s562648 

 1261. Tatsumi Nagisa. Dạy con làm việc nhà / Tatsumi Nagisa ; Nguyễn Đình Trực dịch. 
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Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chương   s562453 

 1321. Những câu nói cửa miệng làm nên thành công của Toyota / OJT Solutions ; Nhóm 
Nomudas dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 168 tr. ; 23 cm. - (Bí quyết thành 
công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới). - 88000đ. - 1500b   s561764 

 1322. O’Connell, Fergus. Làm ít được nhiều = The power of doing less : Làm ít, sống 
nhiều bớt việc, nhẹ lo sống cho xứng đáng / Fergus O’Connell ; Nhân Duyên dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 190 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s563217 

 1323. Phạm Nghị Nhiên. 38 lá thư Rockefeller gửi cho con trai / Phạm Nghị Nhiên ; 
Nguyễn Thị Hà Dung dịch ; Nguyễn Hoàng Phương h.đ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 298 tr. ; 21 
cm. - 158000đ. - 10000b 

 Tên sách tiếng Trung: 洛克菲勒写给儿子的38封信   s561715 

 1324. Phạm Xuân Thành. Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp / Phạm Xuân Thành. 
- H. : Tài chính, 2023. - 282 tr. : bảng ; 24 cm. - 129000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s562447 

 1325. Phan Văn Trường. Một đời thương thuyết : Đừng để Bờm và Phú ông thất vọng / 
Phan Văn Trường ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 330 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 135000đ. - 2000b   s562617 

 1326. Proceeding the international conference on business based on digital platform BDP-
3 / Nguyen Van Bon, Nguyen Thi Kim Phung, Nguyen Trong Nghia... - H. : Finance, 2023. - 
773 p. ; 28 cm. - 200 copies 
 At head of title: University of Finance - Marketing... - Bibliogr. at the end of the paper   
s561955 
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 1327. Reid, Bronwyn. Công ty nhỏ làm ăn lớn = Small company big business : Làm sao 
hợp tác kinh doanh có lời với những gã khổng lồ / Bronwyn Reid ; Diệp K&A dịch. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 300 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   s563338 

 1328. Reitz, Megan. Nói sao cho hay - Nghe sao cho khéo : Nói những gì cần nói và nghe 
những gì cần nghe / Megan Reitz, John Higgins ; Loan Loan dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 287 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Speak up   s563212 

 1329. Renyi Hong. Bàn về đam mê / Renyi Hong ; Khánh Trang dịch. - H. : Công Thương, 
2024. - 383 tr. : bảng ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Passionate work   s563376 

 1330. Sandberg, Sheryl. Dấn thân = Lean in : Phụ nữ, công việc và quyết tâm lãnh đạo / 
Sheryl Sandberg, Nell Scovell ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2024. - 351 tr. ; 20 cm. - 112000đ. - 2000b   s562642 

 1331. Sharma, Robin. Nhà lãnh đạo không chức danh : Câu chuyện về thành công thực sự 
trong kinh doanh và cuộc sống / Robin Sharma ; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch. - In lần thứ 26. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 269 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 105000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The leader who had no title   s562650 

 1332. Susman, Sally. Marketing cảm xúc : Bí quyết xoa dịu tình huống căng thẳng, vượt 
qua thách thức dư luận, xây dựng niềm tin bền vững / Sally Susman ; Anh Tuấn dịch. - H. : 
Công Thương, 2024. - 355 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Breaking through   s563368 

 1333. Takeshi Furukawa. Tạo thói quen nhỏ, dựng cuộc đời lớn : 65 bí kíp hình thành thói 
quen để tạo dựng cuộc đời lý tưởng / Takeshi Furukawa ; Võ Huy Cường Cường dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 342 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 理想の人生をつくる 習慣化大全   s563298 

 1334. Toporek, Adam. 36 kế chinh phục khách hàng khó tính / Adam Toporek ; Nguyệt 
Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 343 tr. ; 21 cm. - 192000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Be your customer's hero : Real-world tips and techniques for the 
service front lines   s561713 

 1335. Trần Văn Hưng. Giáo trình Quản trị đa quốc gia / Trần Văn Hưng (ch.b.), Nguyễn 
Phi Hoàng, Võ Thị Ngọc Liên. - H. : Tài chính, 2023. - 771 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 379000đ. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục: tr. 768-771   
s562458 

 1336. Trần Vĩ. Bí mật quản trị nhân lực : Cách tạo ra một đội quân bách chiến bách thắng 
/ Trần Vĩ ; Dũng Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 299 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 阿里巴巴人力资源管理   s563234 

 1337. VandenWymelenberg, Benjamin. Biến ý tưởng điên rồ thành doanh nghiệp thành 
công = The world needs your f*cking ideas : 14 bài học khởi nghiệp dành cho những nhà kinh 
doanh trẻ / Benjamin VandenWymelenberg ; Vũ Cẩm Thanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
167 tr. : ảnh ; 21 cm. - 108000đ. - 2000b   s563207 

 1338. Vũ Minh Tâm. Giáo trình Ứng dụng tin học trong kế toán : Dành cho sinh viên 
ngành Công nghệ thông tin / B.s.: Vũ Minh Tâm (ch.b.), Phùng Văn Ổn, Bùi Văn Công. - H. : 
Thống kê, 2023. - 483 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 389000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội. - Thư mục: tr. 481   s561487 
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 1339. Willis, Ethan. 6 bước sống đời thịnh vượng / Ethan Willis, Randy Garn ; Nguyễn 
Thanh Phương dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 175 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 
85000đ. - 2000b   s563341 

 1340. Yoshihito Wakamatsu. Nghệ thuật Kaizen tuyệt vời của Toyota : Nâng cao năng 
lực cạnh tranh. Vượt qua mọi rào cản. Cắt bỏ lãng phí. Tuyệt đối không lặp lại thất bại giống 
nhau / Yoshihito Wakamatsu ; Minh hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm VietFuji dịch. - In lần thứ 7. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 146 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bí quyết thành công của doanh nghiệp 
hàng đầu thế giới). - 125000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 142-144   s561766 

 1341. Yoshihito Wakamatsu. Nghệ thuật làm việc tuyệt vời của Toyota : Nâng cao khả 
năng giao tiếp. Thay đổi tư duy trong công việc. Hiểu ngọn nguồn nghệ thuật Kaizen / Yoshihito 
Wakamatsu ; Minh hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm VietFuji dịch. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 146 tr. ; 24 cm. - (Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới). - 
125000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 142-144   s561765 

 1342. Zahariades, Damon. Muốn thành công, nói không với trì hoãn : 21 nguyên tắc vàng 
đập tan sự trì hoãn / Damon Zahariades ; Ngô Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 201 tr. ; 21 
cm. - 96000đ. - 1000b   s561712 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 1343. Trần Như Khuyên. Giáo trình Thiết bị trong công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi 
/ B.s.: Trần Như Khuyên (ch.b.), Nguyễn Thanh Hải. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 280 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 264000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 278-280   s561468 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 1344. Cao Tiến Ngọc. Bồi dưỡng công nghệ đúc liên tục / Cao Tiến Ngọc. - H. : Khoa học 
và Kỹ thuật, 2023. - 446 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 446   s562789 

 1345. 製造業界の受発注を加速させる 2023: 調達 : Cẩm nang cung ứng dành cho chế 
tạo sản xuất 2023 = The procurement guidebook in Viet Nam 2023 / Vietexpert. - H. : Thanh 
niên, 2023. - 266 p. : ill. ; 26 cm. - 9000 copies   s561844 

SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

 1346. Công nghệ sản xuất may công nghiệp / B.s.: Nguyễn Thị Phương (ch.b.), Chu Thị 
Mai Hương, Vũ Thị Nếp... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 80000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội 
 T.1. - 2023. - 227 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi chương   s562247 

 1347. Job? - Chuyên gia game : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Park Yeon 
Ah ; Tranh: Moon Pyung Yoon ; Phạm Mai Hoa dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 169 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Lựa chọn cho tương lai). - 68000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 게임 전문가가 될거야!. - Phụ lục cuối chính văn   
s562703 
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 1348. Job? - Chuyên gia in 3D : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Jung Yong 
Suk ; Tranh: Heo Jae Ho ; Phạm Hoa Mai dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
143 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Lựa chọn cho tương lai). - 68000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 3D 프린트 전문가가 돌거야!. - Phụ lục cuối chính văn   
s562700 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 1349. Âm nhạc 8 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hảo 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
9000đ. - 230000b   s562136 

 1350. Âm nhạc 11 / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Dung (ch.b.), Trần 
Hoàng Thị Ái Cầm... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 23000đ. - 23000b   s562137 

 1351. Bài tập Âm nhạc 8 / Hoàng Long, Vũ Mai Lan (ch.b.), Bùi Minh Hoa... - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 7000đ. - 
71000b   s562313 

 1352. Bài tập Âm nhạc 8 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (ch.b.), Lương Diệu Ánh... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 8000đ. 
- 60000b   s562312 

 1353. Bài tập Mĩ thuật 8 / Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh, Đoàn Thị Mỹ Hương, 
Trương Triều Dương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 12000đ. - 40000b   s562321 

 1354. Bài tập Mĩ thuật 8 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Nguyễn 
Dương Hải Đăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo; Bản 1). - 9000đ. - 60000b   s562319 

 1355. Bé tập tô màu - Động vật dưới nước / T-Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Quà cho bé). - 15000đ. - 3000b   s561832 

 1356. Bé tập tô màu - Động vật hoang dã / T-Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Quà cho bé). - 15000đ. - 3000b   s561830 

 1357. Bé tập tô màu - Động vật nuôi / T-Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Quà cho bé). - 15000đ. - 3000b   s561829 

 1358. Bé tập tô màu - Phương tiện giao thông / T-Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Quà cho bé). - 15000đ. - 3000b   s561831 

 1359. Bé tập tô màu công chúa / Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Kim Hoa. - Hải Phòng : 
Nxb. Hải Phòng, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 11000đ. - 5000b   s563419 

 1360. Bé tô màu động vật nuôi trong gia đình / Đức Trí. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 5000b   s562054 

 1361. Bé tô màu động vật sống trong rừng / Đức Trí. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 5000b   s562053 

 1362. Bé tô màu xe ô tô và biển báo giao thông / Đức Trí. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. 
- 27 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s562055 
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 1363. Bé tô màu xe ô tô và biển báo giao thông / Đức Trí. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. 
- 27 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s562179 

 1364. Beer, Robert. Bách khoa toàn thư - Biểu tượng và hoa văn Tạng truyền / Robert 
Beer ; Thuần Tâm Từ dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 619 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The encyclopedia of Tibetan symbols and motifs. - Thư mục: tr. 617-
618   s561455 

 1365. Đặng Hoàng Lan. Giáo trình Kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam / Ch.b.: Đặng Hoàng 
Lan, Đặng Văn Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 250 tr. 
: hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 92000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục: tr. 236-250   s562758 

 1366. Lê Công Sơn. Đu trend người nổi tiếng / Lê Công Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 332 tr. : ảnh ; 24 cm. - 275000đ. - 1500b   s562513 

 1367. Lê Công Sơn. Đu trend người nổi tiếng / Lê Công Sơn. - In lần thức 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 332 tr. : ảnh ; 24 cm. - 500000đ. - 700b   
s562567 

 1368. Mĩ thuật 8 / Nguyễn Thị May (ch.b.), Hoàng Minh Phúc, Nguyễn Văn Bình... - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 11000đ. 
- 94000b   s562141 

 1369. Mĩ thuật 8 / Nguyễn Thị Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn Cường (ch.b.), Nguyễn 
Dương Hải Đăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo; Bản 1). - 11000đ. - 161000b   s562140 

 1370. Mĩ thuật 10 - Thiết kế đồ hoạ / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh 
(ch.b.), Vương Quốc Chính. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 31 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 10184b   s562142 

 1371. Mĩ thuật 10 - Thiết kế thời trang / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh 
(ch.b.), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 31 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 8184b   s562143 

 1372. Ngô Đức Thịnh. Hát văn và âm nhạc hát văn / Ngô Đức Thịnh, Thanh Hà. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 608 tr. ; 24 cm. - 219000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 600-602   s561760 

 1373. Ngô Văn Doanh. The Đồng Dương buddhist monastery : The original styles of 
Champa art / Ngô Văn Doanh. - H. : Thế giới, 2023. - 271 p. : photo. ; 21 cm. - 500 copies   
s561860 

 1374. Thanh Mai. Những điều thú vị trong hội hoạ / Thanh Mai b.s. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 88 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (10 vạn câu hỏi vì sao?). - 88000đ. - 2000b   s563281 

 1375. Thanh Nguyên. Tự học guitar theo phương pháp mới đơn giản - dễ hiểu / Thanh 
Nguyên. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 102 tr.   s563263 

 1376. Thanh Tâm. Encyclopedia for children - Khám phá các thể loại và lợi ích của âm 
nhạc / Thanh Tâm b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 104 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (10 vạn câu hỏi 
vì sao?). - 98000đ. - 2000b   s563277 
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 1377. Thần tượng K-pop : Tô màu phát triển IQ - EQ - CQ. Sticker hình dán trong suốt / 
Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - (Tủ sách Trang điểm). - 45000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 20 tr., 2 tr. đề can : hình vẽ   s561529 

 1378. Thần tượng K-pop : Tô màu phát triển IQ - EQ - CQ. Sticker hình dán trong suốt / 
Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - (Tủ sách Trang điểm). - 45000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 20 tr., 2 tr. đề can : hình vẽ   s561530 

 1379. Thần tượng K-pop : Tô màu phát triển IQ - EQ - CQ. Sticker hình dán trong suốt / 
Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - (Tủ sách Trang điểm). - 45000đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 20 tr., 2 tr. đề can : tranh vẽ   s561531 

 1380. Thần tượng K-pop : Tô màu phát triển IQ - EQ - CQ. Sticker hình dán trong suốt / 
Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - (Tủ sách Trang điểm). - 45000đ. - 3000b 
 T.4. - 2023. - 20 tr., 2 tờ đề can : tranh vẽ   s561532 

 1381. Thần tượng K-pop : Tô màu phát triển IQ - EQ - CQ. Sticker hình dán trong suốt / 
Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - (Tủ sách Trang điểm). - 45000đ. - 3000b 
 T.5. - 2023. - 20 tr., 2 tr. đề can : tranh vẽ   s561533 

 1382. Trần Hoàn - Nhà văn hoá tài ba, người nghệ sĩ, chiến sĩ ưu tú / Nguyễn Văn Thương, 
Hà Thị Khiết, Bảo Định Giang... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 878 tr. : ảnh ; 25 cm. - 500b   
s562532 

 1383. Vở bài tập Âm nhạc 6 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), Nguyễn 
Văn Hảo (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 8000đ. - 20000b   s562311 

 1384. Vở thực hành Mĩ thuật 8 / Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 43000đ. - 2000b   
s562145 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 1385. Boardman, Adam Allsuch. Trang sử huyền ảo - Điện ảnh : Dành cho lứa tuổi thiếu 
niên / Adam Allsuch Boardman ; Hoàng Thi dịch ; Trần Khánh Hưng h.đ. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 107 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: An illustrated history of filmmaking. - Thư mục: tr. 103   s562722 

 1386. Carson, Mike. The manager : Bên trong suy nghĩ, chiến thuật và cách đắc nhân tâm 
của nhà lãnh đạo tài ba / Mike Carson ; Minh Đức dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 291 tr. ; 24 
cm. - 199000đ. - 3000b   s563395 

 1387. Câu đố tư duy cho trẻ tập nói - tập đọc / Hoàng Tú b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 33 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 98000đ. - 1000b   s561781 

 1388. Giáo dục thể chất 8 / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Hồ Đắc Sơn (ch.b.), Vũ Tuấn 
Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 14000đ. - 314000b   s562161 

 1389. Giáo dục thể chất 8 / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Lưu Trí Dũng (ch.b.), Lê Minh 
Chí... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 100 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
15000đ. - 179000b   s562160 

 1390. Giáo dục thể chất 10 - Bóng đá / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Hồ Đắc Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 69 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 30000b   s562162 
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 1391. Giáo trình Bóng chuyền / B.s.: Nguyễn Nhật Tường, Nguyễn Lâm Minh Đăng 
(ch.b), Trương Thị Tuyết Châu, Võ Thành Trinh. - H. : Đại học Cần Thơ, 2024. - 84 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 110000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 84   s561514 

 1392. Giáo trình Bóng đá / B.s.: Võ Thành Trinh, Ngô Hữu Phúc (ch.b.) Trương Thị Tuyết 
Châu, Nguyễn Nhật Tường. - H. : Đại học Cần Thơ, 2024. - 112 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
108000đ. - 200b 
 ĐTTS: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Giáo dục Thể chất. - Thư mục: tr. 112   
s561513 

 1393. Giáo trình Cầu lông / B.s.: Trương Thị Tuyết Châu, Hà Thị Kim Thoa (ch.b.) 
Nguyễn Nhật Tường... - H. : Đại học Cần Thơ, 2024. - 93 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 98000đ. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Giáo dục Thể chất. - Thư mục: tr. 
93   s561515 

 1394. Hà Mười Anh. Kỹ thuật cơ bản trong bơi thể thao : Sách tham khảo / Hà Mười Anh. 
- H. : Thể thao và Du lịch, 2023. - 187 tr. : hình vẽ, ảnh ; 19 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 184-185   s562991 

 1395. 200 câu hỏi IQ cho trẻ em - Trắc nghiệm IQ: Cấp độ 1 : Giáo dục sớm phát triển trí 
não cho trẻ / An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - (Học vui - 
Vui học). - 38000đ. - 5000b   s561833 

 1396. 200 câu hỏi IQ cho trẻ em - Trắc nghiệm IQ: Cấp độ 2 : Giáo dục sớm phát triển trí 
não cho trẻ / An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - (Học vui - 
Vui học). - 38000đ. - 5000b   s561834 

 1397. 200 câu hỏi IQ cho trẻ em - Trắc nghiệm IQ: Cấp độ 3 : Giáo dục sớm phát triển trí 
não cho trẻ / An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - (Học vui - 
Vui học). - 38000đ. - 5000b   s561835 

 1398. 200 câu hỏi IQ cho trẻ em - Trắc nghiệm IQ: Cấp độ 4 : Giáo dục sớm phát triển trí 
não cho trẻ / An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - (Học vui - 
Vui học). - 38000đ. - 5000b   s561836 

 1399. Hoàng Thái Đông. Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể 
chất ở các trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hoá - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : 
Sách chuyên khảo / Hoàng Thái Đông. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 175 tr. : bảng ; 24 
cm. - 148000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 140-149. - Phụ lục: tr. 150-175   s562786 

 1400. Hữu Ngọc. Chèo : Tham khảo biên dịch văn hoá Việt Nam = Popular theatre : 
Frequently asked questions about Vietnamese culture / Ch.b.: Hữu Ngọc, Lady Borton. - H. : 
Thế giới, 2023. - 103 tr. : ảnh ; 18 cm. - (Tìm hiểu văn hoá Việt Nam). - 30000đ. - 1000b   
s563097 

 1401. Lệ Thuỷ. Một kiếp cầm ca, sinh ra để hát / Lệ Thuỷ ; Dương Đình Trí s.t., b.s. - H. 
: Sân khấu, 2023. - 295 tr. : ảnh ; 24 cm. - 450b   s562470 

 1402. Mai Hương. Câu đố tư duy hình ảnh cho bé tập nói, tập đọc / Mai Hương b.s. ; Minh 
hoạ: T-Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 119 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 98000đ. 
- 1000b   s561768 

 1403. Mai Luân. Tự học chơi cờ Vua - Nước đi đầu tiên của nhà vô địch / Mai Luân. - H. 
: Thể thao và Du lịch, 2023. - 247 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 58000đ. - 1000b   s562990 
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 1404. Nguyễn Ngọc Ký. 420 câu đố vui thông minh : Tuyển chọn câu đố đặc sắc dành 
cho học sinh : Dành cho độc giả dưới 16 tuổi / Nguyễn Ngọc Ký. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 175 tr. : ảnh ; 17 cm. - 78000đ. - 2000b   s563005 

 1405. Phát triển tư duy não phải = Right brain development activity book : Dành cho trẻ 
3 - 6 tuổi / Bông Hoa Đỏ Bangson ; Bích Hường dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 93 tr. : 
minh hoạ ; 26 cm. - 116000đ. - 2000b   s561518 

 1406. Phát triển tư duy não trái = Left brain development activity book : Dành cho trẻ 3 - 
6 tuổi / Bông Hoa Đỏ Bangson ; Bích Hường dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 93 tr. : minh 
hoạ ; 26 cm. - 116000đ. - 2000b   s561517 

 1407. Robson, Kirsteen. Hành trình khám phá - 94 trò chơi phát triển trí tuệ : Sách tương 
tác tuổi 3+ / Kirsteen Robson ; Ngân Hạnh dịch ; Minh hoạ: Manola Caprini... - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 93 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 86000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little children's travel pad   s561802 

 1408. Tìm kiếm thông minh phát triển khả năng tập trung - Phương tiện giao thông : Dành 
cho trẻ 2 - 6 tuổi / Dolphin Media ; Hoàng Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 24 tr. 
: tranh màu ; 26 cm. - 42000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Anh: Baby focus training book; Tên sách tiếng Trung: 宝宝专注力培养

大书 - 交通大搜素   s561820 

 1409. Tìm kiếm thông minh phát triển khả năng tập trung - Thế giới đại dương : Dành cho 
trẻ 2 - 6 tuổi / Dolphin Media ; Hoàng Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 24 tr. : 
tranh màu ; 26 cm. - 42000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Anh: Baby focus training book; Tên sách tiếng Trung: 宝宝专注力培养

大书 - 海洋大搜素   s561821 

 1410. Tìm kiếm thông minh phát triển khả năng tập trung - Thế giới động vật : Dành cho 
trẻ 2 - 6 tuổi / Dolphin Media ; Hoàng Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 24 tr. : 
tranh màu ; 26 cm. - 42000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Anh: Baby focus training book; Tên sách tiếng Trung: 宝宝专注力培养

大书 - 动物大搜索   s561822 

 1411. Tìm kiếm thông minh phát triển khả năng tập trung - Thế giới khủng long : Dành 
cho trẻ 2 - 6 tuổi / Dolphin Media ; Hoàng Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 24 tr. 
: tranh màu ; 26 cm. - 42000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Anh: Baby focus training book; Tên sách tiếng Trung: 宝宝专注力培养

大书 - 恐龙大搜素   s561823 

 1412. Trịnh Đăng Khoa. Hoạt động phục vụ giải trí công cộng của hệ thống trung tâm văn 
hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Trịnh Đăng Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 122 tr. : bảng ; 24 cm. - 100000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 113-122   s562760 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 1413. 23thang12. Kiên trì một bước, phía trước thành công / 23thang12. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 171 tr. ; 20 cm. - 86000đ. - 3000b 
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 Tên thật tác giả: Trinh Nguyễn   s561674 

 1414. A Síng. Lời hồi đáp của A Síng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 197 tr., 16 tr. ảnh 
màu ; 21 cm. - 105000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Tô Tôn Thành   s561681 

 1415. Ác mộng, hãy mau cút đi! : Một câu chuyện giúp trẻ không còn sợ bóng tối : Truyện 
tranh / Elisenda Roca, Critina Losantos ; Phương Loan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
43 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Tiến lên nào). - 56000đ. - 2000b   s561783 

 1416. Ai cũng nhìn thấy chú mèo = They all saw a cat : Truyện tranh : Picture book song 
ngữ : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Brendan Wenzel ; Phan Điệu dịch. - Tái bản lần 5. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 23x28 cm. - 59000đ. - 2000b   s561825 

 1417. An. Hẹn nhau phía sau tan vỡ / An. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 228 tr. ; 20 cm. 
- 86000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Lê Trường An   s561673 

 1418. An Giang - Đất và người : Tuyển tập thơ thất ngôn bát cú / Trần Văn Đông, Võ 
Thanh Tùng, Nguyễn Thắng Cảnh... - H. : Sân khấu. - 19 cm. - 300b 
 T.9. - 2023. - 260 tr.   s562989 

 1419. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.42. - 2023. - 205 tr. : tranh vẽ   s562890 

 1420. Ao Jyumonji. Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn : Dành cho lứa tuổi 16+ / Ao Jyumonji ; 
Minh hoạ: Eiri Shirai ; Trần Minh Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Level.15. - 2023. - 326 tr. : tranh vẽ   s562867 

 1421. Backman, Fredrik. Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi : Tiểu thuyết / Fredrik Backman ; 
Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 512 tr. ; 20 cm. - 190000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: My grandmother sends her regards and apologises   s562656 

 1422. Backman, Fredrik. Người đàn ông mang tên Ove : Tiểu thuyết / Fredrik Backman ; 
Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 447 tr. ; 20 cm. - 
160000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: A man called Ove   s562655 

 1423. Bài tập Ngữ văn 8 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Dương Tuấn Anh, Đặng Lưu... - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 180000b 
 T.1. - 2023. - 95 tr. : bảng   s562275 

 1424. Bài tập Ngữ văn 8 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 
107000b 
 T.2. - 2023. - 80 tr. : bảng   s562271 

 1425. Bài tập Ngữ văn 8 - Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Hài, Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Phan Thị 
Hồng Xuân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 119 tr. : bảng   s562277 

 1426. Bài tập Ngữ văn 8 - Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Hài, Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Phan Thị 
Hồng Xuân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 123 tr. : bảng   s562278 
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 1427. Bài tập Ngữ văn 10 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : bảng   s562272 

 1428. Bài tập Ngữ văn 11 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 23000b 
 T.1. - 2023. - 100 tr. : bảng   s562273 

 1429. Bài tập Ngữ văn 11 / Phan Huy Dũng, Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Đặng Lưu... - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 74000b 
 T.1. - 2023. - 79 tr.   s562276 

 1430. Bài tập Ngữ văn 11 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Đoàn 
Lê Giang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 24000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : bảng   s562274 

 1431. Bài tập thực hành Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Bùi 
Thanh Truyền (ch.b.), Nguyễn Văn Hùng, Hồ Tấn Nguyên Minh... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
24 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 160 tr. : bảng   s562282 

 1432. Bạn cùng bàn mới đến : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Các câu chuyện nhân văn phát 
triển EQ cho trẻ). - 36000đ. - 1200b   s561770 

 1433. Bạn cùng nhà thi thoảng trèo lên đầu tôi : Truyện tranh / Nguyên tác: Minatsuki ; 
Minh hoạ: As Futatsuya ; Quế Đan dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 55000đ. - 4000b 
 T.6. - 2023. - 148 tr. : tranh vẽ   s563129 

 1434. Banana fish : Truyện tranh : 18+ / Akimi Yoshida : PunPun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.12. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s562875 

 1435. Banana fish : Truyện tranh : 18+ / Akimi Yoshida : PunPun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.13. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s562876 

 1436. Banana fish : Truyện tranh : 18+ / Akimi Yoshida : PunPun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.14. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s562877 

 1437. Banana fish : Truyện tranh : 18+ / Akimi Yoshida : PunPun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.15. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s562878 

 1438. Bảo Ninh. Nỗi buồn chiến tranh : Tiểu thuyết / Bảo Ninh. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 347 tr. ; 20 cm. - 130000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Hoàng Ấu Phương   s562643 

 1439. Barklem, Jill. Chuyện miền khơi xa : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Jill Barklem ; Lam 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Miền Dâu Dại). - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brambly hedge: Sea story   s563161 

 1440. Barklem, Jill. Những dải đồi cao : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Jill Barklem ; Lam dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Miền Dâu Dại). - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The high hills   s563160 
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 1441. Bát Nguyệt Trường An. Đã nhiều năm như thế / Bát Nguyệt Trường An ; Xanh 
Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 160000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 这么多年. - Tên thật tác giả: Lưu Uyển Hội 

 T.1. - 2023. - 385 tr.   s561725 

 1442. Bát Nguyệt Trường An. Đã nhiều năm như thế / Bát Nguyệt Trường An ; Xanh 
Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 165000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 这么多年. - Tên thật tác giả: Lưu Uyển Hội 

 T.2. - 2023. - 417 tr.   s561726 

 1443. Bát Nguyệt Trường An. Đã nhiều năm như thế / Bát Nguyệt Trường An ; Ina dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 155000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 这么多年. - Tên thật tác giả: Lưu Uyển Hội 

 T.3. - 2023. - 363 tr.   s561727 

 1444. Bé Nấm lùn - Thiên thần nhỏ : Đặc san Hoa học trò : Truyện tranh / Nhựt Hoàng ; 
B.s.: Nguyễn Hồ Hưng... - H. : Báo Tiền Phong, 2023. - 56 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Tuyển tập 
đặc biệt; Vol. 4). - 25000đ   s563434 

 1445. Bí ẩn Ozon : Truyện tranh / Taqua Group. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
5000b 
 T.1: Mảnh đất thánh. - 2023. - 159 tr. : tranh vẽ   s562831 

 1446. Bí kíp chinh phục các văn bản mới và khó trong sách Ngữ Văn 10 : Sử dụng bộ ba 
sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo / Đinh Thanh Huyền (ch.b.), 
Phan Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Huế. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 243 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 180000đ. - 3000b   s561750 

 1447. Bí mật chuyện đi ị : Truyện tranh / Kazuko Okada ; Minh hoạ: Nanami Sumimoto 
; Tống Hương dịch. - In lần 8. - H. : Lao động, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Ehon - 
Thực phẩm tâm hồn cho bé)(Sự kì diệu của cơ thể). - 49000đ. - 1500b   s563030 

 1448. Bí mật của trái tim : Truyện tranh / Sei Yumikura ; Minh hoạ: Noriko Kimura ; 
Nguyễn Thu Hằng dịch. - In lần 9. - H. : Lao động, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 18x26 cm. - (Sự 
kì diệu của cơ thể). - 49000đ. - 1500b   s563031 

 1449. Bích Nga. Sóng : Tiểu thuyết / Bích Nga. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 375 tr. ; 
21 cm. - 145000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Bích Nga   s561717 

 1450. Black clover : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yūki Tabata ; Liên Vũ dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4500b 
 T.32: Bao biện. - 2023. - 173 tr. : tranh vẽ   s562832 

 1451. Blue Lock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
10000b 
 T.20. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s562818 

 1452. Blue Lock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
10000b 
 T.21. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s562819 
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 1453. Blue Lock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
10000b 
 T.22. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s562820 

 1454. Brenman, Ilan. Ngay cả công chúa cũng xì bủm : Hài hước dành cho trẻ 5 - 8 tuổi 
bất ngờ / Ilan Brenman ; Minh hoạ: Magali Le Huche ; Biên dịch: Lam. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 25 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Bật mí những bí mật động trời). - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Même les princesses pètent   s561839 

 1455. Brenman, Ilan. Ngay cả kẻ xấu cũng có nỗi niềm riêng : Hài hước dành cho trẻ 5 - 
8 tuổi bất ngờ / Ilan Brenman ; Minh hoạ: Magali Le Huche ; Lam biên dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Bật mí những bí mật động trời). - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Même les méchants ont des secrets   s561838 

 1456. Bubu có em : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.14). - 15000đ. - 3000b   s562961 

 1457. Bubu đau răng : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.11). - 15000đ. - 3000b   s562960 

 1458. Bubu đi nhổ răng : Truyện tranh : 3+. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 15 tr. 
: tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.25). - 15000đ. - 3000b   s562964 

 1459. Bubu giận hờn : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.16). - 15000đ. - 3000b   s562962 

 1460. Bubu thích ăn kẹo : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.27). - 15000đ. - 3000b   s562965 

 1461. Bubu thương em : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.21). - 15000đ. - 3000b   s562963 

 1462. Bùi Chí Bửu. Đi và học - Ký sự của Giáo sư Bùi Chí Bửu. - H. : Nông nghiệp. - 27 
cm. - 270000đ. - 300b 
 T.2. - 2023. - 399 tr. : ảnh   s561450 

 1463. Bùi Chí Bửu. Đi và học - Ký sự của Giáo sư Bùi Chí Bửu. - H. : Nông nghiệp. - 27 
cm. - 250000đ. - 300b 
 T.3. - 2023. - 335 tr. : ảnh   s561451 

 1464. Bùi Đình Sâm. Sắc quê nhà : Tuyển chọn một số truyện ngắn và bài viết về quê 
hương đã đăng tạp chí và báo / Bùi Đình Sâm. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 133 tr. ; 21 
cm. - 88000đ. - 200b   s562460 

 1465. Bùi Ngọc Phúc. Xương rồng tím : Tiểu thuyết / Bùi Ngọc Phúc. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 423 tr. ; 23 cm. - 250000đ. - 500b   s562535 

 1466. Bùi Tiểu Quyên. Hùm xám qua sông : Dành cho lứa tuổi 8+ / Bùi Tiểu Quyên ; 
Minh hoạ: Ngọc Châu. - H. : Kim Đồng, 2023. - 215 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 124000đ. - 2000b   
s562693 

 1467. Bungo stray dogs - Văn hào lưu lạc : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Asagiri Kafka 
; Minh hoạ: Harukawa Sango ; Thanh Trà dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.19. - 2023. - 175 tr. : tranh vẽ   s563134 

 1468. Buồn ơi là buồn : Truyện tranh / Lời: Courtney Carbone ; Minh hoạ: Hilli Kushnir 
; Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lắng nghe 
cảm xúc). - 25000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: This makes me sad   s562625 

 1469. Cảm xúc là gì? : Truyện tranh / John Burgerman ; Dịch: Nhã Nam, Diệu Hương. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Học yêu bản thân. Tôn trọng 
khác biệt). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Everybody has feelings   s562637 

 1470. Cao Xuân Sơn. Con chuồn chuồn đẹp nhất : Dành cho lứa tuổi 6+ / Thơ: Cao Xuân 
Sơn ; Tranh: Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 139 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 120000đ. - 1500b   s562725 

 1471. Cáo, thỏ, gà trống / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một câu 
chuyện). - 15000đ. - 3000b   s562958 

 1472. Căn gác bí mật : Truyện tranh : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Jill Barklem ; Lam dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Miền Dâu Dại). - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brambly hedge: The secret staircase   s563163 

 1473. Cẩm nang ôn luyện Ngữ văn 9 : Chuẩn kiến thức chương trình. Bí quyết đạt điểm 
cao. Ôn thi vào lớp 10 / Đỗ Anh Vũ (ch.b.), Nguyễn Quốc Khánh, Lê Ngọc Hân. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 358 tr. ; 24 cm. - 91000đ. - 2000b   s562803 

 1474. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 18000b 
 T.18. - 2023. - 175 tr. : tranh vẽ   s562846 

 1475. Cây xương rồng trên cát / Nguyễn Thượng Hải, Trần Quang Thiện, Minh Ngọc... - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 83 tr. ; 19 cm. - (Ý đẹp lời hay). - 42000đ. - 5000b   s563065 

 1476. Chà. Hiên nhà chắn hết mưa giông / Chà, Lam. - H. : Thế giới, 2023. - 115 tr. : tranh 
vẽ ; 18x21 cm. - 109000đ. - 2000b   s563095 

 1477. Chang hoang dã - Gấu : Truyện tranh / Trang Nguyễn, Jeet Zdũng. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 114 tr. : tranh màu ; 19x26 cm. - 175000đ. - 1500b   s562870 

 1478. Chang hoang dã - Voi : Truyện tranh / Trang Nguyễn, Jeet Zdũng. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 125 tr. : tranh màu ; 19x26 cm. - 175000đ. - 1500b   s562869 

 1479. Chàng băng giá và nàng lạnh lùng : Truyện tranh : 13+ / Tonogaya Miyuki ; Mạnh 
Đức dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 122 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 5000b   s563251 

 1480. Chia sẻ tình yêu thương : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Các câu chuyện nhân văn 
phát triển EQ cho trẻ). - 36000đ. - 1200b   s561777 

 1481. Chiếc đuôi heo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Mizu Sahara ; Hương Giang 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s562863 

 1482. Chiếc khăn quàng của hươu nhỏ : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Tiểu 
Vi Thanh, Mỹ Lan. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s562957 

 1483. Christie, Agatha. Án mạng trên sân golf = The murder on the links / Agatha Christie 
; Thanh Huyền dịch. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 286 tr. ; 20 cm. - 
105000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s562644 
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 1484. Christie, Agatha. Bi kịch ba hồi = Three act tragedy / Agatha Christie ; Nhung 
Nhung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 303 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 2000b   s562595 

 1485. Christie, Agatha. Chuyến tàu 16 giờ 50 từ Paddington = 4:50 from Paddington : 
Một vụ án của Jane Marple / Agatha Christie ; Hồng Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 319 tr. ; 20 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s562596 

 1486. Christie, Agatha. Và rồi chẳng còn ai = And then there were none : Còn có tên là 
Mười người da đen nhỏ / Agatha Christie ; Việt Hà dịch. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 295 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s562646 

 1487. Chu Hồng Vân. Chuyện thầy trò : Những câu chyện đẹp, cảm động và có thật về 
những người thầy / Chu Hồng Vân, Hoàng Hương ; Minh hoạ: Chu Hà Linh. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 274 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 122000đ. - 2000b   s561714 

 1488. Chú chó trả ơn = The dog returns : Truyện tranh : 16+ / Kai Kitago ; Tsubaky dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 159 tr. : tranh vẽ   s562894 

 1489. Chú chó trả ơn = The dog returns : Truyện tranh : 16+ / Kai Kitago ; Tsubaky dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 159 tr. : tranh vẽ   s562895 

 1490. Chú chó trả ơn = The dog returns : Truyện tranh : 16+ / Kai Kitago ; Tsubaky dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s562896 

 1491. Chú già nuôi mèo ú : Truyện tranh / Umi Sakurai ; Danna dịch. - Tái bản lần thứ 4. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 145 tr. : tranh vẽ   s562712 

 1492. Chú già nuôi mèo ú : Truyện tranh / Umi Sakurai ; Danna dịch. - Tái bản lần thứ 4. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 145 tr. : tranh vẽ   s562713 

 1493. Chú già nuôi mèo ú : Truyện tranh / Umi Sakurai ; Danna dịch. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.3. - 2023. - 145 tr. : tranh vẽ   s562714 

 1494. Chú già nuôi mèo ú : Truyện tranh / Umi Sakurai ; Danna dịch. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.4. - 2023. - 161 tr. : tranh vẽ   s562715 

 1495. Chú già nuôi mèo ú : Truyện tranh / Umi Sakurai ; Danna dịch. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.5. - 2023. - 155 tr. : tranh vẽ   s562716 

 1496. Chú già nuôi mèo ú : Truyện tranh / Umi Sakurai ; Danna dịch. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.6. - 2023. - 177 tr. : tranh vẽ   s562717 

 1497. Chú già nuôi mèo ú : Truyện tranh / Umi Sakurai ; Danna dịch. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.7. - 2023. - 155 tr. : tranh vẽ   s562718 
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 1498. Chú thuật hồi chiến : Limited edition : Truyện tranh / Gege Akutami. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 10000b 
 T.20. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s562844 

 1499. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 15000b 
 T.20: Kết nối Sendai - Giữa buổi tiệc. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s562843 

 1500. Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Trần Lê Duy, Đoàn Lê 
Giang... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. 
- 90000b   s562068 

 1501. Chuyên sâu 12 / Tổng hợp, chọn lọc: Đặng Thị Kiều Oanh. - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2023. - 295 tr. : bảng ; 24 cm. - 299000đ. - 1000b   s563307 

 1502. Chuyện khi đông về : Truyện tranh : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Jill Barklem ; Lam dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Miền Dâu Dại). - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brambly hedge: Winter story   s563165 

 1503. Chuyện khi hạ tới : Truyện tranh : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Jill Barklem ; Lam dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Miền Dâu Dại). - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brambly hedge: Summer story   s563167 

 1504. Chuyện khi thu đến : Truyện tranh : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Jill Barklem ; Lam dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Miền Dâu Dại). - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brambly hedge: Autumn story   s563164 

 1505. Chuyện khi xuân sang : Truyện tranh : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Jill Barklem ; Lam 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Miền Dâu Dại). - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brambly hedge: Spring story   s563166 

 1506. Có chó có mèo, ngày nào cùng vui : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Hidekichi 
Matsumoto ; Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 4000b 
 T.3. - 2023. - 122 tr. : tranh vẽ   s562858 

 1507. Cô bé ba mắt = 3x3 eyes : Truyện tranh : 18+ / Yuzo Takada ; Quỳnh Rubii dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 3000b 
 T.10. - 2024. - 379 tr. : tranh vẽ   s562899 

 1508. Cồ Thị Thơm. Cánh đồng mùa trăng : Tiểu thuyết / Cồ Thị Thơm. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 230 tr. ; 21 cm. - 92000đ. - 2000b   s563194 

 1509. Công chúa ngủ trong lâu đài quỷ = Sleeping princess : Truyện tranh / Kagiji 
Kumanomata ; Hảo Hảo dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.5. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s563146 

 1510. Dàn bài làm văn 11 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Phương Liên. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 88 tr. ; 24 cm. - 45000đ. - 1500b   s563355 

 1511. Dạy bé quản lý thời gian - Ai lấy cắp thời gian? : Truyện tranh : Rèn luyện kỹ năng 
sống cho trẻ 2 - 10 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童时间管理绘本 - 谁偷走了我的时间   s561809 

 1512. Dạy bé quản lý thời gian - Đúng giờ là tốt : Truyện tranh : Rèn luyện kỹ năng sống 
cho trẻ 2 - 10 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 24 tr. 
: tranh màu ; 23 cm. - 30000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 儿童时间管理绘本 - 像贝蒂一样守时   s561806 

 1513. Dạy bé quản lý thời gian - Không nên chạy đua với thời gian : Truyện tranh : Rèn 
luyện kỹ năng sống cho trẻ 2 - 10 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童时间管理绘本 - 和时间赛跑的溜溜熊   s561807 

 1514. Dạy bé quản lý thời gian - Mẹ ơi mấy giờ rồi? : Truyện tranh : Rèn luyện kỹ năng 
sống cho trẻ 2 - 10 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童时间管理绘本 - 妈妈,妈妈几点了   s561808 

 1515. Dạy bé quản lý thời gian - Ngày mai bao giờ đến? : Truyện tranh : Rèn luyện kỹ 
năng sống cho trẻ 2 - 10 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童时间管理绘本 - 超级漫长的一天   s561805 

 1516. Dạy bé quản lý thời gian - Người bán thời gian : Truyện tranh : Rèn luyện kỹ năng 
sống cho trẻ em 2 - 10 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童时间管理绘本 - 卖时间的安德鲁   s561804 

 1517. Dạy bé quản lý thời gian - Quý ngài nóng vội : Truyện tranh : Rèn luyện kỹ năng 
sống cho trẻ 2 - 10 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童时间管理绘本 - 慌慌张张的卡尔   s561810 

 1518. Dạy bé quản lý thời gian - Wendy lề mề : Truyện tranh : Rèn luyện kỹ năng sống 
cho trẻ 2 - 10 tuổi / Trần Tuấn Hồng ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 24 tr. 
: tranh màu ; 23 cm. - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童时间管理绘本 - 拖拖拉拉的温迪   s561803 

 1519. Dậy đi, cô nàng ngái ngủ! : Một câu chuyện giúp trẻ vui vẻ khi thức dậy : Truyện 
tranh / Elisenda Roca, Critina Losantos ; Phương Loan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
43 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Tiến lên nào). - 56000đ. - 2000b   s561785 

 1520. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Hồng Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.9: Tiếp xúc. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s563171 

 1521. Delta D. Chuyện tình ngàn năm / Delta D. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. 
- 299000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Dương Nguyễn Hoàng Phúc 
 T.1: Mưa trên biển Bắc. - 2023. - 679 tr.   s561762 

 1522. Diệp Lạc Vô Tâm. Nụ hôn của sói : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Nguyễn Thị 
Hà dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 393 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 与狼共吻   s561728 

 1523. Dr. Stone : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Riichiro Inagaki 
; Minh hoạ: Boichi ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.23: Động cơ của tương lai. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s562830 



123 
 

 1524. Dragon ball Z anime comics - Cuộc chiến giữa các vị thần : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi 13+ / Akira Toriyama ; Dịch: Babie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 355 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 120000đ. - 5000b   s562842 

 1525. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 4000b 
 T.14. - 2023. - 218 tr. : tranh vẽ   s562845 

 1526. Đầy ắp lòng tự tin : Truyện tranh / Mẹ Chuột Túi ; Bầu dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 18x19 cm. - (Từ điển cảm xúc đầu đời. Phát triển EQ cho 
trẻ mẫu giáo). - 25000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 熊猫老史系列, 宝宝情緒书   s563170 

 1527. Đề kiểm tra Ngữ văn 6 : Đề kiểm tra 15 phút, giữa kì, cuối kì : Biên soạn theo định 
hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Kiều Bắc, 
Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hoa. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 130 tr. : bảng ; 24 cm. - 58000đ. - 1500b   s561661 

 1528. Đề kiểm tra Ngữ văn 7 : Đề kiểm tra 15 phút, giữa kì, cuối kì : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc 
Khánh, Nguyễn Thị Hoa. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 247 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 98000đ. - 1000b   s561663 

 1529. Đỗ Hồng Ngọc. Một ngày kia... đến bờ : Tuỳ bút / Đỗ Hồng Ngọc. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2023. - 162 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 125000đ. - 1000b   s563000 

 1530. Đỗ Ngọc Thống. Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Bùi Minh Đức, Nguyễn Thành 
Thi. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 239 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 237-239   s563334 

 1531. Đỗ Phương Thảo. Bếp ấm của mẹ : Quê hương, gia đình và tuổi thơ tôi / Đỗ Phương 
Thảo. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 330 tr. : ảnh ; 20 cm. - 120000đ. - 
1500b 
 Phụ lục: tr. 283-330   s562598 

 1532. Đôi dép của cha / Nguyễn Thượng Hải, Trần Quang Thiện, Võ Đào Phương Trâm... 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 83 tr. ; 19 cm. - (Ý đẹp lời hay). - 42000đ. - 5000b   s563064 

 1533. Đôi khi nổi giận tí ti! : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Các câu chuyện nhân văn phát 
triển EQ cho trẻ). - 36000đ. - 1200b   s561771 

 1534. Emma : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Kim Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 
cm. - 55000đ. - 1000b 
 T.10. - 2023. - 237 tr. : tranh vẽ   s563172 

 1535. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4500b 
 T.18. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s562871 

 1536. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4500b 
 T.19. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s562872 
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 1537. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4500b 
 T.20. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s562873 

 1538. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4500b 
 T.21. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s562874 

 1539. Fujino Omori. Liệu có sai lầm khi tìm kiếm cuộc gặp gỡ định mệnh trong Dungeon? 
: Dành cho lứa tuổi 18+ / Fujino Omori ; Minh hoạ: Suzuhito Yasuda ; Otiak dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 19 cm. - 105000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているのだろうか13 
 T.13. - 2023. - 354 tr. : tranh vẽ   s562868 

 1540. Funa. Đã bảo là cho tôi năng lực trung bình thôi mà! / Funa ; Minh hoạ: Itsuki Akata 
; Satoukibi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 18 cm. - 149000đ. - 2000b 
 T.3. - 2023. - 365 tr. : tranh vẽ   s563058 

 1541. Fuyumio Ono. Ghost hunt / Fuyumio Ono ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 
cm. - 105000đ. - 5000b 
 T.1: Chuyện ma quỷ ở khu học xá cũ. - 2023. - 331 tr.   s562711 

 1542. Gaiman, Neil. Điềm lành : Những lời tiên tri tuyệt đích và chuẩn xác của phù thuỷ 
Agnes Nutter / Neil Gaiman, Terry Pratchett ; Lê Minh Đức dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 442 tr. ; 24 cm. - 220000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Good omens : The nice and accurate prophecies of Agnes Nutter, 
witch   s561753 

 1543. Gấu con tốt bụng : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ đọc của học 
sinh tiểu học / Nguyễn Thị Phương Thảo. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh màu 
; 30 cm. - 16000đ. - 2000b   s562013 

 1544. Ghen tị ơi là ghen tị : Truyện tranh / Lời: Courtney Carbone ; Minh hoạ: Hilli 
Kushnir ; Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
(Lắng nghe cảm xúc). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This makes me jealous   s562621 

 1545. Giận ơi là giận : Truyện tranh / Lời: Courtney Carbone ; Minh hoạ: Hilli Kushnir ; 
Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lắng nghe 
cảm xúc). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This makes me angry   s562626 

 1546. Gọn gàng và ngăn nắp : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Các câu chuyện nhân văn phát 
triển EQ cho trẻ). - 36000đ. - 1200b   s561775 

 1547. Grebe, Camilla. Nhật ký mất tích của tôi : Tiểu thuyết trinh thám / Camilla Grebe ; 
Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 448 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 178000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Husdjuret   s561756 

 1548. Gửi nội yêu thương = To my loving grandma : Sách dành cho bé từ 0 - 7 tuổi / 
Thanh Tiên ; Minh hoạ: Ngọc Trinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 37 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 45000đ. - 2000b   s562516 

 1549. Hà Cừ. Vụn : Thơ / Hà Cừ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 150 tr. : hình 
vẽ ; 19 cm. - 75000đ. - 500b   s562987 
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 1550. Hạc Hiên. Trường tác khứ niên hoa / Hạc Hiên ; Thu Hà biên dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam. - 21 cm. - 250000đ. - 200b 
 T.1: Tình kiếp. - 2023. - 292 tr. : tranh vẽ   s561729 

 1551. 270 đề & bài văn hay 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Ngọc Thắm. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 207 tr. ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b   s561662 

 1552. Hàn Mặc Tử. Thơ Hàn Mặc Tử. - H. : Văn học, 2023. - 176 tr. ; 18 cm. - (Tác phẩm 
văn học trong nhà trường). - 48000đ. - 2000b   s562980 

 1553. Hananoi và triệu chứng tình yêu : Truyện tranh : 12+ / Megumi Morino ; Thanh 
Nguyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.8. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s562886 

 1554. Hananoi và triệu chứng tình yêu : Truyện tranh : 12+ / Megumi Morino ; Thanh 
Nguyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.9. - 2023. - 174 tr. : tranh vẽ   s562887 

 1555. Hananoi và triệu chứng tình yêu : Truyện tranh : 12+ / Megumi Morino ; Thanh 
Nguyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 2500b 
 T.10. - 2023. - 222 tr. : tranh vẽ   s562888 

 1556. Hannah, Sophie. Bí ẩn ba phần tư = The mystery of three quarters / Sophie Hannah, 
Agatha Christie ; Uyển dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 446 tr. ; 20 cm. - 180000đ. 
- 1500b   s562645 

 1557. Hào khí miền Đông / Lương Ngọc Anh, Nguyễn Vũ Thiên Anh, Nguyễn Văn Đức 
Anh... - H. : Hồng Đức, 2024. - 471 tr. : ảnh ; 21 cm. - 208000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Báo Thanh Niên   s563228 

 1558. Hashimi, Nadia. Viên ngọc trai vỡ vỏ = The pearl that broke its shell : Tiểu thuyết 
/ Nadia Hashimi ; Nguyễn Mai Phương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 543 tr. ; 24 cm. - 
198000đ. - 1500b   s561759 

 1559. Hắc quản gia = Black butler : Truyện tranh : 16+ / Toboso Yana ; Liên Vũ dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.7. - 2023. - 164 tr. : tranh vẽ   s563141 

 1560. Hắc quản gia = Black butler : Truyện tranh : 16+ / Toboso Yana ; Liên Vũ dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.8. - 2023. - 164 tr. : tranh vẽ   s563142 

 1561. Hesse, Hermann. Câu chuyện dòng sông / Hermann Hesse ; Dịch: Phùng Khánh, 
Phùng Thăng. - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2023. - 197 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 2000b   s563115 

 1562. Hideyuki Furuhashi. Xa một chút hơn một triệu năm ánh sáng = A bit ahead of a 
million light yearrs / Hideyuki Furuhashi ; Minh hoạ: Kentaro Furuhashi ; Lam Bình dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 369 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 155000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 百万光年のちょっと先   s563149 

 1563. Higashino Keigo. Án mạng mười một chữ / Higashino Keigo ; Phương Phương 
dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 258 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 11文字の殺人   s563404 

 1564. Hilma Wolitzer. Hôm nay một người đàn bà hoá điên trong siêu thị : Tập truyện 
ngắn / Hilma Wolitzer ; Đinh Thảo dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 221 tr. ; 21 cm. - 
148000đ. - 2000b   s561744 
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 1565. Hinata - Cô bé mang linh hồn bà lão : Truyện tranh / Asa Kuwayoshi ; Anh Huỳnh 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 72000đ. - 3000b 
 T.7. - 2023. - 155 tr. : tranh vẽ   s563091 

 1566. Hip hop ở xứ sở của Ellsaby = Hip Hop in the land of Ellsaby = Hip Hop im land 
von Ellsaby : Truyện tranh / Minh hoạ: Isabelle Müller ; Trương Hồng Quang chuyển ngữ. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 39 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. 
- 55000đ. - 2000b 
 Chính văn bằng 3 thứ tiếng: Việt - Anh - Đức   s562575 

 1567. Hoa ban : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ đọc của học sinh tiểu 
học / Nguyễn Thị Kim Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 30 cm. - 
16000đ. - 2000b   s562009 

 1568. Hoàng Công Danh. Bán một cành mai ăn Tết : Tập truyện ngắn / Hoàng Công Danh. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 247 tr. ; 20 cm. - 105000đ. - 1500b   s562592 

 1569. Hoàng Kiền. Tây Trường Sơn - Tình sâu nghĩa nặng / Hoàng Kiền. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 464 tr., 46 tr. ảnh : ảnh ; 21 cm. - 225000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 451   s561587 

 1570. Hoàng Lê Ân. Vườn xưa : Thơ / Hoàng Lê Ân. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 
103 tr. ; 21 cm. - 300b   s563426 

 1571. Học viện siêu anh hùng - Ultra archive = My hero academia : Official character 
book : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch ; H.đ.: 
Thục Anh, Hồng Ngọc. - H. : Kim Đồng, 2023. - 207 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 45000đ. - 5000b   
s562840 

 1572. Học yêu thương mỗi ngày : Truyện tranh / Mẹ Chuột Túi ; Bầu dịch. - Tái bản. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 18x19 cm. - (Từ điển cảm xúc đầu đời. Phát triển EQ 
cho trẻ mẫu giáo). - 25000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 熊猫老史系列, 宝宝情緒书   s563168 

 1573. Hòn đảo nhiệm màu : Truyện dành cho lứa tuổi 2+ / Patriacia Forde ; Minh hoạ: 
Nicola Bernardelli ; Hoàng Giang Quỳnh Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 31 tr. : 
tranh vẽ ; 23 cm. - 45000đ. - 2000b   s561826 

 1574. Hồ Phương. Cha và con : Tiểu thuyết về Bác Hồ và cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc 
: Dành cho lứa tuổi 11+ / Hồ Phương. - H. : Kim Đồng, 2023. - 375 tr. : ảnh ; 24 cm. - 100000đ. 
- 1500b   s562721 

 1575. Hồ Thị Giang. Xung đột văn hoá trong tiểu thuyết : Tiểu thuyết Việt Nam viết về 
nông thôn sau 1986 : Sách chuyên khảo / Hồ Thị Giang. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 231 tr. 
; 24 cm. - 150000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 210-227. - Phụ lục: tr. 228-229   s562583 

 1576. Hồ Xoa. Khúc cho lá : Thơ / Hồ Xoa. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 107 tr. ; 
19 cm. - 80000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Hồ Văn Xoa   s562998 

 1577. Hội con trai : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 197 tr. : tranh vẽ   s562879 

 1578. Hội con trai : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 



127 
 

 T.3. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s562880 

 1579. Hội con trai : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.4. - 2023. - 223 tr. : tranh vẽ   s562881 

 1580. Hội con trai : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.5. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s562882 

 1581. Hôn nhân hạnh phúc của tôi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: 
Akumi Agitogi ; Tranh: Rito Kohsaka ; Lady Nana dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 
5000b 
 T.4. - 2023. - 206 tr. : tranh vẽ   s562860 

 1582. Hồng Chiến. Quà Tết của rừng xanh : Dành cho lứa tuổi 11+ / Hồng Chiến. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 164 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hồng Chiến   s562694 

 1583. Huỳnh Thắng. Chọn cô đơn giữa biển người vô tận / Huỳnh Thắng. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 187 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 79000đ. - 2000b   s563054 

 1584. Hương Sắc. Từ trái tim đến trái tim : Thơ / Hương Sắc. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2023. - 292 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hữu Vinh   s562472 

 1585. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.23. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s562839 

 1586. J. Soori. Semantic error - Lỗi Logic : 18+ / J. Soori ; Minh hoạ: Angy ; Bụi dịch. - 
Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 259000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 시맨틱 에러 
 T.2. - 2023. - 533 tr. : tranh vẽ   s563405 

 1587. Kagami Yagami. Cô nàng Shimotsuki trót phải lòng nhân vật nền : Dành cho lứa 
tuổi 18+ / Kagami Yagami ; Minh hoạ: Roha ; Tifa dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 115000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2023. - 298 tr. : tranh vẽ + tranh vẽ   s562866 

 1588. Kanata Yanagino. Thánh hiệp sĩ nơi tận cùng thế giới / Kanata Yanagino ; Minh 
hoạ: Kususaga Rin ; Thuỳ Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 18 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 最果てのパラディン II - 獣の森の射手 
 T.2: Cung thủ rừng ma thú. - 2023. - 342 tr. : tranh vẽ   s563059 

 1589. Keigo Higashino. Xích sao băng / Keigo Higashino ; Ngọc Na dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 380 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 3000b   s563218 

 1590. Kế hoạch bài dạy chuyên đề học tập Ngữ văn lớp 10 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế 
hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 - Bộ sách Chân trời sáng tạo 
/ Lê Thị Ngọc Anh, Hồ Trần Ngọc Oanh (ch.b.), Huỳnh Thị Thuý Hằng, Võ Thị Phúc Hồng. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. : bảng ; 27 cm. - 57000đ. - 1500b   s562072 

 1591. Khắc phụ thói quen trì hoãn : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Các câu chuyện nhân văn 
phát triển EQ cho trẻ). - 36000đ. - 1200b   s561773 
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 1592. Khẽ hát lời yêu : Truyện tranh : 18+ / Eku Takeshima ; Trần Yang dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 65000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 165 tr. : tranh vẽ   s563145 

 1593. Khéo léo trong ứng xử : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Các câu chuyện nhân văn phát 
triển EQ cho trẻ). - 36000đ. - 1200b   s561772 

 1594. Khiêm tốn và lịch sự : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Các câu chuyện nhân văn phát 
triển EQ cho trẻ). - 36000đ. - 1200b   s561774 

 1595. Khiếu Quang Bảo. Ngày mai của những ngày mai : Tập truyện ngắn / Khiếu Quang 
Bảo. - H. : Hồng Đức, 2023. - 262 tr. ; 19 cm. - 99000đ. - 1000b   s563123 

 1596. Khúc Hà Linh. Sự tích suối mẹ con : Dành cho lứa tuổi 6+ / Khúc Hà Linh. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 78 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 35000đ. - 1500b   s562698 

 1597. Khủng long nhỏ hay quên : Dạy trẻ kĩ năng tập trung: Truyện tranh : 3+ / Lời: Huỳnh 
Long ; Minh hoạ: Bích Ngọc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 
(Khủng long nhỏ tính hay ho)(Cùng bé phát triển EQ và PQ). - 49000đ. - 2000b   s561524 

 1598. Khủng long nhỏ lạc quan : Dạy trẻ tinh thần lạc quan : Truyện tranh : 3+ / Lời: 
Huỳnh Long ; Minh hoạ: Bích Ngọc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 29 
cm. - (Khủng long nhỏ tính hay ho)(Cùng bé phát triển EQ và PQ). - 49000đ. - 2000b   s561522 

 1599. Khủng long nhỏ thích thể thao : Dạy trẻ kĩ năng phối hợp : Truyện tranh : 3+ / Lời: 
Huỳnh Long ; Minh hoạ: Bích Ngọc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 29 
cm. - (Khủng long nhỏ tính hay ho)(Cùng bé phát triển EQ và PQ). - 49000đ. - 2000b   s561526 

 1600. Khủng long nhỏ và chiếc xẻng : Dạy trẻ thói quen chăm chỉ : Truyện tranh : 3+ / 
Lời: Huỳnh Long ; Minh hoạ: Bích Ngọc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 
29 cm. - (Khủng long nhỏ tính hay ho)(Cùng bé phát triển EQ và PQ). - 49000đ. - 2000b   
s561525 

 1601. Khủng long và kỳ nghỉ đáng nhớ : Dạy trẻ tinh thần vượt khó : Truyện tranh : 3+ / 
Lời: Huỳnh Long ; Minh hoạ: Bích Ngọc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 
29 cm. - (Khủng long nhỏ tính hay ho)(Cùng bé phát triển EQ và PQ). - 49000đ. - 2000b   
s561523 

 1602. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Nguyệt Quế dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3700b 
 T.63. - 2023. - 225 tr. : tranh vẽ   s562891 

 1603. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Nguyệt Quế dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3700b 
 T.64. - 2023. - 225 tr. : tranh vẽ   s562892 

 1604. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Nguyệt Quế dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3700b 
 T.65. - 2023. - 247 tr. : tranh vẽ   s562893 

 1605. Kizu Kannoda. Này, cậu có muốn hẹn hò với tớ không? / Kizu Kannoda ; Minh hoạ: 
Siokazunoko ; Harumai dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 139000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 374 tr. : tranh vẽ   s563093 

 1606. Kulzsc. Mình chỉ là người bình thường muốn trao đi rất nhiều yêu thương / Kulzsc. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 116 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 138000đ. - 2000b   s561824 
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 1607. Kỳ Nam Uyên. Đà Lạt - Kí ức mùi hương : Dành cho lứa tuổi 16+ / Kỳ Nam Uyên. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 135 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 85000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Lê Như Đoan Uyên   s562696 

 1608. Kỵ Kình Nam Khứ. Đừng nhặt bạn trai trong thùng rác : Tiểu thuyết / Kỵ Kình Nam 
Khứ ; Diêu Tuyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 不要在垃圾桶里捡男朋友 

 T.4. - 2023. - 493 tr.   s563392 

 1609. La Fontaine, Jean de. Truyện tranh ngụ ngôn La Fontaine / Dịch: Nguyễn Văn 
Vĩnh... ; Hải Minh s.t., tuyển chọn ; Minh hoạ: T-Books. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 120 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b   s561679 

 1610. Lạc Lâm Lang. Người tìm xác / Lạc Lâm Lang ; Thú Lạ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 179000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 寻尸人 

 T.3. - 2024. - 381 tr.   s562537 

 1611. Lạc Lâm Lang. Người tìm xác / Lạc Lâm Lang ; Thú Lạ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 179000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 寻尸人 

 T.4. - 2024. - 325 tr.   s562538 

 1612. Lê Bích. Người nói đạo lý thường sống khá giả : Truyện tranh : 18+ / Lê Bích. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 281 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - 169000đ. - 3000b   s563151 

 1613. Lê Đình Trường. Nước mắt chảy nghiêng : Tập truyện ngắn / Lê Đình Trường. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 146 tr. ; 20 cm. - 89000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Lê Quang Trường   s563427 

 1614. Lê Ngọc Trà. Mỹ học của Nguyễn Du / Lê Ngọc Trà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 179 tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 1500b   s562591 

 1615. Lê Nguyên Cẩn. Tiếp cận Truyện Kiều từ góc nhìn văn hoá / Lê Nguyên Cẩn. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2024. - 371 tr. : bảng ; 24 cm. - 215000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 363-366   s562486 

 1616. Lê Phú Cường. San Lan và Phù Dung truyện / Lê Phú Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 135 tr. ; 20 cm. - 60000đ. - 1000b   s562506 

 1617. Lê Thị Kim Sơn. Mùa xuân của mẹ : Tập truyện ngắn / Lê Thị Kim Sơn. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 207 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 1000b   s563182 

 1618. Lê Văn Nghĩa. Văn học Sài Gòn 1954 - 1975 : Những chuyện bên lề / Lê Văn Nghĩa 
b.s. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 472 tr. : ảnh ; 23 
cm. - 190000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 458-470. - Thư mục: tr. 471-472   s562579 

 1619. Lê Xuân Đương. Nơi ấy một thời : Thơ / Lê Xuân Đương. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2023. - 147 tr., 12 tr. ảnh ; 19 cm. - 115000đ. - 200b   s562995 

 1620. Lindgren, Astrid. Làng Ồn Ào vui ơi là vui / Astrid Lindgren ; Nguyễn Bích Lan 
dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 180 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Thuỵ Điển: Bara roligt i Bullerbyn   s563060 

 1621. Lindgren, Astrid. Lũ trẻ làng Ồn Ào / Astrid Lindgren ; Nguyễn Bích Lan dịch. - In 
lần thứ 6. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 138 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 54000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Thuỵ Điển: Alla vi barn i Bullerbyn   s563061 

 1622. Lo lắng là gì? : Truyện tranh / John Burgerman ; Dịch: Nhã Nam, Diệu Hương. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Học yêu bản thân. Tôn trọng 
khác biệt). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Everybody worries   s562638 

 1623. Lớp học mật ngữ : Đặc san Hoa học trò : Truyện tranh / B.R.O Group ; B.s.: Nguyễn 
Hồ Hưng... - H. : Báo Tiền phong. - 22 cm. - 25000đ 
 T.7. - 2023. - 47 tr. : tranh màu   s562442 

 1624. Lu. Dài hơn một mùa hè / Lu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 190 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - 108000đ. - 3000b   s561723 

 1625. Lu. Xin cảm ơn sự mỏng manh này / Lu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 197 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 108000đ. - 3000b   s561724 

 1626. Lữ. Tôi ươm ánh mặt trời : Tản văn / Lữ ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - In lần thứ 3. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 201 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 90000đ. - 1000b   s562593 

 1627. Lương Hạnh. Trần Khát Chân : Tiểu thuyết lịch sử / Lương Hạnh. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 251 tr. ; 24 cm. - 149000đ. - 1000b   s561754 

 1628. Lưu Liệt Âu. Tuyến phong cảnh đô thị : Truyện ngắn / Lưu Liệt Âu ; Diệu Linh 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 142 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 1000b 

 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 都市风景线   s561743 

 1629. Lưu Từ Hân. Tam thể 3: Tử thần sống mãi / Lưu Từ Hân ; Lục Hương dịch. - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 678 tr. ; 24 cm. - 290000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 三体3: 死神永生   s562539 

 1630. Ma Văn Kháng. Chim trời bay về sau cơn mưa : Tập truyện ngắn / Ma Văn Kháng. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 243 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 1000b   s561691 

 1631. Mạc Ly. Bão không mùa : Tập truyện ngắn / Mạc Ly. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2023. - 199 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 350b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Lài   s563425 

 1632. Mai Quốc Việt. Kí ức đẹp / Mai Quốc Việt. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 192 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 249000đ. - 500b   s562778 

 1633. Maugham, W. Somerset. Mặt nạ bươm bướm : Tuyển tập truyện ngắn tâm lý tội ác 
của Maugham / William Somerset Maugham ; June Phạm dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 251 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 1200b   s561701 

 1634. Mặc Hương Đồng Khứu. Thiên quan tứ phúc : Tiểu thuyết / Mặc Hương Đồng Khứu 
; Mạc Phong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 6000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天官赐福 

 T.8. - 2024. - 367 tr.   s563391 

 1635. Mẹ có phải là mẹ của con? = Are you my mother? : Truyện tranh :  Picture book 
song ngữ : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / P. D. Eastman ; Ngân Huyền dịch. - Tái bản lần thứ 10. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 63 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 69000đ. - 2000b   s561767 

 1636. Miaki Sugaru. Ba ngày hạnh phúc / Miaki Sugaru ; Hoàng Anh dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 279 tr. ; 18 cm. - 85000đ. - 1000b   s563135 



131 
 

 1637. Miko selection : 10 câu chuyện hay nhất của Eriko Ono : Truyện tranh : 6+ / Eriko 
Ono ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 190 tr. : tranh vẽ ; 
18 cm. - 25000đ. - 3000b   s562933 

 1638. Minh Ngọc. Chỉ là... : Thơ / Minh Ngọc. - H. : Hồng Đức, 2024. - 97 tr. ; 19 cm. - 
36000đ. - 1000b   s562829 

 1639. Mình không thích bị bắt nạt : Dạy trẻ chống lại bạo lực tinh thần, tránh xa tổn thương 
: Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
22 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Cùng con trưởng thành - Bài học về lòng dũng cảm). - 28000đ. - 
1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 学会大声说“不”   s561812 

 1640. Mình không thích bị cô lập : Dạy trẻ chống lại bạo lực tinh thần, tránh xa tổn thương 
: Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
22 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Cùng con trưởng thành - Bài học về lòng dũng cảm). - 28000đ. - 
1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 学会大声说“不”   s561813 

 1641. Mình không thích bị cười nhạo : Dạy trẻ chống lại bạo lực tinh thần, tránh xa tổn 
thương : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 22 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Cùng con trưởng thành - Bài học về lòng dũng cảm). - 
28000đ. - 1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 学会大声说“不”   s561816 

 1642. Mình không thích bị đặt biệt danh : Dạy trẻ chống lại bạo lực tinh thần, tránh xa tổn 
thương : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 22 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Cùng con trưởng thành - Bài học về lòng dũng cảm). - 
28000đ. - 1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 学会大声说“不”   s561811 

 1643. Mình không thích bị đụng chạm cơ thể : Dạy trẻ chống lại bạo lực tinh thần, tránh 
xa tổn thương : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 22 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Cùng con trưởng thành - Bài học về lòng dũng cảm). 
- 28000đ. - 1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 学会大声说“不”   s561818 

 1644. Mình không thích bị sai vặt : Dạy trẻ chống lại bạo lực tinh thần, tránh xa tổn thương 
: Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
22 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Cùng con trưởng thành - Bài học về lòng dũng cảm). - 28000đ. - 
1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 学会大声说“不”   s561815 

 1645. Mình không thích bị trấn lột : Dạy trẻ chống lại bạo lực tinh thần, tránh xa tổn 
thương : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 22 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Cùng con trưởng thành - Bài học về lòng dũng cảm). - 
28000đ. - 1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 学会大声说“不”   s561817 

 1646. Mình không thích bị tung tin đồn nhảm : Dạy trẻ chống lại bạo lực tinh thần, tránh 
xa tổn thương : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
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Nam, 2023. - 22 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Cùng con trưởng thành - Bài học về lòng dũng cảm). 
- 28000đ. - 1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 学会大声说“不”   s561814 

 1647. Mình thật có ích : Truyện tranh / Lời: Suzy Capozzi ; Minh hoạ: Eren Unten ; Vân 
Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Năng lượng tích 
cực cho bé). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I am helpful   s562629 

 1648. Mình thật dũng cảm : Truyện tranh / Lời: Suzy Capozzi ; Minh hoạ: Eren Unten ; 
Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Năng lượng 
tích cực cho bé). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I am brave   s562630 

 1649. Mình thật mạnh mẽ : Truyện tranh / Lời: Suzy Capozzi ; Minh hoạ: Eren Unten ; 
Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Năng lượng 
tích cực cho bé). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I am strong   s562627 

 1650. Mình thật thông minh : Truyện tranh / Lời: Suzy Capozzi ; Minh hoạ: Eren Unten ; 
Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Năng lượng 
tích cực cho bé). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I am smart   s562632 

 1651. Mình thật tốt bụng : Truyện tranh / Lời: Suzy Capozzi ; Minh hoạ: Eren Unten ; 
Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Năng lượng 
tích cực cho bé). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I am kind   s562628 

 1652. Mình thấy biết ơn : Truyện tranh / Lời: Suzy Capozzi ; Minh hoạ: Eren Unten ; Vân 
Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Năng lượng tích 
cực cho bé). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I am   s562631 

 1653. Monster #8 : Truyện tranh : 16+ / Naoya Matsumoto ; Trần Yang dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 18 cm. - 68000đ. - 6000b 
 T.10. - 2023. - 195 tr. : tranh vẽ   s563125 

 1654. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi ; 
Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.6. - 2023. - 198 tr. : tranh vẽ   s562883 

 1655. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi ; 
Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.7. - 2023. - 199 tr. : tranh vẽ   s562884 

 1656. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi ; 
Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.8. - 2023. - 198 tr. : tranh vẽ   s562885 

 1657. Mornštajnová, Alena. Bác Hana : Tiểu thuyết / Alena Mornštajnová ; Bình Slavická 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 331 tr. ; 24 cm. - 109000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Séc: Hana   s561751 

 1658. Mộc Nhân Lê Đức Thịnh. Dưới những lớp ngôn tình : Tiểu luận - Chân dung văn 
học / Mộc Nhân Lê Đức Thịnh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 195 tr. ; 19 cm. - 130000đ. 
- 300b   s562999 
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 1659. 100 bài văn mẫu lớp 9 / Đỗ Anh Vũ (ch.b.), Nguyễn Quốc Khánh, Lê Ngọc Hân. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 299 tr. ; 24 cm. - 76000đ. - 2000b   s563354 

 1660. Mua cho con đi mà! : Một câu chuyện giúp trẻ học cách tiết kiệm : Truyện tranh / 
Elisenda Roca, Critina Losantos ; Phương Loan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 43 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - (Tiến lên nào). - 56000đ. - 2000b   s561784 

 1661. 5 phút truyện kể cho bé trước khi ngủ - Hiếu thảo : Truyện tranh / Lưu Kính Dư ; 
Phạm Hồng dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 84 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 60000đ. 
- 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 睡前5分钟故事 - 星星卷   s561800 

 1662. Nắng mai vàng : Tập thơ : Chào mừng  20 năm thành lập quận Hoàng Mai (Tháng 
11/2003 - Tháng 11/2023) / Phan Thị Kim Chi, Đặng Văn Chương, Dương Quý Chuỳ... - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 134 tr. : ảnh ; 21 cm. - 100000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Hội Cựu Thanh niên xung phong   s561746 

 1663. Nấm Hương. Hướng dương ngày hè : Tiểu thuyết / Nấm Hương. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 380 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s561684 

 1664. Neon genesis evangelion : Truyện tranh : 17+ / Yoshiyuki Sadamoto ; Tuyết Quỳnh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 200000đ. - 4000b 
 T.4. - 2023. - 361 tr. : tranh vẽ   s562536 

 1665. Ngàn Thương. Thoáng... : Thơ / Ngàn Thương. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 92 
tr. ; 20 cm. - 100000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Bùi Công Toa   s562522 

 1666. Ngân Kim. Đuổi theo chân cát : Tập truyện ngắn / Ngân Kim. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 239 tr. ; 21 cm. - 84000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Kim   s563184 

 1667. Ngốc ơi là ngốc : Truyện tranh / Lời: Courtney Carbone ; Minh hoạ: Hilli Kushnir 
; Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lắng nghe 
cảm xúc). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This makes me silly   s562624 

 1668. Ngôi sao vườn nữ sinh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yama Wayama ; 
Takanashi Sayuri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 5500b 
 T.3. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s562862 

 1669. Nguyễn Duy Tường. Lặng lẽ một hành trình / Nguyễn Duy Tường. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2023. - 186 tr. : ảnh ; 21 cm. - 74000đ. - 1632b   s562475 

 1670. Nguyễn Đức Sĩ Tiến. Ngoại tình : Tập truyện ngắn / Nguyễn Đức Sĩ Tiến. - Huế : 
Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 253 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 300b   s562777 

 1671. Nguyễn Hải Vân. Mưa xuân : Thơ / Nguyễn Hải Vân. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2023. - 212 tr. ; 19 cm. - 120000đ. - 320b   s562994 

 1672. Nguyễn Hiệp. Chú rùa bay / Nguyễn Hiệp. - H. : Kim Đồng, 2024. - 110 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 70000đ. - 1500b   s562695 

 1673. Nguyễn Hồng. Hồng Bàng thi thơ / Nguyễn Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 1500b 
 Q.11. - 2023. - 763 tr.   s561600 
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 1674. Nguyễn Hường. Men ngàn xứ Quảng : Thơ / Nguyễn Hường. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2023. - 102 tr. ; 20 cm. - 300b   s563424 

 1675. Nguyễn Khắc Quán. Nói với em / Nguyễn Khắc Quán. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 87 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 50b   s561676 

 1676. Nguyễn Ngọc Hoài Nam. Giao thừa không đến muộn : Dành cho lứa tuổi 6+ / 
Nguyễn Ngọc Hoài Nam. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 126 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 48000đ. - 2000b   s562706 

 1677. Nguyễn Ngọc Tư. Biển của mỗi người : Tản văn : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn 
Ngọc Tư. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 140 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 40000đ. - 
2000b   s562817 

 1678. Nguyễn Nhật Ánh. Bàn có năm chỗ ngồi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 61. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 182 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s562660 

 1679. Nguyễn Nhật Ánh. Bảy bước tới mùa hè : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 287 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 3000b   s562657 

 1680. Nguyễn Nhật Ánh. Bong bóng lên trời : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
54. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 175 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s562661 

 1681. Nguyễn Nhật Ánh. Bong bóng lên trời : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
55. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 182 tr. ; 15 cm. - 38000đ. - 3000b   s562939 

 1682. Nguyễn Nhật Ánh. Bồ câu không đưa thư / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 53. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 178 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s562662 

 1683. Nguyễn Nhật Ánh. Buổi chiều windows : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 41. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 227 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s562659 

 1684. Nguyễn Nhật Ánh. Chú bé rắc rối : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 56. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 188 tr. ; 15 cm. - 38000đ. - 3000b   s562935 

 1685. Nguyễn Nhật Ánh. Còn chút gì để nhớ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
59. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 215 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s562666 

 1686. Nguyễn Nhật Ánh. Cô gái đến từ hôm qua : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 62. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 221 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 85000đ. - 3000b   
s562674 

 1687. Nguyễn Nhật Ánh. Đi qua hoa cúc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 46. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 231 tr. ; 20 cm. - 105000đ. - 3000b   s562673 

 1688. Nguyễn Nhật Ánh. Hoa hồng xứ khác : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
49. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 283 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 3000b   s562670 

 1689. Nguyễn Nhật Ánh. Lá nằm trong lá : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: 
Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 35. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 249 tr. ; 20 cm. - 
100000đ. - 3000b   s562665 

 1690. Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 57. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 296 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 5000b   s562669 

 1691. Nguyễn Nhật Ánh. Ngôi trường mọi khi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 46. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 242 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s562672 

 1692. Nguyễn Nhật Ánh. Ngôi trường mọi khi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 46. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 244 tr. ; 15 cm. - 43000đ. - 3000b   s562940 
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 1693. Nguyễn Nhật Ánh. Người Quảng đi ăn mì Quảng : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh ; 
Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 202 tr. ; 20 
cm. - 75000đ. - 2000b   s562664 

 1694. Nguyễn Nhật Ánh. Những chàng trai xấu tính : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 
lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 159 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 3000b   s562668 

 1695. Nguyễn Nhật Ánh. Những chàng trai xấu tính : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 
lần thứ 50. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 165 tr. ; 15 cm. - 35000đ. - 3000b   s562934 

 1696. Nguyễn Nhật Ánh. Nữ sinh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 49. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 163 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 3000b   s562658 

 1697. Nguyễn Nhật Ánh. Nữ sinh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 50. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 168 tr. ; 15 cm. - 35000đ. - 3000b   s562937 

 1698. Nguyễn Nhật Ánh. Phòng trọ ba người : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 51. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 239 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s562667 

 1699. Nguyễn Nhật Ánh. Phòng trọ ba người : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 52. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 250 tr. ; 15 cm. - 43000đ. - 3000b   s562938 

 1700. Nguyễn Nhật Ánh. Quán Gò đi lên : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 43. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 259 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 3000b   s562671 

 1701. Nguyễn Nhật Ánh. Thương nhớ Trà Long : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 211 tr. ; 20 cm. - 78000đ. - 2000b   s562663 

 1702. Nguyễn Nhật Ánh. Út Quyên và tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
48. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 127 tr. ; 15 cm. - 35000đ. - 3000b   s562936 

 1703. Nguyễn Phong Việt. Chúng ta sống để lắng nghe... : Tản văn / Nguyễn Phong Việt. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 167 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 1500b   s562597 

 1704. Nguyễn Quốc Vương. Mùi của cố hương : Tản văn / Nguyễn Quốc Vương. - In lần 
thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 215 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 75000đ. - 1500b   s561700 

 1705. Nguyễn Quý Đạo. Bốn mùa - Một cuộc đời / Nguyễn Quý Đạo. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 407 tr. : ảnh ; 24 cm. - 300000đ. - 550b   s561595 

 1706. Nguyễn Tấn Hỷ. Lãng đãng muôn chiều : Tập thơ / Nguyễn Tấn Hỷ. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2023. - 135 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 300b   s562993 

 1707. Nguyễn Thế Lượng. Đường về Việt Bắc : Ký, ghi chép / Nguyễn Thế Lượng. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 223 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 1000b   s563195 

 1708. Nguyễn Thị Nghĩa. Từ ấy... tôi đi / Nguyễn Thị Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 229 tr. : ảnh ; 20 cm. - 85000đ. - 600b   s562615 

 1709. Nguyễn Trọng Dũng. Chuyện ít người biết : Truyện dân gian / Nguyễn Trọng Dũng. 
- Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 207 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 130000đ. - 200b   s562528 

 1710. Nguyễn Văn Sửu. Có một phi công như thế / Nguyễn Văn Sửu. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 253 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s563193 

 1711. Ngữ văn 8 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 
187000b 
 T.1. - 2023. - 131 tr. : minh hoạ   s562069 
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 1712. Ngữ văn 8 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. - 272000b 
 T.1. - 2023. - 144 tr. : minh hoạ   s562066 

 1713. Ngữ văn 11 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng (ch.b.), Trần Ngọc 
Hiếu... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 126000b 
 T.2. - 2023. - 131 tr. : hình vẽ, bảng   s562070 

 1714. Ngữ văn 11 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Đoàn Lê 
Giang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 189000b 
 T.2. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s562067 

 1715. Người là ai giữa tâm tư này : Truyện tranh / Saya Fuyume ; Sumeragi Ui dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 80000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 194 tr. : tranh vẽ   s563147 

 1716. Nhâm nhi Tết Giáp Thìn : Ấn phẩm đặc biệt / Nguyễn Bá Hoà, Nguyên Hương, 
Nguyễn Chí Ngoan... ; Hoạ sĩ: Quyên Thái... - H. : Kim Đồng, 2023. - 129 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - 2024b   s562736 

 1717. Nhiếp Văn Thắng. Những năm tháng không thể nào quên : Hồi ký / Nhiếp Văn 
Thắng. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 154 tr., 22 tr. ảnh màu ; 19 cm. - 90b   s563105 

 1718. Nhóc Maruko : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Momoko Sakura ; Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 12000b 
 T.5. - 2024. - 166 tr. : tranh vẽ   s562857 

 1719. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s562910 

 1720. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s562911 

 1721. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.5. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s562912 

 1722. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.6. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s562913 

 1723. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.8. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s562914 

 1724. Nhóc Miko! : Một sê-ri "Nhóc Miko" khác : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải 
Thọ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - Trọn bộ 4 tập. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s562906 

 1725. Nhóc Miko! : Một sê-ri "Nhóc Miko" khác : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải 
Thọ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - Trọn bộ 4 tập. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s562907 

 1726. Nhóc Miko! : Một sê-ri "Nhóc Miko" khác : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải 
Thọ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - Trọn bộ 4 tập. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.3. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s562908 
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 1727. Nhóc Miko! : Một sê-ri "Nhóc Miko" khác : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải 
Thọ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - Trọn bộ 4 tập. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.4. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s562909 

 1728. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.9. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s562915 

 1729. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.10. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s562916 

 1730. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.12. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s562917 

 1731. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.14. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s562918 

 1732. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.15. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s562919 

 1733. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.16. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s562920 

 1734. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.17. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s562921 

 1735. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.18. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s562922 

 1736. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.21. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s562923 

 1737. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.24. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s562924 

 1738. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.27. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s562925 

 1739. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.28. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s562926 

 1740. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.29. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s562927 

 1741. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
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 T.30. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s562928 

 1742. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.33. - 2023. - 167 tr. : tranh vẽ   s562929 

 1743. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.34. - 2023. - 167 tr. : tranh vẽ   s562930 

 1744. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.36. - 2023. - 167 tr. : tranh vẽ   s562931 

 1745. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.37. - 2023. - 167 tr. : tranh vẽ   s562932 

 1746. Những bài làm văn tiêu biểu 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn 
Xuân Lạc s.t, tuyển chọn. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 136 tr. ; 24 cm. - 65000đ. - 1500b   
s562370 

 1747. Những cuộc phiêu lưu kì thú - Bầy quạ trả thù : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Astrid Sheckels ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hector fox and the raven's revenge   s562737 

 1748. Những cuộc phiêu lưu kì thú - Chuyến bay li kì : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Astrid Sheckels ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hector fox and the daring flight   s562740 

 1749. Những cuộc phiêu lưu kì thú - Đi tìm người khổng lồ : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi thiếu nhi / Astrid Sheckels ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hector fox and the giant quest   s562739 

 1750. Những cuộc phiêu lưu kì thú - Tấm bản đồ kho báu : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi thiếu nhi / Astrid Sheckels ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hector fox and the map of mystery   s562738 

 1751. Những em bé nhà Poppy : Truyện tranh : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Jill Barklem ; Lam 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Miền Dâu Dại). - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brambly hedge: Poppy's babies   s563162 

 1752. Những mùa ấm êm của em / Thu Dương ; Minh hoạ: Thạch Thảo. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 65 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bốn mùa lễ hội). - 159000đ. - 1000b   s562540 

 1753. Niềm vui tự lập : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / Liêm Đông Tinh ; Bích Hợp dịch. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Các câu chuyện nhân văn phát triển 
EQ cho trẻ). - 36000đ. - 1200b   s561776 

 1754. Nigozyu. Thám tử đã chết = La detective está muerta / Nigozyu ; Minh hoạ: 
Umibouzu ; Nguyễn Dương Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 119000đ. - 4000b 
 T.7. - 2023. - 359 tr. : tranh vẽ   s563148 
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 1755. Nina ở thị trấn cao nguyên : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Itokatsu ; 
Bảo Lam Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 172 tr. : tranh vẽ   s562847 

 1756. Nina ở thị trấn cao nguyên : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Itokatsu ; 
Bảo Lam Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 176 tr. : tranh vẽ   s562848 

 1757. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.19. - 2023. - 238 tr. : tranh vẽ   s562855 

 1758. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.20. - 2024. - 238 tr. : tranh vẽ   s562856 

 1759. Nụ hôn tinh nghịch : Truyện tranh : 16+ / Kaoru Tada ; Tama Duy Ngọc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 2500b 
 T.5. - 2023. - 309 tr. : tranh vẽ   s562897 

 1760. Nụ hôn tinh nghịch : Truyện tranh : 16+ / Kaoru Tada ; Tama Duy Ngọc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 2500b 
 T.6. - 2023. - 337 tr. : tranh vẽ   s562898 

 1761. Nukaga Mio. Bầu trời xanh của em / Nukaga Mio ; Nguyên tác: Cho Heiwa Busters 
; Khánh Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 234 tr. ; 18 cm. - 110000đ. - 3000b   s563126 

 1762. Oneulbom. Phức cảm Omega = Omega complex : 18+ / Oneulbom ; Minh Quyên 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 185000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản Tiếng Hàn: 오메가 콤플렉스 
 T.2. - 2024. - 301 tr.   s563396 

 1763. Oshi No Ko - Dưới ánh hào quang : Truyện tranh : 16+ / Aka Akasaka, Mengo 
Yokoyari ; Duy Long dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 58000đ. - 8000b 
 T.5. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s563130 

 1764. Oshi No Ko - Dưới ánh hào quang : Truyện tranh : 16+ / Aka Akasaka, Mengo 
Yokoyari ; Duy Long dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 58000đ. - 8000b 
 T.6. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s563131 

 1765. Ôn luyện kiến thức Ngữ văn 9 : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 / Thanh Duy (ch.b.), Tú 
Nhi, Ngọc Duyên. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 196 tr. : bảng ; 24 cm. - 36000đ. - 5000b   
s562283 

 1766. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Ngữ văn / Đinh Minh Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Thu Hà, Vương Hiền, Nguyễn Đức An. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 170 tr. : bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 142-168   s562812 

 1767. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 môn Ngữ văn / Nguyễn Quang 
Trung (ch.b.), Trịnh Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Anh Đào... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 127 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 10000b   s562544 

 1768. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 môn Ngữ văn / Nguyễn Quang 
Trung (ch.b.), Trịnh Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Anh Đào... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 127 tr. : 
ảnh, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 5000b   s563400 
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 1769. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn / Hồ Thị Giang (ch.b.), Vũ Thị Xuân Khang, 
Phạm Mai Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 266 tr. ; 24 cm. 
- 64000đ. - 1000b   s563359 

 1770. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn : Năm học 2024 - 2025 / Nguyễn Thị Nương, 
Chu Thị Lý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 118 tr. ; 24 cm. - 30000đ. - 30000b   s562284 

 1771. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2024 - 2025 / Lương Thị Hiền, 
Trần Thị Thu Hương, Trần Cảnh Huy, Đỗ Thị Mỹ Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 152 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 33000đ. - 3550b   s563401 

 1772. Ông Đạo và giếng nước thơm trong = The Hermit and the well : Truyện tranh / 
Thích Nhất Hạnh ; Làng Mai dịch ; Minh hoạ: Trăng Tuyết Hoa. - H. : Hồng Đức, 2023. - 39 
tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - 198000đ. - 1000b   s563297 

 1773. Phạm Anh Xuân. Con Tun tai vểnh : Truyện dài / Phạm Anh Xuân. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 119 tr. ; 21 cm. - 58000đ. - 5000b   s561699 

 1774. Phạm Gia Hiền. Bố ngồi cùng con, nhé! / Phạm Gia Hiền ; Minh hoạ: Nguyễn Cao 
Hoàng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 251 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b   s561710 

 1775. Phân tích bình giảng thơ văn lớp 9 / Tạ Đức Hiền (ch.b.), Lê Thanh Hải, Nguyễn 
Thị Hậu... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 275 tr. ; 24 cm. - 125000đ. - 1000b   s562805 

 1776. Phiêu. Tôi và nỗi buồn không muốn làm khổ nhau nữa / Phiêu. - H. : Thế giới, 2023. 
- 234 tr. : hình vẽ ; 17 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hồng Phúc   s563084 

 1777. Phòng thiết kế khai thiên lập địa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên 
tác: Hebi Zou, Tsuta Suzuki ; Tranh: Tarako ; Bùi Hoàng Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 36000đ. - 3000b 
 T.5. - 2023. - 134 tr. : tranh vẽ   s562864 

 1778. Phúc Lai. Cha, con gái và những bức thư gửi tương lai / Phúc Lai. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 302 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 109000đ. - 1200b 
 Tên thật tác giả: Ngô Ngọc Phương   s561689 

 1779. Phúc Lai. Chuyện con chuyện cha : Cha và con trai / Phúc Lai. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 239 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 85000đ. - 1200b 
 Tên thật tác giả: Ngô Ngọc Phương   s561688 

 1780. Pitikok đi săn ác mộng : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Anh 
Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Lại chuyện Xóm Gà). - 
50000đ. - 2200b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Pitikok chasseur de cauchemars   s563155 

 1781. Pitikok và bê rừng bé bỏng : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; 
Hoài Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Lại chuyện Xóm 
Gà). - 50000đ. - 2200b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Pitikok et le bébé bison   s563158 

 1782. Pitikok và chiếc lông vũ thần kỳ : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian 
Heinrich ; Anh Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Lại chuyện 
Xóm Gà). - 50000đ. - 2200b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Pitikok et la plume magique   s563156 
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 1783. Pitikok và con cá có ria : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Anh 
Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Lại chuyện Xóm Gà). - 
50000đ. - 2200b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Pitikok et le poisson à moustaches   s563159 

 1784. Pitikok và khu rừng cảm lạnh : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich 
; Anh Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Lại chuyện Xóm Gà). 
- 50000đ. - 2200b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Pitikok et la forêt enrhumée   s563157 

 1785. Pitikok và Mặt Trăng ủ ê : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; 
Anh Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Lại chuyện Xóm Gà). - 
50000đ. - 2200b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Pitikok et la lune mal lunée   s563152 

 1786. Pitikok và nàng gà trắng : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; 
Anh Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Lại chuyện Xóm Gà). - 
50000đ. - 2200b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Pitikok et la petite poule blanche   s563153 

 1787. Pitikok và những quả trứng kỳ cục : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian 
Heinrich ; Anh Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Lại chuyện 
Xóm Gà). - 50000đ. - 2200b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Pitikok et les drôles de cocos   s563154 

 1788. Poco ở thế giới Udon : Truyện tranh / Nodoka Shinomaru ; Lyn Lê dịch. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam. - 18 cm. - 58000đ. - 3000b 
 T.10. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục cuối chính văn   s563092 

 1789. Powers, Richard. Vòm rừng / Richard Powers ; Hà Uy Linh dịch ; Lê Hương Ly 
h.đ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 669 tr. ; 24 cm. - 279000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The overstory   s561761 

 1790. Ra khơi : Truyện tranh / Viết: Lã Thị Thanh Hà ; Vẽ: Phạm Rồng. - H. : Văn học, 
2023. - 35 tr. : tranh màu ; 42 cm. - 3800b   s561493 

 1791. Re: Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác : Truyện tranh : 16+ / Makoto Fugetsu ; 
Nguyên tác: Tappei Nagatsuki ; Tạo hình: Shinichirou Otsuka ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Ph.2, T.1: Một tuần ở dinh thự. - 2023. - 212 tr. : tranh vẽ   s563173 

 1792. Re: Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác : Truyện tranh : 16+ / Makoto Fugetsu ; 
Nguyên tác: Tappei Nagatsuki ; Tạo hình: Shinichirou Otsuka ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Ph.2, T.3: Một tuần ở dinh thự. - 2023. - 196 tr. : tranh vẽ   s563174 

 1793. Re: Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác : Truyện tranh : 16+ / Makoto Fugetsu ; 
Nguyên tác: Tappei Nagatsuki ; Tạo hình: Shinichirou Otsuka ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Ph.2, T.4: Một tuần ở dinh thự. - 2023. - 212 tr. : tranh vẽ   s563175 

 1794. Re: Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác : Truyện tranh : 16+ / Makoto Fugetsu ; 
Nguyên tác: Tappei Nagatsuki ; Tạo hình: Shinichirou Otsuka ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 Ph.2, T.5: Một tuần ở dinh thự. - 2023. - 194 tr. : tranh vẽ   s563176 
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 1795. Rin Murakami. Cô nàng Otaku nhà tôi : Dành cho lứa tuổi 16+ / Rin Murakami ; 
Minh hoạ: Mako Tatekawa ; KPS dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 120000đ. - 2000b 
 T.4. - 2023. - 293 tr. : tranh vẽ   s563150 

 1796. Rooney, Sally. Thế giới tươi đẹp, người ở đâu = Beautiful wold, where are you : 
Tiểu thuyết / Sally Rooney ; Phạm Thu Hà dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 343 tr. ; 24 
cm. - 135000đ. - 1500b   s561752 

 1797. Rowling, J. K. Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng = Fantastic beasts and 
where to find them / J. K. Rowling, Newt Scamander ; Mẫn Nhi dịch. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 78 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 125000đ. - 1500b   s562684 

 1798. Rồng không trung : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Taku Kuwabara ; AnHD 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.3. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s562865 

 1799. Saint-Exupéry, Antoine de. Hoàng tử bé / Antoine de Saint-Exupéry ; Inrawira 
Indrajaya dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 95 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 1000b   s561748 

 1800. Sáng tác văn nghệ = 文藝季刊 / 過客, 飛翔, 綠茵... ; Huỳnh Huyền Cơ ch.b. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 500 本 

 T.37. - 2023. - 50 页   s561843 

 1801. Sau cơn mưa : Truyện tranh : 18+ / Jun Mayuzuki ; Vương Hải Yến dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 158 tr. : tranh vẽ   s563143 

 1802. Sau cơn mưa : Truyện tranh : 18+ / Jun Mayuzuki ; Vương Hải Yến dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 154 tr. : tranh vẽ   s563144 

 1803. Sắc xuân quê Trạng / Phùng Khắc Khiêm, Phùng Khắc Di, Nguyễn Đăng Chấn... ; 
B.s.: Phùng Việt Hùng... - H. : Văn học. - 20 cm. - 200000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ ca làng Bùng 
 T.4. - 2023. - 199 tr. : ảnh. - Phụ lục: tr. 166-198   s562986 

 1804. Seven days : Truyện tranh dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Venio Tachibana ; 
Hoạ sĩ: Rihito Takarai ; Phong dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 80000đ. - 1000b 
 T.1: Thứ hai -> Thứ năm. - 2023. - 162 tr. : tranh vẽ   s563136 

 1805. Seven days : Truyện tranh dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Venio Tachibana ; 
Hoạ sĩ: Rihito Takarai ; Phong dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 80000đ. - 1000b 
 T.2: Thứ sáu -> Chủ nhật. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s563137 

 1806. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.11: Cu Shin và trải nghiệm trượt tuyết. - 2024. - 186 tr. : tranh màu   s562849 

 1807. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện dài : Dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Yoshito 
Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.12: Chuyến thám hiểm vương quốc thần tiên. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s562853 

 1808. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.21: Mùa hè của nhà Nohara. - 2024. - 190 tr. : tranh màu   s562850 
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 1809. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu: Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.46: Tỉ muội sang chảnh. - 2024. - 186 tr. : tranh màu   s562851 

 1810. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu: Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.52: Chú Tứ Lang và mùa thi sinh tử. - 2024. - 187 tr. : tranh màu   s562852 

 1811. Skip and loafer - Nhịp bước tuổi xanh : Truyện tranh / Misaki Takamatsu ; Hồng 
Minh dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 174 tr. : tranh vẽ   s563127 

 1812. Skip and loafer - Nhịp bước tuổi xanh : Truyện tranh / Misaki Takamatsu ; Hồng 
Minh dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 174 tr. : tranh vẽ   s563128 

 1813. Skip Beat! : Truyện tranh : 16+ / Yoshiki Nakamura ; Quý Chi dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.49. - 2023. - 146 tr. : tranh vẽ   s562889 

 1814. Slam Dunk - Deluxe edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Takehiko 
Inoue ; Dịch: Danna, Leo. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 8000b 
 T.18. - 2023. - 223 tr. : tranh vẽ   s562861 

 1815. Soul eater : Perfect edition : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 95000đ. - 3000b 
 T.4. - 2023. - 271 tr. : tranh vẽ   s562606 

 1816. Soul eater : Perfect edition : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 95000đ. - 3000b 
 T.5. - 2023. - 275 tr. : tranh vẽ   s562607 

 1817. Sổ tay Ngữ văn 9 / Tổng hợp, chọn lọc: Đặng Thị Kiều Oanh. - Tái bản lần thứ 1. - 
Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 187 tr. ; 24 cm. - 160000đ. - 4000b   s563306 

 1818. Sợ ơi là sợ : Truyện tranh / Lời: Courtney Carbone ; Minh hoạ: Hilli Kushnir ; Vân 
Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lắng nghe cảm 
xúc). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This makes me scared   s562622 

 1819. Spyri, Johanna. Heidi : Cuốn sách dành cho trẻ em và những ai yêu trẻ em / Johanna 
Spyri ; Nguyễn Bích Lan dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 335 tr. ; 21 cm. - 
(Tủ sách Thiếu nhi kinh điển). - 118000đ. - 2000b   s561705 

 1820. Sự tích bộ lông gà và chó : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ đọc 
của học sinh tiểu học / Tôn Thị Tâm. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 30 
cm. - 16000đ. - 2000b   s562011 

 1821. Sự tích cây cọ có gai : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ đọc của 
học sinh tiểu học / Bùi Văn Thành. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 30 cm. 
- 16000đ. - 2000b   s562010 

 1822. Tạm biệt thầy phù thuỷ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hizomi ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s562824 
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 1823. Tạm biệt thầy phù thuỷ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hizomi ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s562825 

 1824. Tâm Bùi. Cá hồi - Hành trình tỉnh thức / Tâm Bùi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
255 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 251-255   s561711 

 1825. Tâm Chơn. Phù Dung huyền sử / Tâm Chơn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 67 tr. ; 21 
cm. - 30000đ. - 1000b   s563196 

 1826. Tấm Cám : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang Lân. - In 
lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s562959 

 1827. Tất Thắng. Chim én bay về / Tất Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 211 
tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Văn học thiếu nhi). - 95000đ. - 1000b   s562590 

 1828. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.60. - 2024. - 177 tr. : tranh vẽ   s562837 

 1829. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 100000b 
 T.102. - 2023. - 177 tr. : tranh vẽ   s562838 

 1830. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.22. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s562833 

 1831. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.23. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s562834 

 1832. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.24. - 2023. - 198 tr. : tranh vẽ   s562835 

 1833. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.25. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s562836 

 1834. Thi Lâm. Trọn vẹn từng khoảnh khắc / Thi Lâm. - H. : Công Thương, 2024. - 351 
tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 1500b   s563373 

 1835. Thơ Đường luật Thiệu Hoá / Nguyễn Văn Châm, Nguyễn Lệnh Đông, Lê Giáp... - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 21 cm. - 125000đ. - 125b 
 ĐTTS ghi: Hội Thơ Đường luật tỉnh Thanh Hoá. Chi hội Thiệu Hoá 
 T.3. - 2023. - 156 tr.   s561594 

 1836. Thơ Haiku Việt 3 miền / Phương Anh, Nguyễn Lâm Cẩn, Lê Đình Công... - Huế : 
Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 109 tr. : ảnh chân dung ; 20 cm. - 100000đ. - 300b   s562527 

 1837. Thơ Huế 2023 / Lê Thanh Nga, Fan Tuấn Anh, Hoàng Thuỵ Anh... - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2024. - 158 tr. ; 20 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Tạp chí Sông Hương   s562776 

 1838. Thơ theo đường nữ sĩ Xuân Hương / Hồ Xuân Hương, Trần Đức Anh, Trần Anh... 
- Nghệ An : Đại học Vinh. - 21 cm. - 100000đ. - 150b 
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 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Di sản Thơ ca truyền thống và Hán Nôm Hồ Xuân Hương 
 T.1. - 2023. - 284 tr. : ảnh   s562461 

 1839. Thu Hằng. Encyclopedia for children - Những điều thú vị trong văn học / Thu Hằng 
b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 95 tr. ; 24 cm. - (10 vạn câu hỏi vì sao?). - 96000đ. - 2000b   
s563279 

 1840. Thương / Milovequin, Lumin, Hoàng Nhung... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 166 
tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 75000đ. - 2000b   s563053 

 1841. Tiểu Thu. Hà Nội hẹn gặp lại nhau mùa hoa nở / Tiểu Thu. - H. : Thế giới, 2023. - 
143 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 135000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Mai Thị Thu   s563094 

 1842. Tình bạn của gà và vịt : Thuộc Bộ truyện tranh được xây dựng theo trình độ đọc của 
học sinh tiểu học / Tôn Thị Tâm. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 30 cm. 
- 16000đ. - 2000b   s562012 

 1843. Tình biển : Thơ / Nguyễn Thị Kim Dung, Lê Viết Vinh, Nguyễn Sơn Thuỷ... - Hải 
Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 198 tr. : ảnh chân dung ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Văn hoá Tp. Hải Phòng. Câu lạc bộ Thơ Tình biển   s563408 

 1844. Tô điểm sắc màu : Truyện tranh / Sorato ; Phong Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. 
- 210 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 96000đ. - 2000b   s562841 

 1845. Tố Hữu. Thơ Tố Hữu. - H. : Văn học, 2023. - 240 tr. ; 18 cm. - (Tác phẩm văn học 
trong nhà trường). - 60000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Kim Thành   s562984 

 1846. Tôi thăng cấp một mình = Solo leveling : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Nguyên tác: Chugong ; Hoạ sĩ: Dubu (Redice Studio) ; Huyền Linh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 
cm. - 88000đ. - 5000b 
 T.8. - 2023. - 170 tr. : tranh vẽ   s562719 

 1847. Tống Sỹ Minh. Nhớ lời mẹ ru : Thơ / Tống Sỹ Minh. - Nghệ An : Đại học Vinh, 
2023. - 159 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 200b   s562463 

 1848. Tớ ghen tị: Vì sao thế nhỉ? : Truyện tranh / Lời: Mari Kasai ; Tranh: Rumiko 
Koizumi ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 31 tr. : 
tranh màu ; 26 cm. - 39000đ. - 4000b   s561819 

 1849. Trái cây đại chiến Zombie - Câu đố bí ẩn về vũ trụ : Truyện tranh / Truyện, tranh: 
Tiếu Giang Nam ; Đàm Hưng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 169 tr. : tranh màu ; 24 cm. 
- 95000đ. - 1500b   s561779 

 1850. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long : Truyện tranh : 3+ / Truyện, tranh: 
Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 89000đ. - 1500b 
 T.1: Chiến binh mạo hiểm. - 2023. - 173 tr. : tranh màu   s561778 

 1851. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới robot : Truyện tranh : 3+ / Truyện, tranh: Tiếu 
Giang Nam ; Minh Thuý dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 95000đ. - 1500b 
 T.6: Thám hiểm đảo thần bếp. - 2023. - 155 tr. : tranh màu   s561780 

 1852. Trái tim yêu, bàn tay ấm / Ngô Thành Đạo, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Lê Thảo 
Nguyên... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 463 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23 cm. - (Sống đẹp). - 
245000đ. - 1500b   s562619 

 1853. Trần Đình Vân. Sống như anh : Truyện kí / Trần Đình Vân. - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Kim Đồng, 2023. - 131 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 32000đ. - 2000b   s562697 
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 1854. Trần Đoan Trang. Nữ sinh cá biệt : Tập truyện ngắn / Trần Đoan Trang. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 184 tr. ; 19 cm. - 61000đ. - 1232b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Trang   s563104 

 1855. Trần Lê Xuân. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành : Trường ca / Trần Lê Xuân. - Nghệ 
An : Đại học Vinh, 2023. - 57 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 150b   s562459 

 1856. Trần Ngọc Nguyên. Hương quê : Thơ / Trần Ngọc Nguyên. - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2024. - 119 tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 200b 
 Bút danh tác giả: Thy Anh   s563303 

 1857. Triệu Nguyên Phong. Theo bóng ta về : Tập thơ / Triệu Nguyên Phong. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2023. - 136 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 200b   s562526 

 1858. Trịnh Nam Trân. Em đang giấu gì vậy? Cho tôi xem được không? / Trịnh Nam 
Trân. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 148 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 83000đ. - 2500b   s563055 

 1859. Trong Xó. Những điều bỏ quên trong xó / Trong Xó. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 144 tr. ; 20 cm. - 75000đ. - 2500b 
 Tên thật tác giả: Thu Nguyên   s561671 

 1860. Trọng tâm kiến thức luyện thi vào 10 môn Ngữ văn : Kiến thức trọng tâm theo Sở 
Giáo dục và Đào tạo... / Hà Thị Thanh Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 300 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 239000đ. - 500b   s561619 

 1861. Truyện chữ to cho bé tập đánh vần, tập đọc : Mùa xuân đã đến!. Cầu vồng. Con quạ 
khôn ngoan / Dai Mai Kids tuyển chọn, b.s. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 
26000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s561792 

 1862. Truyện chữ to cho bé tập đánh vần, tập đọc : Mèo hoa đi học. Chú gấu con ngoan. 
Hai con dê qua cầu / Dai Mai Kids tuyển chọn, b.s. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 
cm. - 26000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s561793 

 1863. Truyện chữ to cho bé tập đánh vần, tập đọc : Chú thỏ tinh khôn. Chú chim nghịch 
ngợm. Vịt con cẩu thả / Dai Mai Kids tuyển chọn, b.s. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 
21 cm. - 26000đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s561794 

 1864. Truyện chữ to cho bé tập đánh vần, tập đọc : Tảng đá. Xe lu và xe ca. Sư tử và chuột 
nhắt / Dai Mai Kids tuyển chọn, b.s. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 26000đ. 
- 3000b 
 T.4. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s561795 

 1865. Truyện chữ to cho bé tập đánh vần, tập đọc : Cáo ác. Quả trứng. Con cáo và chùm 
nho / Dai Mai Kids tuyển chọn, b.s. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 26000đ. 
- 3000b 
 T.5. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s561796 

 1866. Truyện chữ to cho bé tập đánh vần, tập đọc : Chuyện cây táo. Lừa và ngựa. Sói và 
sóc / Dai Mai Kids tuyển chọn, b.s. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 26000đ. - 
3000b 
 T.6. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s561797 

 1867. Truyện kể trước khi ngủ - Kỹ năng sống an toàn : Truyện tranh / Trình Dục Hoa, 
Trương Du ; Đỗ Lan Phương dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 123 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 婴幼儿亲子口袋故事书 安全故事   s561799 

 1868. Truyện kể trước khi ngủ - Phát triển chỉ số thông minh IQ - EQ - CQ : Truyện tranh 
/ Trình Dục Hoa, Trương Du ; Đỗ Lan Phương dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 123 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 68000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 婴幼儿亲子口袋故事书   s561798 

 1869. Trương Hàn Tự. Một hoạ sĩ chết rồi thành danh đã trở lại / Trương Hàn Tự ; 
Losedow dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 385 tr. ; 21 cm. - 165000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 一个死后成名的画家又回来了   s563390 

 1870. Trương Thanh Minh. Tiếng vọng trái tim : Thơ / Trương Thanh Minh. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 91 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 200b   s563063 

 1871. Trương Văn Ánh. Ký sự đồng quê / Trương Văn Ánh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 235 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s561675 

 1872. Tuệ Sỹ. Thiên lý độc hành = 千里独行 = Odyssey unto self = Une odyssee interieure 
/ Tuệ Sỹ ; Dịch: Bùi Chí Trung... - In lần thứ 2. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 138 tr. : ảnh 
; 24 cm. - 285000đ. - 1000b 
 Chính văn bằng 4 thứ tiếng: Việt - Trung - Anh - Pháp   s562577 

 1873. Tuyển tập nghị luận xã hội / Tổng hợp, chọn lọc: Đặng Thị Kiều Oanh. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2023. - 191 tr. : bảng ; 24 cm. - 299000đ. - 4000b   s563305 

 1874. Từ những điều bình dị / First News tổng hợp, thực hiện. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 143 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn; T.4). - 76000đ. - 
2000b   s562570 

 1875. Tước gấm giấu đay : Những nữ nhân khuynh biến hoàng triều : Tập truyện ngắn / 
Đào Thu Hà, Ngô Hạ Chi, Thuỳ An... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 282 tr. : tranh vẽ ; 22 
cm. - 198000đ. - 1000b   s561791 

 1876. Tương Tử Bối. Tôi giỏi để tôi lên : 18+ / Tương Tử Bối ; Tịch Nguyệt dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 179000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 我行让我来[电竞] 

 T3. - 2024. - 467 tr.   s563393 

 1877. Uketsu. Bức tranh kỳ quái / Uketsu ; Trần Phương Hằng dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 386 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 19 cm. - 165000đ. - 2000b   s563057 

 1878. Văn Quyền. Gia đình là số một : Thơ / Văn Quyền. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 79 tr. ; 19 cm. - 48000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Quyền   s563056 

 1879. Veil : Truyện tranh : 16+ / Kotteri ; P Pea Peach dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. 
- 119000đ. - 3000b 
 T.5:  Một thoáng sắc vàng. - 2023. - 127 tr. : tranh màu   s563389 

 1880. Vì bình yên cuộc sống : Tuyển các tác phẩm tham gia Trại sáng tác VHNT Công an 
Thừa Thiên Huế lần thứ II, năm 2023 / Trần Bạch Diệp, Lê Vũ Trường Giang, Lê Hà... ; B.s.: 
Lê Thanh Phú... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 283 tr. ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế   s563304 
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 1881. Vì sao tớ yêu anh và em trai : Những lời yêu thương dành tặng anh và em trai : 
Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Vũ Minh Ngọc Linh dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love my brother   s562735 

 1882. Vì sao tớ yêu bạn bè : Những lời yêu thương dành tặng bạn bè : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Vũ Minh Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love my friends   s562727 

 1883. Vì sao tớ yêu chị và em gái : Những lời yêu thương dành tặng chị và em gái : Truyện 
tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Vũ Minh Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love my sister   s562731 

 1884. Vì sao tớ yêu đại dương :  Yêu đại dương theo cách riêng của trẻ : Truyện tranh : 
Dành cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Vũ Minh Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
28 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love the ocean   s562732 

 1885. Vì sao tớ yêu giờ đi ngủ : Những lời yêu thương trước giờ đi ngủ : Truyện tranh : 
Dành cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Vũ Minh Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
28 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love my bedtime   s562729 

 1886. Vì sao tớ yêu Mặt Trăng : Ngắm  Mặt Trăng theo cách riêng của trẻ : Truyện tranh 
: Dành cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Vũ Minh Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
28 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love the Moon   s562728 

 1887. Vì sao tớ yêu mùa hè : Yêu mùa hè theo cách riêng của trẻ : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Vũ Minh Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love summer   s562734 

 1888. Vì sao tớ yêu rừng : Yêu rừng theo cách riêng của trẻ : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Vũ Minh Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love the forest   s562726 

 1889. Vì sao tớ yêu Trái Đất : Yêu Trái Đất theo cách riêng của trẻ : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Vũ Minh Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love the Earth   s562730 

 1890. Vì sao tớ yêu trường học : Yêu trường học theo cách riêng của trẻ : Truyện tranh : 
Dành cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Vũ Minh Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
28 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love school   s562733 

 1891. Viên Chiếu. Không là ai khác / Viên Chiếu. - H. : Hồng Đức, 2024. - 106 tr. : ảnh 
màu, tranh màu ; 18 cm. - 4000b   s563114 

 1892. Võ Chấn. Mẹ là ánh trăng : Thơ / Võ Chấn. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 162 
tr. ; 21 cm. - 200b 
 Bút danh tác giả: Trường Hải   s562525 
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 1893. Võ Chấn. Như cánh chim chiều : Thơ / Võ Chấn. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 
194 tr. ; 21 cm. - 200b 
 Bút danh tác giả: Trường Hải   s562524 

 1894. Võ Chấn. Tình khúc Ô Châu : Thơ / Võ Chấn. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 195 
tr. ; 21 cm. - 200b 
 Bút danh tác giả: Trường Hải   s562523 

 1895. Võ Minh Cường. Có cậu bé mang tên Hy Vọng / Võ Minh Cường. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2023. - 82 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 29000đ. - 300b   s562992 

 1896. Vóc dáng mình ra sao? : Truyện tranh / John Burgerman ; Dịch: Nhã Nam, Diệu 
Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Học yêu bản thân. 
Tôn trọng khác biệt). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Everybody has a body   s562639 

 1897. Vở bài tập Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Lê Quang Đăng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 
cm. - 30000đ. - 13000b 
 T.1. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s562071 

 1898. Vở thực hành Ngữ văn 8 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc 
Bảo, Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Thuý. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 100 tr. : bảng   s562064 

 1899. Vở thực hành Ngữ văn 8 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc 
Bảo, Trần Lê Duy... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 92 tr. : bảng   s562065 

 1900. Vũ Thịnh. Chuyện tin - khó tin : Thơ trào phúng / Vũ Thịnh. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng. - 20 cm. - 96000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Anh Vũ 
 T.2. - 2023. - 167 tr.   s563406 

 1901. Vũ Thịnh. Ký ức thời gian : Thơ / Vũ Thịnh. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 21 
cm. - 168000đ. - 1000b 
 Bút danh của tác giả: Anh Vũ 
 T.2. - 2023. - 382 tr. : ảnh   s563407 

 1902. Vui ơi là vui : Truyện tranh / Lời: Courtney Carbone ; Minh hoạ: Hilli Kushnir ; 
Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lắng nghe 
cảm xúc). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This makes me happy   s562623 

 1903. Vương quốc trời xanh Ariadne = Ariadne in the blue sky : Truyện tranh : Sách dành 
cho lứa tuổi 17+ / Norihiro Yagi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2500b 
 T.6. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s562826 

 1904. Vương quốc trời xanh Ariadne = Ariadne in the blue sky : Truyện tranh : Sách dành 
cho lứa tuổi 17+ / Norihiro Yagi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2500b 
 T.8. - 2023. - 180 tr. : tranh vẽ   s562827 
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 1905. Vương quốc trời xanh Ariadne = Ariadne in the blue sky : Truyện tranh : Sách dành 
cho lứa tuổi 17+ / Norihiro Yagi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2500b 
 T.9. - 2023. - 180 tr. : tranh vẽ   s562828 

 1906. Waryn, Olivier. Forn sior / Olivier Waryn. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 250 copies 
 Tome 1. - 2023. - 662 p.   s561840 

 1907. World Trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Trịnh 
Thành dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s562821 

 1908. World Trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Trịnh 
Thành dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s562822 

 1909. World Trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Trịnh 
Thành dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s562823 

 1910. Xe buýt đưa em đi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Mizu Sahara ; Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 173 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 40000đ. - 3000b   s562859 

 1911. Xin chào! Cảm ơn! Xin lỗi! : Một câu chuyện giúp trẻ học phép lịch sự : Truyện 
tranh / Elisenda Roca, Critina Losantos ; Phương Loan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
43 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Tiến lên nào). - 56000đ. - 2000b   s561782 

 1912. Xoa dịu cơn giận dữ : Truyện tranh / Mẹ Chuột Túi. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 27 tr. : tranh màu ; 18x19 cm. - (Từ điển cảm xúc đầu đời. Phát triển EQ cho trẻ mẫu 
giáo). - 25000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 熊猫老史系列, 宝宝情緒书   s563169 

 1913. Xuân Diệu. Thơ Xuân Diệu. - H. : Văn học, 2023. - 176 tr. ; 18 cm. - (Tác phẩm 
văn học trong nhà trường). - 48000đ. - 2000b   s562982 

 1914. Xuân Diệu. Thơ Xuân Diệu. - Tái bản. - H. : Văn học, 2023. - 179 tr. ; 18 cm. - 
45000đ. - 1500b   s562988 

 1915. Xuân Quỳnh. Thơ Xuân Quỳnh. - H. : Văn học, 2023. - 168 tr. ; 18 cm. - (Tác phẩm 
văn học trong nhà trường). - 48000đ. - 2000b   s562983 

 1916. Xưởng phép thuật = Atelier of witch hat : Truyện tranh / Kamome Shirahama ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 5000b 
 T.11. - 2023. - 154 tr. : tranh vẽ   s563132 

 1917. Xưởng phép thuật = Atelier of witch hat : Truyện tranh / Kamome Shirahama ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 5000b 
 T.12. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s563133 

 1918. Yoko Tawada. Hiến đăng sứ / Yoko Tawada ; Dịch: Nguyễn Đỗ An Nhiên, Nguyễn 
Thị Ái Tiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 293 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 3000b   s561719 

 1919. Yunan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Khoản tiết kiệm của mẹ : Dành cho 
lứa tuổi thiếu nhi / Yunan b.s. ; Thu Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
223 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (I will be better). - 58000đ. - 3000b   s562704 
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 1920. Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế / X. Agienđê, Ápđen Malếch, Báo 
Annát... ; Bùi Phúc Hải s.t., b.s. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 250 tr. ; 21 cm. - 
64000đ. - 1200b   s561540 

 1921. Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế / X. Agienđê, Ápđen Malếch, Báo 
Annát... ; Bùi Phúc Hải s.t., b.s. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 250 tr. ; 21 cm. - (Tủ 
sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn   s561539 

 1922. Bài tập Lịch sử 10 / Phạm Hồng Tung, Nguyễn Quang Liệu (ch.b.), Trương Thị 
Bích Hạnh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 100 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 18000đ. - 32000b   s562346 

 1923. Bài tập Lịch sử 11 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thị Mai, Trần Nam Tiến... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 16000b   
s562351 

 1924. Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Lịch sử / Hà Bích Liên (ch.b.), Lê Phụng Hoàng, 
Nhữ Thị Phương Lan... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 12000đ. - 88000b   s562349 

 1925. Căn cứ địa cách mạng khu 10 - Những ký ức không quên / B.s.: Huỳnh Thế Mạnh, 
Võ Hoàng Bình, Đoàn Minh Phụng... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai 
 T.2. - 2024. - 320 tr. : ảnh. - Thư mục: tr. 316   s563435 

 1926. Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972" - Sức mạnh Việt Nam và 
tầm vóc thời đại / Phan Văn Giang, Đinh Tiến Dũng, Lương Cường... - Xuất bản lần thứ 2. - H. 
: Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 1214 tr. ; 27 cm. - 501000đ. - 320b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng...   s561516 

 1927. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung (tổng ch.b.), 
Trương Thị Bích Hạnh, Vũ Thị Phụng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 42400b   s562104 

 1928. Chuyên đề học tập Lịch sử 11 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thị Mai, Trần Nam 
Tiến, Trần Thị Thanh Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 9000đ. - 74000b   s562105 

 1929. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh miễu Bà Chúa xứ Bàu Mướp. - Tái bản lần 
thứ 1. - An Giang : S.n., 2023. - 52 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Ban Quản lý Di tích miễu Bà Chúa xứ Bàu Mướp. - Thư mục: tr. 40. - Phụ lục: 
tr. 41-50   s561666 

 1930. Dinh Trong Minh. President Ho Chi Minh - Biography and career / E.d.: Dinh Trong 
Minh, Le Thi Phuong, Nguyen Van Duong. - H. : National Politic, 2023. - 159 p. : phot. ; 21 
cm. - 74000đ. - 500 copies 
 At head of title: President Ho Chi Minh's vestige in the Presidential palace area. - 
Bibliogr.: p. 157-158   s561856 

 1931. Doraemon tìm hiểu xã hội - Các quốc kì trên thế giới : Dành cho lứa tuổi 7+ / 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Hạt Đậu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 159 tr. : minh hoạ ; 18 
cm. - (Tủ sách Vui học). - 65000đ. - 2000b   s562854 

 1932. Dương Thanh Vân. Encyclopedia for children - Khám phá những sự kiện thú vị 
trong lịch sử / B.s.: Dương Thanh Vân, Thanh Tâm. - H. : Hồng Đức, 2024. - 104 tr. : ảnh ; 24 
cm. - (10 vạn câu hỏi vì sao?). - 98000đ. - 2000b   s563278 
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 1933. Đại Việt sử ký toàn thư : Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm Chính Hoà 
thứ 18 (1697) / Phan Huy Lê khảo cứu ; Dịch, chú thích: Ngô Đức Thọ, Hoàng Văn Lâu ; Hà 
Văn Tấn h.đ. - H. : Văn học. - 30 cm. - 9500000đ. - 117b 
 Q.1. - 2022. - 1053 tr. - Phụ lục: tr. 879-1053   s561497 

 1934. Đại Việt sử ký toàn thư : Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm Chính Hoà 
thứ 18 (1697) / Dịch, chú thích: Ngô Đức Thọ, Hoàng Văn Lâu. - H. : Văn học. - 30 cm. - 
9500000đ. - 117b 
 Q.2. - 2022. - 668 tr. - Phụ lục: tr. 643-668   s561498 

 1935. Đặng Ngọc Hà. Không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài = The historical - 
cultural area of Mo Xoai / Đặng Ngọc Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 399 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 1200b 
 Thư mục: tr. 345-380   s561611 

 1936. Địa chí huyện Tây Hoà tỉnh Phú Yên / B.s.: Phan Công Trinh, Lê Văn Vũ, Nguyễn 
Hữu Thuận... - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 1129 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 113b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam huyện Tây Hoà. - Phụ lục: tr. 886-1122. - Thư mục: tr. 1123-1129   s562485 

 1937. Giới thiệu di tích lịch sử - văn hoá chùa Thị An (An Lĩnh tự, thị trấn Hưng Nhân, 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) / Lê Thái Dũng b.s., giới thiệu. - H. : Lao động, 2023. - 83 tr. 
: minh hoạ ; 19 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 79-80   s563025 

 1938. Hành trình di sản văn hoá Quận 3 / B.s.: Vũ Thị Tuyết Nhung, Lê Hùng Việt, Lương 
Chí Cường... - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 139 tr. : ảnh ; 21 cm. - 300b 
 Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban nhân dân Quận 3. Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 3. - Thư 
mục: tr. 139   s562517 

 1939. Hữu Ngọc. Hội An : Tham khảo biên dịch văn hoá Việt Nam = Hoian : Frequently 
asked questions about Vietnamese culture / Ch.b.: Hữu Ngọc, Lady Borton. - H. : Thế giới, 
2023. - 129 tr. : ảnh ; 18 cm. - (Tìm hiểu văn hoá Việt Nam). - 35000đ. - 1000b   s563098 

 1940. Kỷ yếu Hội thảo: Nghiên cứu Trung Quốc trong bối cảnh mới / Nguyễn Xuân 
Cường, Nguyễn Huy Quý, Phùng Thị Huệ... ; B.s.: Nguyễn Xuân Cường... - H. : Khoa học xã 
hội, 2023. - 455 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc ; Lưu 
hành nội bộ   s562587 

 1941. Lê Quý Đôn / Trần Bạch Đằng ed. ; Words: Lê Văn Năm ; Pictures: Tô Hoài Đạt ; 
Color: Nguyễn Thuỳ Linh ; Transl.: Mai Barry, Patrick Barry. - Ho Chi Minh City : Tre Publ., 
2023. - 78 p. : color pic. ; 24 cm. - (A history of Vietnam in pictures). - 185000đ. - 1000 copies   
s561885 

 1942. Lê Thái Dũng. Lý triều - Những điều hay nên biết / Lê Thái Dũng b.s. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 215 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 76000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 212-213   s563186 

 1943. Lịch sử 8 - 9 : Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Giang / Nguyễn Minh Nguyệt 
(ch.b.), Bế Thu Hoa, Đàm Thị Hoà... - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 44 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 2322b 
 Phụ lục: tr. 41. - Thư mục: tr. 42   s562344 
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 1944. Lịch sử 10 / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung (tổng ch.b.), Nguyễn Nhật Linh... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 111 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 16000đ. - 104995b   s562103 

 1945. Lịch sử chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước (1954 - 1974) / B.s.: Lê Quang Lạng (ch.b.), Lê Quý Thi, Nguyễn Duy Điệp... - 
H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 519b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử quân sự 
 T.2: 1965 - 1968. - 2023. - 356 tr. - Phụ lục: tr. 313-340. - Thư mục: tr. 341-352   s562479 

 1946. Lịch sử và Địa lí 8 / Hà Bích Liên, Nguyễn Kim Hồng, Phan Văn Phú (ch.b.)... - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 172 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 
149000b   s562110 

 1947. Một thời kháng chiến / Dương Ngọc Minh, Kim Loan, Võ Thắm... ; B.s.: Hoàng 
Thị Khánh (ch.b.)... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.13. - 2023. - 378 tr. : ảnh   s562509 

 1948. Nam Bộ - Đất và người / Dương Thành Thông, Nguyễn Đức Hoà, Phạm Thị Hoa 
Cúc... ; Võ Văn Sen ch.b. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Hội Khoa học Lịch 
sử Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.17. - 2023. - xii, 398 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s562745 

 1949. Nghiên cứu lịch sử dòng họ / Võ Ngọc An, Nguyễn Thanh Bền, Hoàng Văn Lễ... ; 
B.s.: Hoàng Văn Lễ... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 475 tr. : ảnh ; 24 cm. - 135000đ. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Viện Lịch sử dòng họ. - Phụ lục: tr. 423-454   s562588 

 1950. Nghiên cứu lịch sử xứ Quảng : T.22: 01-2024 / Lê Tiến Công, Lê Văn Thủ, Huỳnh 
Hùng... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 148 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng. - Thư mục: tr. 148   s562093 

 1951. Ngô Văn Doanh. The ancient culture of Champa / Ngô Văn Doanh ; Đỗ Đức Thịnh 
transl. ; Perri Black ed. - H. : Thế giới, 2023. - 315 p. ; 21 cm.. - 500 copies   s561859 

 1952. Nguyen Hoang - The good lord / Trần Bạch Đằng ed. ; Words: Lê Văn Năm ; 
Pictures: Nguyễn Huy Khôi ; Color: Nguyễn Thuỳ Linh ; Transl.: Mai Barry, Patrick Barry. - 
Ho Chi Minh City : Tre Publ., 2023. - 78 p. : color pic. ; 24 cm. - (A history of Vietnam in 
pictures). - 185000đ. - 1000 copies   s561884 

 1953. Nguyễn Chí Công. 1000 điểm đến Đồng bằng Bắc Bộ / Nguyễn Chí Công. - H. : 
Nông nghiệp. - 24 cm. - 200000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 223 tr. : ảnh, bản đồ. - Thư mục: tr. 222   s563364 

 1954. Nguyễn Như Mai. Hiền tài là nguyên khí quốc gia : Trí tuệ Việt Nam qua các bậc 
hiền tài / Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Kim Đồng. - 21 cm. - 75000đ. - 1500b 
 T.1. - 2023. - 277 tr. : tranh vẽ   s562708 

 1955. Nguyễn Như Mai. Hiền tài là nguyên khí quốc gia : Trí tuệ Việt Nam qua các bậc 
hiền tài / Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Kim Đồng. - 21 cm. - 90000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 349 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 347-349   s562709 
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 1956. Nguyễn Quốc Vương. 25 nhân vật lịch sử Nhật Bản / Nguyễn Quốc Vương. - In lần 
thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 154 tr. : ảnh ; 21 cm. - 60000đ. - 1500b   s561694 

 1957. Nguyễn Thị Ngọc Hải. Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời / Nguyễn Thị 
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